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MỘT Ï NHẬN Hi về 


CHẾ BỘ BẢO VỆ KINH TẾ 


| HUỲNH-VĂN-LANG - 
| 

N GÀY nan, dân lộc Việ-Nam đã được đc lập, lấ lại 
lự do chen ai 0uới nước người liên đường chánh trị, Nhưng kinh 
lÉ Việ-Nam øì bị chỉ phối, bóc lội gần non một thế kủ, nên nản 
củn nắm lrong tình trạng hậutiến mà tiếu đuối, 0à người mình 
củn bỡ ngỡ trước (lý lưởng độc lập kinh lế». Lý tưởng đã được 
Nêu lên, người Việt na đã có j thức rất nhiều, mà cuộc tranh đấu 
nà phải quan niệm làm sao, phải thực hiện thế nào đề mau có. kết 
quả ? Nhiều bực đàn anh đang hụ sinh, đang cố gẵng, đẩn thân ào 
chiền trường, ở lãnh oực Rị nghệ như thương mại. Nhưng đây là 
một chiến trận, một nản cờ, lưởng như bình, người đánh như cúc. 
(0n đừ phổi ăn rập oảo một thế, một chiến lược, hay một đường. 
lỗi. \[uốn thẳng trận không chưa đủ, cần phải biết lhẳng, Mà cho 
được biềt thẳng, phải hiều địch, hiểu mình bà địa thể nữa, Địch 
mạnh mà mình qếu đó đã rồ, nhưng địa thế kinh t là mật địa 
thế phức lạp không phải đỗ hiền, Hiều địch, hiều mình, hiều địa 
thế không cũng chưa đủ, tướng _lĩnh còn phải biết tiết kiêm nghị 
“lực, sinh mạng, lương thực, không phung phí uôích, bình sỉ côn 
phải biếi kỳ thuật oà kủ tuật chiến đấu. Cuộc chiến đấu ở trận mạc. 


có đẳm máu g4 go, cuộc iranh đẩu kinh lế có khi còn hơn phần 
khó khăn. 
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CHẾ ĐỘ BẢO VỆ KINH TẾ. 


Cuộc tranh đấu kính tÈ tồng quát nói trên gồm nhiều phương 
điện, nhiều thế nhỏ mà chờ độ bảo 0uệ kinh lố lại là một. O đâu 
ác giả còn. muốn thâu hẹp bẩn đề hơn nữa, là sự bằooệ kỹ nghệ 
Việt-Nam. 


Đã đành, người Việt 0uừa mới pảo kỹ Ũ _nghệ, kỹ thuật kém 
cỗi, tàichánh í! oi, chưa có kính nghiệm, mà kinh tế Việ-Nam ta 
còn bị kinh tế ngoại bang chỉ phối rất nhiều, đến đồi kinh tế Việt- 
Nam chẳng qgua là một cái chợ liêu thụ cho hàng hóa ngoại quốc, 
đang khi thị trường quốc lẽ gần như không cần gì hàng hóa của 
ía. Nhưng người dân Việt ðề mặt chánh trị đã hưởng được khí 
trời độc lập tự do không lề khoanh ta chùi kéo dài tình trạng 
« thuộc địa kinh lẺ » nầu mài Cho nên «lời hịch » đã thối ra : fa 
phải sẵn xuất lấy những cái ta cần, Phong trào sản xuất phái khởi 
một cách hùng hậu, mọi người đều đứng lên muốn tham gia kẻ 
nhiều người íL pảo công piệc xé dựng đóc lập kinh l, NHƯ mội 
phong trào cần pương hau cách mạng. Nhưng NHỮ sao được, 
chính thật một cuộc cách mạng kính lồ đang khổi sự. Người Việ(- 
Nam tiêu thụ bị bóc lột muốn tự mình sẵn xuất lấy những cái mình 
cần pà sân xuất như người ngoại quốc. (ho nên không lúc nào 
bằng lúc nầy những tiếng thương trường kỹ nghệ, tranh đấu, sản 
auất, kế hoạch dự án... được nói đến oà piết ra nhiều bằng, 0à 
như thế đã gần hai năm nay rồi ! : 


Trước một phong trào đầu hứa hẹn như thế, đáng mừng hay 
đáng lo. Tấi nhiên ta phải mừng, ðì người mình đã có ý thức bề 
cuộc iranh đấu nầu, 0ì dân lộc không thiểu bậc đản anh ra tay gánh 


_ Đắc Điệc lớn, hụ sinh, cố gẵng nhiều. Nhưng cầằng không khỏi lo sợ. 


Mối lo sợ thứ nhứt là mạnh ai nấy tranh đấu, rời rạc oà có khỉ 
còn đầm chơn mới nhau ; thứ hai là kế trên người dưới không 
cùng một quan niệm, một đường lối, có khi chỉ tồ làm hại lấy nhau. 


Đứng (rong phạm 0 nhỏ hẹp của chế độ bảo uệ kỹ nghệ 
non tiếu nước nhà mà xét thì có khỉ cần phẩi đất lại uấn đề cho 
rõ ràng mình bạch hơn. Lồ 'iãi nhiên, kịị nghệ « lô canh » còn gếu 
ới, chánh quyền phẩi giúp đỡ, nếu không giúp đồ được thì íL ra 
phải bảo nệ, nghĩa là íL ra phải giúp đỡ một cách tiêu cực. Nhưng bảo 
ĐỆ làm sao, theo những nguyên tắc nảo? Làm sao đề trên hiều 


dưởi, dưới hiều trên, đề cùng đỉ đến mục đích chung là sự độc 


lập kinh tế. Đó. là những đại cương' tôi: muốn bạn đọc thảo luận 
Đới chúng tôi trong bài nâu. 
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Chúng ta đều thỏa thuận. oới. nhau lừ lâu pề _ điềm nầu : cần 
phải bảo bệ kỹ nghệ non yếu Việ-Nam trong buồi đầu nầu, nhưng 
sao pẩn còn có sự sung đột ý niệm 'giữa kẻ chỉ huy 0à người thực 
hành kị nghệ. Các kỹ nghệ gia pẫn cỏn (q thún chảnh quyền uàn giúp. 
đỡ bảo uệ chưa đủ, chánh quyền thường bảo các kị nghệ gia hau - : 
Ủ lại, không tháo 0ải, tự lập cho đủ, thường muốn Ù lại nơi chánh 
quyên đồ rồi biểng nhác trong một tồ chức, ` một kỹ (huật hủ lậu, 
sẵn xuất thỏ sơ, Tóm lại: một đàng: (hường muốn dược bảo 0ệ- có 
khi đến chủ nắm lấu độc quuền, một đảng lại rất e ngại øì độc 
quuền nhiều khỉ hàm súc sự lạm dụng Đà bao giờ. cùng. lốn kém - 
cho quốc gia, cho dân lộc, e6 ngại ĐỀ ủi cũng như bề đức của 
kẻ khúc. 


Cho nên từ bâu giờ la cần phải (hoi thuận gởi nhau pề mội 
iÍ nguyên lắc căn bắn của một chề đ bảo 0. 


Nguyên tắc thứ nhúứt ià Haublh lắc kinh lễ: những kỹ nghệ 
căn bẫn cho một sự khuếch trương kủnh l hay kỹ nghệ hóa kính 
(Ễ cần phải triệt đề bảo uệ. Vì sự bảo 0ệ kỹ nghệ không có mục 
đích là bảo uệ tên ÄX, lên Ÿ, bà lải sản của họ, song sự bảo uệ kỹ ' 
nghệ phải có mục đích kính tò hoặc k nghệ hóa hình lề nước nhả, 
hoặc khuếch Irương kinh lễ nều đó là điều kiện đề đi đền độc 
lập kinh lế. Nhưng độc lập kinh lê không có nghĩa. là cát gì mình _ 
cũng sẵn xuất lấy được khóng cần xứ người, độc lập kinh lễ có 
nghĩa là người Việt nắm lấu những Kỹ nghệ căn bán của kinh tế 
Việ(.Nam. Nhưng cái gì là Kỹ nghệ căn bản ? Trước tiên là những 
kỹ nghệ chuyên chở dịch 0ụ, những „ nghệ động lực (than hau điện), 
kế đến là những kỹ nghệ sản xuất hàng hỏa cần thiết nhút cho 
sự liêu thụ của người dàn, ít nhứi ạ ăn, mặc 0à ở. 


Nguyên tắc thứ hai id 04h lắc phân công (diuision du 
trapail). Nước Việt.Nam ta không thề. có mội nền kinh lễ độc lập 
mà lễ loi, một mình một cồi không liên lạc mới quốc lế được, Cho 
nên sự phân công thiên nhiên cảa tạ 0oẠi do sự Kiện lịch sử định 
đoạt phái được chú Ú : Tủ không thề lập tức sản xuất những 
hàng hóa mà các nước khác 0ì hoàn cảnh lịch sử haJ địa đt, ăn 
hóa đã tiễn +øa nước ta hằng thế kủ. Nều không, thì sự cổ gắng 
của chúng (q chỉ tồ làm phụng phí (àisản quốc gia hơn. Vi đụ : 
không thề 0ì Việl.Nam dùng ựe hơi mà cứ cố gẵng làm +e hơi đề 

_ BÁCH KHOA — 3 


CHẾ ĐỘ BẢO VỆ KINH TẾ _ 


cạnh tranh uới Đức hay øóới Mỹ đang khỉ tạo hóa đã phân công - 


cho chúng ta một đồng bằng phì nhiêu, một đồng cao đầu cây cối 
sum sé, một giải trường sơn đề trồng trọi hơn là chất chứa thép 
gang, một bờ biền dài cả ngàn dặm của một cái biền có những 
đặc điềm như một cái hồ lớn đầu tôm đầu cá. Côn ề mặt Rj 
thuật thì sao nữa? Sự kiện lịchsử bằi chúng ta phải đỉ sau kẻ 
khác hằng thế kỷ, không lề chúng ta muốn một ngày hai ngày thay 
thể kẻ khác dù trong thị trường nội địa nà øề mọi mặt. 


Trén thực lế, trong nhiều trường hợp hai nguụên tắc trên đâu 
như mâu thuẫn nhau, uí dụ : một kỹ nghệ căn bản cho kinh lế nước 
nhà lại đòi hỗi điều kiện kỹ thuật hay kinh lễ (nhân công, nguyên liệu) 
mà ViệLNam ta không có hẳn, hay có mà ở một trình độ kém cỏi 
xứ người nhiều quá. Khi nầu, thì hai nguyên tắc trên phải dung 
hòa lẩu nhau hơn là mâu thuần lần nhau, nghĩa là phải so sánh 
sự cần thiết uới sự hụsỉinh cố gẳng uềỀ mặt kỳ thuật hay kinh lẽ. 
Đó là những trường hợp trung dung cần phái suy luận, cân nhắc 0à 
chọn lựa, dung hòa hai nguyên lắc chánh như hai phương chấm: 


Thường hơn thì có những trường hợp đề phân tách, như mội 
kỹ nghệ đầ không là căn bản cho kinh lề, mà Việt.Nam lại ở trong 
một trình độ kị thuật quá kẻm œ+a nước ngoài hay thiếu hẳn điều 
kiện kinh lề như nhân công, nguyên liệu. Nếu ở lãnh bực nào mà 
Việ(.Nam ta còn kém xa nước ngoài ðề mặt kỹ. thuật cồng như nhân 
công 0à nguyên liệu, mà ta muốn phát, triền, muốn áp dụng 'chế 
độ. bảo nệ thì tức nhiên là ta phải lụ sinh rất nhiều, đều ấy đã rồ. 
Vậu không lề ta lại phải hụ sinh, cố gắng đồ bảo uệ một kỹ nghệ 
không cần thiết ? _ 


T 


Khi ta quan niệm kế hoạch ngũ niên, các chuyên uiên ngoại quốc 
thường có nói đến nguyên lắc ngoại lệ sau đây đồ làm tiêu chuần 
chọn lọc lẩu kỳ nghệ cần phải thiết lập hay khuếch trương, là nguyên 
lắc sanh ngoại lệ (dollar.earning) hau íL ra là tiết kim ngoại lệ 
(dollar-sauing). _ 


Nguyên lắc nầu, nếu ở ngoài hai nguyên lắc trên thì hóa ra bao 
la pà có khi mơ hồ, DÌ thực ra kỹ nghệ nào cũng có thề sanh ngoại 
(ệ, nghĩa là xuất cảng uà tiềi kiệm ngoại lẹ, nghĩa là bớt nhập cẳng. 
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Nhưng nếu nguyên lắc «ngogi tệ» nầu đứng trong khuôn khô của hai 
nguyên lắc kia thì thấu ấn đề chọn lựa kỹ nghệ không còn khó 
khăn nữa : sanh hay tiết kiệm ngoạilệ không chưa đủ, còn cần 
phải là kỹ nghệ căn bản cần thiết hay đừng bắt buộc một sự cố 
gắng thới quá, một sự hụ sinh quả đáng. 


Hơn nữa trên hết những nguyên tắc nầu còn có nguyên lắc « chủ 
qujền kinh lế » cho Việt.Nam. Tác giả bài nầu nàn đồng quan điềm uới 
bạn Thanh.Bình (Bách.Khoa số 10) « là giành quyền kính lế cho 
Việt.Nam, loại ngoại kiều ra khói một ải địa hạt kính tlŠ nào đó ». 
Nguyên lắc độc lập kinhlề không có nghĩa là bài ngoại 0à bài 
ngoại ở mọi lãnh oực. Khi áp dụng chế độ bảo oệ kỳ nghệ non qễu 
nước nhà thì nguyên tắc nầy cũng không nên quên biệt đi. ` 


Bảo uệ kỹ nghệ Việt. Nam không có nghĩa là bảo uệ tư bản 
ngoại quốc ở  Việt.Nam. Nhưng bảo uệ kị nghệ V.N. cầng có thề: lả 
bảo uệ tư bẳn ngoại quốc khỉ nào tư bản ngoại quốc phụng sự thật sự 
_ kinh tế V.N. theo hai nguyên tắc đã nêu trên. Mà tư bắn ngoại quốc 
phụng sự kinh lẽ V.N. theo hai nguyên lắc đã nêu trên không có nghĩa 
là lấn áp chủ quyền kinh lế của người ViệL.Nam. - 


: 


Đưa nguyên lắc ra thì dễ nhưng thực hành thì chắc chắn 
là có nhiều cái khó khăn. Ở Việ-Nam ta chế độ bảo nệ kỹ nghệ 
được áp dụng làm sao, thử đưa ra nhiều cái nguy hại mà khi 
ðì bão uệ ta có thề ấp phải Ở đáy cần phải phân biệt một bên 
là oấnđề bảo.uệ kỹ nghệ của người Việt- Nam đề nói đền trước 
tiên là oẩn đề bảo uệ kịị nghệ V.N., nghĩa là bãi chấp đến kỊ nghệ 
ấu là của người Việt hay của ngoại kiều. 


1— Bảouệ kỹ nghệ ViệLNam không có nghĩa là củng cố một 
độc quyền mà độc quuền ấu lại đi ngược mới quyền lợi của dân tộc, 
dù dán tộc phải hụ sinh cho nó sống. Vi dụ : dân lộc phải hụ sinh 
rất nhiều ngoại lệ đề cho một kỹ nghệ ÄX mướn kị thuậi, mua 
nguyên liệu, mua dụng cụ, mua bộ phận tháo rời ø.o... đề rồi phải 
trả giá cao một món hàng hỏa có một phầm chất đáng ngờ 0ực. 
Phải rồi, một kịị nghệ mới mọc ra thường thường phải có một kế 
hoạch dài hạn mà ta có thề tóm tắt làm ba: giai đoạn thứ nhứt 
làm lời thật nhiều (lất nhiên là trên lưng người tiếu thụ), giai 
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đoạn thứ hai là lấu tần lời ấy (lẩu ra bao nhiêu òà chỉa ra bố 
túi bạo nhiêu ?) đồ khuếch trương thêm kị nghệ đề đi dần đến chỗ 
tự lập; giai đoạn thứ ba là hoàn bị một Kỹ nghệ trưởng thành bà 
tự lập không cần bảo ouệ nữa ðà cũng khóng cần thị trường ngoại 
quốc đề nhập củng kỹ thuật, nguyên liệu, bộ phản tháo rời... Irừ ra 
một số tối thiểu. Ba giai doạn ấu được. phần đông các nhà kỹ nghệ 
đặt ra đề trình chánh phủ. Nhưng thử hỏi : giá đoạn thứ nhất sẽ 
bao lâu năm ? Cái đó là tùy từng kỹ nghệ không thề nhứt định 
được, đã đành. Mà các nhà kỹ nghệ ấu có muốn qua giai đoạn 
ẩU cho đúng thời hạn, cho nhanh không ? Hay là chỉ muốn kéo 
dài giai đoạn Ấÿ, nhứt là khi họ còn được đồ dành ở hgoqt quốc 
mỗi khi nhập cảng chỉ chỉ mội phản xuất gọi là huê hồng. Nếu 
kỹ nghệ gia (! ) muốn kéo dải dỉ sẽ kiềm soát họ. Mà kiềm soái 
có được không ? Vì biết rằng, nều họ không muốn qua gi đoạn 
_ thứ hai, thì chánh phủ chắc chắn sẽ không bảo bệ lích cực hay tiêu 
cực nữa. Nhưng biện pháp ñu không ăn thua gì hếi, bì kỹ nghệ 
gia X ữy đã giàu rồi, nhà cửa lo tát rồi, tiền bạc đề ngoqi quốc 
nhiều rồi. Thực ra, nếu kỹ nghệ gia ấy là người ngoại quốc thì củn 
ra §ao nữa. Họ có thiết ở lại đề qua giá đoạn thứ hai không, khi 
họ đã giảu rồi, đem bốn đi hết rồi thì họ còn cần gì chánh phủ 
nữa, họ còn sợ biện pháp gì của chánh phú nữa, mà khi ấy họ 
đòn có quyền làm « chanlage » nữa, là sa thải công nhản, đóng 
cửa xưởng ÐĐ.D.. _ 


9._— Hảd oệ kỹ nghệ Việ-Nam không có nghĩa là bảo uệ tư 
bản ngoại quốc ở Viêi-Nam. Người ngoại quốc ở VN. chỉ có mục 
đích chánh là làm lời cho nhanh oà cho nhiều, còn mục đích 
khuềch trương kinh lế Việ-Nam chỉ là phụ thuộc, lơn nữa, nhiều 
khi chủ trương độc lập kính lễ lại đ ngược quụền lợi riêng của 
họ, kinh tế cảng lệ (huộc ngoại bang cảng lâu thi họ cảng lợi, Giả 
sử kỹ nghệ gia ÄX ngoại lịch mm ViệÍ-Nhtf đồ lập một Kỹ nghệ Y ` 
cùng một lúc họ có cồ phần hay 9% hué hồng nầy nọ oới kỹ nghệ Y 
ở nước Z. Thử hỏi, lên X nỀN: SẼ chọn cóúi gì, hoặc là làm cho 
kỹ nghệ nước ta mau độc lập để số tiền lời tiền huê hồng đề 
-.ở ngoại quốc bởi lần lần hay kéo dải tình trạng lệ thuộc đề cho 
số liền lời liền huê hồng ở ngoại quốc cảng ngày càng to, nhứt 
là: khi mà cúi tủ đề ở ngoại quốc lại có tính cách chắc chắn hơn 
cúi tủ đề ở Việi-Nam. Trong irường hợp nầu, chánh phủ làm gì 
Đi họ ? Phá sản sau hai, ba nắm 2 Họ chỉ trông như thể thôi, 


3.— Bảo uệ kỹ nghệ Việ-Nam không có nghĩa là đề các nhà 
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'kỹ nghệ muốn gì được nấy. Nuôi một đứa con, cần phải bảo uệ nó, s 
nhưng không có nghĩa là cưng kiêu cho nó hư đi. Khóng phải ~ 
cái gì thấu lời tức khắc nhấu o6 làm, là chính phụ cứ phải 
bảo uệ. Nhiều mẫn đề kỳ th, lủi chánh, thị trưởng cần phải 
được kiềm soát ðà chỉdân theo một chánh sách kinh tÈ làu dài 
Nhiều kỳ nghệ gia hấp lấp nhấy ra làm ăn, Chánh phù cứ bảo 0ệ 
đồ nau mại ðì thiểu điều kiện & phải chết. Chánh phủ đã húa 
thì phải giữ lời, nhưng các kỹ nghệ gia cùng phải biềt nhiều khi 
mội người hứa không có nghĩa là  chúnh phủ húa, uà nhiều 
irường hợp Chánh Phủ không _ phải gi lời húa, nhứt là khi 
lời hứa ấy chỉ lồ làm hại cho ích lợi chúng. 1húnh thứ, chánh 
phủ cần phải thấy +a dề có một chành sách bảo 0¿ có tỉnh 
cách dài hạn 0à íi ra phát di Ụ nhứt chanh sách dụ, khong thô 
thay đồi quá nhanh hay là cóc những biện pháp máu thuan.. Đó 
là phần riêng của chánh phủ, “còn đối 0ới kù "nghệ gìá Hà phải 
theo dỏi lừng giai đoạn »á chặt chế. Khoóng thỏ tít lanlL  chúnh 
sách bảo nệ một cách hợp l được, khí mà canh píuu không Điềi 
tài chành của xưởng kỳ nghệ di đến đâu, thị uuờng thê nao, `Ñÿ, 
thuật làm sao. VÍ dụ muốn bảo oệ kg nghệ À, mứ cí Điết cho 
nhập cũng nầu nọ, đến đồi không biết uuọc kỤ Hgiệ 0 sau auaL dược 
bao nhiều hàng, phẩm chất làm khó bạn được múu cái, tiếu Lhụ Ớ 

thị a0ường làm sao 0.0... Nếu phái bảo Uệ ndtt thẻ lí cũỉ là 0iệc - 
dụng túng một thủ đoạn đám nuài 


4— Bảo 0uệ kỹ nghệ Việt-Nam không có ngiữa là ôn ngoại 
fÈ ngoại piện đồ mục đỉ. không ải den được cuo kữu lý, Gai 
khó khăn thứ bốn ndJ to oản đỏ HQO0L ĐIỆH. ĐịŒL 1N 1y0ẠL ĐIỆN 
(lường tính theo ngan súch: 0â. cíUN THAI CON (ÚC, 1Œ R(OHỤÙ - 
mai hơi khỉ khóng có quỹ: đổi chưếu, Hà kuong có quy doL chiếu 
đủ (hì ngàn sách thiêu hụi Đà các công ác puadL: bo di Có tieu 
“kỹ nghệ chỉ ích lợi trục tiềp cho một §Ò ngươi 0à dung ki¿ ngán 
sách ða công lác là (nục tiếp liên quan đèn củng (ch. Cho Hén 
khi bảo 0ệ kỹ nghệ cần phải lưu ý den ấn đề ngoại biện đề lừm ‹Í 
một chanh sách dụng hòa lợp đụ. Nhưng Hèu liuig HụLụcH lúc - 
bảo 0ệ núi trên được: tòn lrọng thì ổn uê dung lòa sự búo 0ệ kỹ - 
nghệ 0à 0iệc xử dụng ngoạiuiện bớt được pikan khó khùn 0à 


phức ¡qD. | 






hỏi nhiều cái hụ sinh, nhiều cái - 
nh phủ mà là cả toàn dân, cần - 


Tóm lại, chế độ bảo uệ đói 
cố gắng không phải ring oề ch 
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phải được quan niệm một cách sảng suốt nà áp dụng một cách khôn 
ngoan fừng trường hợp đặc biệt. Một cái cần kiếp hay căn bẩn thì 
cần phải hụ sinh nhiều, những đừng hụ sinh nhiều oì một cái không 
ích lợi bao nhiêu, _ 
_x 
(ng ở trong khuôn khồ uấn đồ bằouệ kị nghệ Việt Nam là 
_Đẩn đề bảo uệ kị nghệ của người Việt.Nam. Đọc qua các bảo uà 
Chính bài « Xác định » của bạn Thanh.Bình (Bách.Khoa số 16), cũng 
chủ lrương độc lập kinh lề, có nghĩa là kinhilế V.N. do người 
ViệLNam nắm lấu. Túc giả bài nầu rấi đồng ú kiến, nhưng cần 
phải nói rðồ hơn nữa, không phải độc lập kinh lế là cái gì cũng 
phải do người Việt.Nam điều khiền, song độc lập kính lế nghĩa là 
đãt cả những ngành kính lễ căn bẩn, những kỳ nghệ căn bản đều 
phải do người Việt.Nam điều khiền. Khi quan nệm một chủ trương 
độc lập kính i như thế rồi thì uấn đề bảo uệ R nghệ của người 
Việi.Nam sẽ được thực hiện một cách rồ ràng 0ðà dễ dàng hơn. 
_ Cái gì ở đời cũng có giới hạn dù là quyềnlực của chánh phủ, 
cho nên nều chánh phủ dùng quyền lực của mình đề bảo 0ệ « lung 
tung » thì tất nhiên là những cái gì căn bản khóng được chú trọng 
hết sức được. Không khéo thì chỉ tồ đi đến chồ phung phí nghị 
lực bà lài sản của dân lộc bằng cách bảo oệ những cái không đáng 
hay không cần bảo uệ. 


Hơn nữa, nếu một chảnh sách bảo uệ được hoạch định theo 
một chủ trương « độc lập kinh 'Š» rõ ràng như trên thì ẩn đề 
đầu lr của ngoại quốc, oẩn đồ làm ăn của ngoại kiều ở Vi¿t.Nam 
không thành khó khăn, tránh được rất nhiều cái đụng chạm chỉ có 
hại hơn là có lợi Nên chỉa ranh giới bảo Đệ hay can thiệp cho 
mình bạch thì người ngoại quốc tin cậu dễ hơn. ˆ 


x 


Nhưng bảo uệ không có nghĩa là chỉ biết ngăn cẩm mà thôi. 
Như bạn Thanh Bình đầ bảo « đa số các bảo ở đâu đều tả uẻ 
tán thành qui định dành quyền kinh doanh cho Việt.Nam, loại ngoại 
kiều ra khỏi một địa hạt kinh lễ nào đó, Nhưng tất cả đều rất 
liềc rằng quiđịnh ấy không đi đôi mới một chương trình chuần 
bị giúp đờ người Việt.Nam đứng ra thaụ ». Tôi rất đồng ú rằng 
ngàn cắm chỉ là một oiệc tiêu cực bảo UỆ, còn tích cực bảo oệ cần 
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phải đi đôi mới có kết quả được. Sự bảo oệ một cách tích cực nên 
quan niệm như sau : giúp đồ trực tiếp oề mọi mặt, lài chánh, - 
thị trường, kỹ thuật ”.u... nà nhứi là theo đồi kiềm soái từng bước _ 
một. Các nhà kỹ nghệ muốn được giúp đồ nhiều nhưng :lqi sợ - 
mọi hình thức kiềm soát, đó là một 0iệđc mâu thuẫn. Nhưng cần 
phải quan niệm sự kiềm soát lại một cách khác, kiềm soát ở đâu 
khóng có nghĩa là khủngbố, là bắt bở. Kiồm soái ở đâu có mội 
nghĩa giáo dục, cần phải Biết những cái dở đề sửa chữa. Cha mẹ 
cỏ một người con pừa nhận trách nhiệm quan Irọng có phận sự giúp 
đỡ mà cũng có phậnsự phẩi theo dồi đề giúp đở chớ không phải: 
theo dổỏi đồ ngăn trổ 0uiệc làm của nó, « bố» nó 0.0... Theo dỏi 

- đề nhắc nhở trách nhiêm 0à sứ mệnh của nó không cho nó +ao 
lãng mé chơi lặt bặt làm hồng đại sự. Cũng thế, các kị nghệ gia 
cần phải được kiềm soát đề Chánh Phủ giúp đỡ cho phải chủ bà 
cho hiệu nghiệm 0à cầng đề tránh cho k nghệ gia những ý muốn 
tham lam mụn oặt làm hồng được 0iệc to: Ai dám bảo rằng các kỳ 
nghệ gia mười người như một đều nghĩ +a, lo cho tiền đồ kính 
lẽ nước nhà hơn là nghĩ đến cái lợi tức khắc Đó là không nói 
đến những nhà kỹ nghệ không kị nghệ chút nào cả, bởi họ chỉ ` 
đứng ra làm «nộm» cho người khác. Chánh Phủ ViệL.Nam không ` 
có được mấy tuồi, nhưng có lề kinh nghiệm cũng đủ đề có quuền ~ 
được đè dặt oà ngờ øực nhiều khi. 


Cho øag tiền, hùn pốn là một hình thức giúp đỡ. Nhưng chỉ ~ 
dẫn øề !ồ chức cần lao, tồ chức kỹ nghệ, tồ chức tài chánh kế - 
loán, khảo sát thị trường 0.0... cũng là một hình thức giáp đỡ có 
khi còn cần hơn là khác - 


x 


| 

Tác giả bàu nầy tha thiết cầu chúc một ngày kía bản đề - bảo 
pệ được quan niệm lại, kể trên người dưới đều nhứt trí như một, - 
cho con cháu ta được sớm thấu ngàu độc lập kinh fế. Tài liệu *tham ~ 
khảo bài nầu chỉ có bổn nen đôi ba lờ báo côn lần quần nói đến h 
cái &cầu Thị-Nghè » bà lập sách mông « Bút chiến đu » nừa 

nhận được do Hội Khồng Học Việt.Nam gửi tặng. Giớ mẫu trang 
sách sau nầu, đề nhìn lại chơn dung của : Vua Hàm Nghỉ, Phan- ~ 
Bói-Châu, Nguyền-Thượng-Hiền, Huỳnh-thúc-Kháng, Cường-Đề, Nguyền- Ẳ 
Thái-Học..., là. những nhà chiến sĩ, những nhà cách mạng chánh 
ị 


| 


irị đồ gương oanh liệt lại cho hậu thể. Nhưng họ còn nhắc nhớ - 
đến những cái thất bại, những cuộc phẩản bội chua cau, đề cho 
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ta hiểu cái lẽ thành công ở tại sự đồng lâm nhứttrí, sự bền gan 
kiên nhan, tỉnh thần k luật tranh đấu ðà sự am hiều biểt mình, 
biêt An Dù thời thế. 


Các nhà chiến sĩ tiền phong kinh tổ là các nhà kỹ ki `! gia 
Việi-Nam trong giải đoạn nầy cùng như những người có trách 
nhiệm pề uận mạng kinh t V.N. đọc lại những trang sử cũ đề 
thỏa thuận mới nhau oỀ một đường lối tranh đấu. Nều không thì 
Chỉ lồ chen nhau qua cúi « cầu kủnh lế » đau thương bằng bạn lần 
mà bảo chí nên lưu j hơn thì phải, 


>x 


Đồ kếi luận bài nầu, xin trở lại một ouẩn đề mà tác giả bài 
nầu khóng đồng ú uới bạn Thanh Bình (Bách Khoa số 16) (1), là ấn đề 
can lhiệp của chánh phủ trong kỹ nghệ. Theo tác giá bài nầu thị 
rong lãnh oực nào tư nhân Việ-Nam không làm được 0à nhứt là 
rong những ngành căn bản kinh lễ mà ta không (hề giao cho tư 
bản ngoại quốc làm lấu, (hì chánh phủ phải đứng ra làm hơn là 
bảo oệ iự bản Việ-Nam không cáng đáng nồi à lưbẩn ngoại quốc 
khỏng pững chắc. Ở đâu không phải là một « chủ (rương - kiến 
lập chế độ Iư bản nhà nưcc » như bạn Thanh-Bình e ng, song là 
mội hình (hức can (hiệp tracliệp ðì bắt buộc phái làm đề khởi công 
mỌ( cuộc khuếch trương kính lề mà sau khỉ người Việt đầ có ú 
thức đầu (ư, có kinh nghiện: kinh doanh rồi thì chúnh phủ Sẽ nhường 
chủ lại. Bi rùng sự can thiệp của chánh phủ trong kỹ nghệ thường 
lường lốn kém nhiều, nhìnng khi cần Kíp mà ”ì ích lợi chung chánh 
phủ phải can thiệp thì phúi làm lẩu. Vì chờ đợi suông, đề cho tư 
bản, Việ.Nam ha giao cho (ư bẳn ngoại quốc có khỉ còn tốn kém , 
ngu) hại hơn nhiều. Một l dụ : nếu Chánh Phủ đứng ra lồ chức 0à 
khai lhác kỳ nghệ chuuên chỗ đô thành chắc chẳn là tốn kém nhiều, 
thung sự bảo oệ một kỹ nghệ độc quyền hiện giờ còn tốn kém, 
còn ii hại gấp mấu lần cho người dân. Ẳ 


Trong nhiều trường lợp kinh lế chánh phủ. phải chọn một 
(rong hai, hoặc phải tự mình đứng ra làm lấu, hoặc phải đề cho 
íư nhân làm lẫy pà mình giữ ai trỏ bằouệ giúp đỡ. 
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Trong tình trạng hiện lạt, nghĩa lủ khi mà người tư nhân Việt. 
Nam chưa cạnh tranh nội bì thiểu bốn, thiếu kinh. nghiệm, thiều 
Ú thức kinh doanh, thì chánh phủ phẩi làm lấy đề cho mau có kêi- 
quả, đề khởi công nhứ( là đồ __ đạo một phong trào hay mội 
cuộc cách mạng kính l. — 


| 
{ 
| 


HUỲNH-VĂN-LANG 





”m—.—_Ắ..... 

(I} Bạn Thaah-BĐình nêu ra Sở Hỗa Xa và Nông trường Cái Sản đề làm tỷ dụ, nhưng 
bạn Thanh-Bình không rố tại sao Sở Hảa Xa + thi hóp » và Nông trường Cái Sản «không 
mấy gì khả quan *. Sử Hỏa Xa không hoi hóp gì cả, chỉ có lỗ hằng năm một số tiền tương 
đương với số chỉ phí đ sửa chữa và gìa giữ đường Hảa Xa, và nhữt là phải duy trì những con đường 
về mặt xã hội và chánh trị phải duy trì, đang khi Sử Hỏa Xa của Pháp phải được chánh phủ 
giúp đớ từng tỳ phật láng hằng ngày, vì là „" dịchvụ công cọng. Còn nông trường Cải-Sản 
thì là một thành công hơn là một thất bại vì không thể lầy số lúa năm _đầu làm tiêu chuẩn 
được, vì ởờ Cái-Sản người ta làm lúa sạ, mà làm lúa sạ cần phải cày sạ sớm. Nhưng công 
tá Cái-Sắản lại khởi công trế khi mùa mưa đã đến, nghía là người ta cầy bừa và sạ rất trễ; 
cho nên không thề trúng dược. l 











tiødi ngôn, đệnh lý trong số này quy về ý F Anh : 
ĐAU KHỎ, /U HOẠN. 





* Ngườ [ta không từng trải gian kh thì khó có lòng ưu ái duợc. 
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KHUYẾT DANH 
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* Có phải thua thiệt khí làm điều thiện thì điều thiện mới 


có giá trị. 
JOSEPH DE MAISTRE 
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X- “ÏƠ ước gian khô chỉ tô làm cho gian khô tăng thêm. 
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[If BỆ BÂM (IỈ (Ì BIÌN: 
HIỆP-CHỦNG.QUỘC MỸ -CHÂU 


2flaang-minB-(Guiynj 


Nguồn gốc hiến pháp 


(Tiếp theo) 


J— Hiến uhúp năm 1781. 


vòm 0000000 RONG số báo trước, nối 





% vẻ nguồn gốc Hiểu pháp 

XỆC siết Hiệp-chúng.quốc, chúng 
lội di đá đề cập tới vấn 

SA AE... đề Hiển pháp đối với 





mười ba thuộc địa Mỹ. 
châu sau khi đã giành được độc lập 
thể nào. Đề tiếp tục trong số báo 
nầy, chúng tới xin bàn tới Hiến pháp 
năm |Z87 đã cấu thành rả sao và gồm 
những đặc điềm gì. 


Năm l787, tại Phi-la-đen.phi (Phila- 


delphis) có nhóm một Hội nghị ước 
pháp gồm đại diện của tất cả các tiều 
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bang. Mục tiêu thoạt kỳ thủy là cải cách 
các điều khoản của Bang-Liên([), nhưng 
tòi ai nãy đêu nhận thấy rõ có cải tồ 
hoàn toàn lại các định chế thì mới có thề 
ny vọng thiết lập thành một « Quốc gia 
Mỹ » được, Ông Giô-giơ Hoa-sinh-tôn 
(George WWashington) là người có công 
lớn nhất trong công cuộc nẫy. Căn cứ vào 
sự bấtlực của tô chức Bang liên, các 
« phần tử quốc gia » phần đông thuộc các 
tiêu bang lớn; đề nghị thiết lập một tồ 
chức tập quyền thật mạnh, Tự nhiên là 
các phân tử này vấp phải sức kháng cự 
khá mánh liệt của các đại biều tiều bang 
nhỏ đối nghịch với một chính quyền 
từung ương quá mạnh, bởi lẽ dân số thua 


ï 
| 
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kém, các đại biều này sysẽ bị uy hiếp 


và * lép vế » đối với các tiều bang lớn 
khác. 


Kề vẻ toàn thề, thì chủ trương 
quốc gia thăng, và Hiệp-chúng-quốc trở 
thành một quốc gia thật sự. Šong người 
ta nhận thấy rõ có sự nhân nhưnợg đối 
với chủ trương đổi lập Chính cái 
thắng lợi hòa hoãn đó đã giải thích cho 
ta rõ những sắc thái thiết yếu trong chế 
độ Hiệp chúng-quốc sau nầy vậy. 


a) Chế độ Liên bang.— Sắc thái đặc 
biệt nhất là chế độ Liên bang, một giải 
pháp dung hòa giữa một bên là một quốc 
gia duy nhất (như nước Pháp chẳng hạn) 
có thề có phân quyền cho các địa phương 
rộng rãi tới mức nào đó, nhưng không 
thề tới mức trở thành những quốc gia ; 
và một bên là mệt Bang liên gồm nhiều tiều 
bang cố chủ quyền riêng biệt phối trí với 
nhau trong tò chức hiên hiệp. 


Hiệp-chúng-quốc lập-thành cho ta thấy 
rồ mô hình một định chế chính trị, một 
chế độ Liên bang có rất nhiều triền 
vọng. 


b) Hien pháp thành oăn.— Sắc thái thứ 
hai: Hiệp-chúng-quốc là quốc gia thứ 
nhất có Hiến pháp thành vắn. Từ nguyên 
thủy, Hiển pháp năm l787 chính là một 
mình ước ký kết giữa các tiều bang vốn 
dí độc lập, nên cổ nhiên minh ước ấy 
phải là minh ước thành vấn, vì bất cứ 
một minh ước nào cũng vậy, cần phải 
an định rành rọt các điều khoản, hầu 
tránh các mối tranh chấp về sau. Ngoài 
ray bởi mọi quyền hành của Liên 
bang Mỹ đều cắn cứ vào minh ước trên, 
và bởi sự giới hạn chủ quyền của mối 
tiều bang đá tự ý chấp thuận, cũng đều 


_ cố đấng ký trong đó, nên tự nhiên Hiến 


"pháp được coi như qui tắc pháp lý cao 
đẳng, ấn định và giới hạn được thầm 
quyền của chính quyền Liên bang cũng 
như của chính quyền tiều bang. Lại nữa, 
Hiến pháp chỉ có thề sửa đồi theo một 
thủ tục đồi hỏi tất cả các tiều bang hay 
ít là đại đa số tiều bang chấp thuận, 
nên Hiến pháp được coi là ở trên các 
luật lệ Liên bang cũng như các luật lệ 
tiều bang.  - 


"8É dí Hiến pháp có cái hình thức 
thình văn và tính chất cứng rấn như 
thể và có thề coi là Hiến pháp mô 
phạm sau này, chính thật đã cấu thành 
nên do bởi hoàn cảnh đặc biệt của các 
nước Mỹ-châu khi đó vậy. 


©) kLưỡng 0iện chế. — Tại Anh-quốc, 
chế độ lưỡng viện phát sinh là do ý 
muốn của thời đại định cho các tầng 
lớp dân chúng đều đượyc cử người đại 
diện trong nghị viện nguyên thủy. 
Tại Hiệp - chúng - quốc, chế độ lưỡng 
viến phát sinh lại là do ý muốn của 
thời đại có chủ trương thiết lập chính 
thề liên bang. Nguyên các nhà chính - 
trị chủ trương liên bang độc lập bấy giờ 
sợ rằng nếu đại diện tại trung ương được 
cử theo tỷ lệ tiều bang lớn nhỏ, thì chắc 
chắn các tiều bang nhỏ sẽ bị đè bẹp.. 
Nhờ mọi người đều tin rằng thuyết 
lưỡng viện, theo Mông-tet-ky-ơ, đặt ra 
là cốt đề bảo đầm cho quyền uy giữ 
mực ôn hoà và công dân giữ được tự 
do, nên việc thiết lập hai viện có thề 
làm thỏa mãn cả hai quan điềm, _ 
cả hai lập trường, một bên của các 
phần tử quốc gia, một bên của các 
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người chủ trương tiều bang độc lập. 
Người ta đồng làng chấp thuận như 
sau : một trong hai viện liên bang; 
tức lạ nghị viện, sẽ tuyền trong mối 
tu bang, một số nghị sĩ tùy theo 
-_ tầm lớn nhà của mỗi tiầều bang. Cần 
một nghị viện liên bang nữa, tức 
Thương nghị viện, sẽ gồm đại biều 


._, 


Wằẽ ếể tố 


của mỗi tiều bang, và bất luận lớn 


nhỏ, mỗi tiều bang đều cố -quyền 
được cử hai người, và "chỉ cố quyền 
được cử hai người mà thôi, 


Bởi Thượng nghị viện được hưởng 
một đa số đặc biệt và bởi Thượng 
nghị viện được quyền phê chuần các 
điều ước quốc tế cùng chấp thuận việc 
đề cử các công chức cao cấp liên 
bang, nên các tiều bang đều thấy rõ 
sự công bình : tiều bang nào, dù lớn dù 
nhỏ, cũng đều được tham gia ý kiến như 
nhan cả. Cách thức cấu thành Quốc hậi 
(gồm Thượng và Hạ nghị viện) Hiệp- 
chúng-quốc Mýỹ-chàu thật đã phô diễn 
_ được đầy đủ các đặc điềm thiết yếu và có 

lẽ cả cái sắc thái chung quyết của một tồ 
chức quốc gia thzo thề chế Liên bang, 
- trong đó có một nghị viện đại diện 
, tất cả quốc dân và một nghị viện 
đại diện cho tất cả các tiều bang 

liên hiệp 


- d) Tồng thếng chế. — Người Mỹ 
rất ở trong cuộc thí nghiệm Bang liên 
: một bài học rất hay, họ biết rằng 
.- một lên hiệp tiều bang muốn đứng 
vững; không thề chỉ dựa vào một cơ' 
quan nghị quyết chung, mà cần phải 
có một cơ quan hành pháp trung ương 
mạnh. Do đấy, mọi người đều chấp 


ị 
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nhận : đứng đầu Liên bang phải có 
một vị nguyên thủ nắm giữ cơ quan 
hành pháp với quyền uy rộng rãi; thứ 
quyền uy thiết thực chứ không phải 
thứ quyền uy «hữu danh vô thực »*,— 
và dưới quyền vị nguyên thủ, có một 


§—”) GB ÂN NI CC XS. = X4, NHA U KH À x«ĂX .ư ẲẠVK-.NốỔ.. . |Ằ .” -_ đc xa 
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số bộ trưởng, song cấc vị này chỉ là - 


những tùy viên thừa hành mà thôi. 


Người Mỹ chấp nhận nguyên tắc 
trên, thì thề chế lý ưng thích hợp 
với họ bấy giờ là thề chế quân chủ, 
nhưng thề chế ấy đã bị gạt ngay, bởi 
ký ức không mấy tốt đẹp của người 


_Mỹ về vì vua nước Anh vấn chưa 


phai mờ, và cũng bởi khó tìm được 
bậc quản vương xứng đáng, lại thêm 
tỉnh thần của phần lớn người Mỹ bẩy giờ 
thiên về chế độ cộng hòa nhiều hơn. 


Rút cuộc lại chỉ còn có thề chế 


Tông Thống. Nhưng theo thề chế ấy 


thì vị Tồng Thðng phải chỉ định thế 
nào 2 Đó là một vấn đề nêu ra hết 
sức gay go và phức tạp. Nếu bầu 
Tông Thống theo lối đầu phiếu trực 
tiếp, nghĩa là đề người dân trực tiếp 
chỉ định thì e làm sống lại chế độ quân 
chủ hoặc « dọn cỗ» sẵn cho một chế 
độ độc tài, bởi lẽ người được chỉ 
dịnh theo thề thức trên sẽ được uy 
ứn quá lến lao. Còn nếu đề cho hai 
viện bầu lấy, Tồng Thống sẽ không 
có đủ uy tín, nhất là sẽ bị lệ thuậc 
các tiều bang đã bầu ông lên vị ấy. 


` 


Chính điều đó cắt nghĩa vì dâu thề - 


thức bầu cử Tồng Thống Hliệp-chúng- 
quốc rât mực nghiêu khê. Thực ra 
sau này, thề thức do Hiển pháp năm 
|787 phác họa có phần bớt phiền 
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 't - sẽ thấy trên thực 
tế, tuy người ta đá đề phòng chu 
đáo, Tồng thống Hiệp - chúng - quốc 
vấn do chính quốc dân trực 
bầu cử, 


phức hơn và 


tiếp 


Dâu sao chăng: nữa, các nghị s; 
lập hiến Hiệp - chúng - quốc, với sự 
thành công trong việc thiết lập chế 
độ Liên bang, cũng như trong việc 
đặt ra Hiển pháp thành 
“định chế độ lưỡng viện, đã tung ra 
trên thế giới một mô hình chính 
thề quan trọng đặc biệt là chính thề 
Tồng thống, trong đó vị Tồng thống 
do chính nhân dân trực tiếp cử lấy, 
và vị lồng thống thật sự nằm quyền 


văn và qui 


'hành » chính không phải qua sự trung 


ro 


gian của một Nội các chịu trách nhiệm - 


trước hai Viện. 

_ (Còn tiếp) 

| HOÀNG-MINH-TUYNH 

l _ ” biến khảo 

- Bang liên (Confếđéradon) khác với Liên 


ng (Fédération}. 


_ Tinh chất Liên bang là : cá nước trong tồ 
chức Liên bang, về mặt nội chính, tuy vấn giứ 
được quyền tự chủ của một nước, nhưng về 
mặt đổi ngoại các nước Liên bang vẫn phải hợp 


làn một thề, riêng mình không hề có một địa. 


vị quốc tế. — (Còn tính chất lang liên thì: dấu 
theo điều ước quốc tế, tồ chức thành quốc gia liên 
hiệp, nhưng đối ngoại; các nước Ìrong Bang liên 
vấn cố nhân cách quốc tế của từng nước một. 


. , 


Ỉ 


* NÊN tập quen chịu nực, quen chịu rết, quen chịu khó, quen 


chu khô, 


Cách làm « nhân ». 


' TĂNG-QUỐC-PHIÈN 


Ñ 


Tử. Trương hỏi Không-T* về cách làm « nhân », Khồng-Tử đáp : 
— Người làm « nhân ». là người có thê làm năm điều ` 


thiên hạ. 
Tủ- Irương liền nói : 
— Xin cho biết năm điều 


Không-lử giải : 


— Năm điều đó là : HP, 
(nghiêm trang) thì người không khinh: lồn 
người) thì 


được lòng người ; tín (tin 


“ 


5 


khoan, tín, mắn, huệ. Cung 
; khoan (rộng rãi) thì 


đguời tin mình ; mẫn 


(chăm chỉ) thì làm nên việc ; huệ (làm ơn) thì khiến được người. 





_"m——m _-_— .Ố — 


"“Š——— 
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II IR[U LẢ MỆT IMI #ỊI VI ? 


ẤN đề tưởng được giải 
quyết dứt khoát từ lúc 
bộ Quốc gia Giáo dục 
ghi trong chương trình 
môn Šử ban Trung học 
đệ nhất cấp, lớp đệ thất: 





„Nhà Tèn thôn tính Bách- 
“Việt — Thuộc Triệu. 


¿ 
Các quyền sử viết cho học sinh lớp 


nầy đều đề thời kỳ do Triệu-Đà và con 


cháu trị vì nước Nam- Việt vào chương : 
Thời kỳ Triệu thuộc. 

Thể nên bài đầu trong mục € Danh 
nhân nước Iiệi) đẳng trong tập san 


Giáo dục phỏ thông, cơ quan ván 
hóa của hội Việt Nam Viện Trợ ao 
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L-Gia lò một anh hùng Việt 2 


PHAM-H0ÀN-MĨ 


Đảng Giáo Dục, (số 3, ta ngày [3.|I-37) 
tiêu đề « THÁI PHÓ LỮ-GIA » với 
Lòi lòa soạn mờ đầu và hai mươi dồng 
khép lại khiến chúng tôi thấy cần 
trở lại van đề này, Xm Chép ta đây 
hai doạn nói trên : 


‹€|l,—~ LLT.§, — Chúng tôi cho mở 
mục này không ngoài mục dích nêu cao 
gương ấi quốc, chí khí quật cường của 
các vị anh hùng tiền bối nước 
nhà, cứu giúp nòi giống „ trong 
những giờ phút đen tối nhất của 
lịch sử |...) 


©2.— (...) Thái phá Lứ-Gia và triều 


đình Nam-Việt hết sức chống dỡ ; 


những thế yếu, cuối cùng Hán quân 
phá được thành và phóng hỏa đốt cháy 
kháp nơi, 


na 
` W 


F5 ST, nô = 


NHÀ TRIỆU LÀ MỘT THIỀU ĐẠI VIỆT › 


& Thành mất, các nơi ra đầu hàng. 


- Đươngvương và thái phó Lữ-Gia bị 


bất và bị giết vào năm |IỊ 


Tây - lịch. 

«q Mước fq từ đó rơi vào vòng 
nồ lệ nhà Hán, 
3 « Bây là lồn thứ nhết trong 
lịch sử Việt, thái phó Lữ - Gia viết 
chữ bất khuất (l) tỏ cho Hán. 
triều và các triều Trung-quốc nối tiếp 
biết răng : dân tộc Việt tuy bé, nhưng 
gan dạ và có chí lớn quật cường, 


trước 


không dễ bị khuất phục ». 


Và trong số 4, ra ngày l-|2.]957, 
chúng ta được đọc, cũng trong mục 
« Danh nhân nước Uiệt » : 


« 97 năm độc-lập, thanh bình.... phá! 
chốc, non nước ngửa nghiêng, giang 


san gấm oóc Nam-Wiệt rơi uào 0òng nô - 


lệ nhà Hán ». 


* 

Về nhà Triệu 
Thế là — trên giấy trắng mực đen —. 
một cơ quan văn hóa của hội Việt. 
Nam Viện Trợ Cao Đẳng Giáo Dục tỏ 


rằng không cùng một quan niệm với 


bộ Quốc gia Giáo dục về việc : xem 
nhà Triệu như một dòng vua nước 


“ngoài hay như một triều đại Việt, 


Chúng ta hãy xem lại vài ý kiến có uy tín, 


Bộ sử đầu tiên của nước ta còn đấu - 


vết đề lại (2) là bộ « Ðại-Ứiệt sử bú » 
do sử gia Lá-Ưăn-Hưu (1230 — 2) 


“hoàn thành năm |272; dưới đời Trần- 


- Thái-Tông. Tác giã đã chép sử nước 
_ nhà từ đời Triệu-Vũ-để đến Lý-Chiêu. 


E hoàng, 


tức từ năm 207 trước Tây 
lịch đến năm 224 sau Tây lịch. 


Vậy thì Lâ-Văn-Hưu nhận rằng nhà 


v 


1479), 


Triệu là một triều & Việt, cũng như 
nhà Lỷ, chẳng hạn. 

sau đố trên hzị trắm năm, (nắm ˆ 
sử thần Ngô-Sï-Liên. phụng 
mệnh vua Lê-Thánh- Tông soạn bộ «Ðg¡- 
Việt sử kú toàn thư », bộ này làm ra 
vốn do hai bộ sử hiện đá mất, 
là quyền « Đại-Việt sử ký » của Lê-Văn- 
Hưu nói trên và quyền « Đại Việt sử 
ký tục biên * của Phán-Phù-Tiên ; 
quyền sau này gồm có phần chếp tiếp 
từ đời Trần-Thái-Tông (l225) đến lúc 
Bình- Định-vương thành công trong việc 
đuôi quần Minh khỏi nước (l427) với 
bộ của Lâ-Văn-Hưu. Ngô-Sï-Liên sắp 
đặt lại hai bộ sử trước, sửa chữa lại, 
thêm lời bàn, riêng ông, ông có thêm 
phần trếớc lriệu- Vũ - để, tức là họ 
Hồng: Bằng và nhà Thục. 


Cuốn « Đại-Việt sử ký toàn- thư » 
này có thề gọi là quyền §Ử nòng cốt 
của nước ta : sử gia cấc đời sau 


theo đó mà thêm, bớt, bàn và chếp tiếp. 


Vậy chúng ta hãy nghe đoạn sau 
đây, dịch trong sách ấy, thuật lại nguyên 
đo cuộc sáng lập nhà Triệu tết soạn 


giả kề là một triều đại nước ta: 
«& Định- hợi, năm 44 (aăm 33 đời 


Tần-Thi- hoàng), nhà Tần dùng những 
bọn ˆ | lưu vong, bọn rề thừa, bọn lái - 








() Trừ hai chữ « bất khuất » này, các chứ 
khác trong hai đoạn trích trên đây hoặc sau 
này ⁄ đậm là do chúng tôi muốn chúng được 
chú ý- 

(2) Theo Lá-Tắc trong « n-nam chỉ lược », 
thì Trần-Tấn, người đồng thời với Lê-Văn-Hưu, 
Irodg bộ « Việt chí » là người viết sử đầu tiên 
của nước (ta, sau Lê « Vấn «- Flưu sửa sang lại, 
thành bộ « Đại-Việt sử ký * ; nhưng tiếc thay, 
bộ é Việt chí ® không được truyền, và chỉ có 
mình 1e-Tác nói đến. 
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PHẠAM-HOÀN-MĨ 


buôn làm lính, sai quan hiệu úy là 
Đã - Thư đem quân lâu thuyền; và sai 
Sử-Lộc xem việc đào sông vận lương, 
đề đi sâu vào miền Láãnh-nam, chiếm 
đất Lục-lương, đặt các quận Quế-lầm 
(nay là huyện Minh-quí, tỉnh Quảng- 
tây), Nam-häải (nay là tỉnh Quảng-đông), 
Tượng-quận (nay là An-nam), bồ Nhâm- 
Ngao làm quan úy quận Nam-hải, Triệu- 
Đà làm quan lệnh Long-xuyên (Long- 
xuyên là huyện thuộc quận Nam-hải), 
khin đày bọn tù từ 50 vạn người 
` đề giữ miền Ngũ-lnh, Ngao và Đà 
nhân mưu lấn đất ta (...) 


« Quí - tị, năm thứ 50 (năm thứ hai 
đời Trần-Nhị-thế), Nhàm-Ngao bệnh 
gần chết bảo Đà rằng : « Ta nghe bọn 
Trần Thắng nồi loạn, lòng dân chưa 
biết theo ai. Đất nầy hẻo lánh xa xôi, 
ta sợ bọn trộm cướp sẽ xâm phạm đến, 
ta muốn dứt đường đề tự giữ và 
phòng chư hầu có biển. Nhưng nay 
ta đau gần chết. Đất Phiên-ngung này 
có núi ngăn nước trở ; từ Đông sang 
Tây có đến mấy nghìn dặm, lại có 
người Tàu giúp đớ, cũng đủ đề 
dựng nước = vua, xưng chúa ở một 
phương được... 


« Nhâm-Ngao chết. Đà bèn gởi hịch 
cho các Hoàng-phố, Dương- 
sơn, Hoàng-há-e, nói rằng quân giặc 
gần đến, phải kíp dứt đường mà tự 
thủ. 


cửa ải 


«KÖHịch dến, các quận huyện đều ứng 
theo. Bấy giờ, Đà giết hết các quan 
trưởng lại của nhà Tần đặt mà lấy 
người đảng mình làm quan thú, Đà 
đem quân đánh An-Dương-vương (...) 
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(Nhà Triệu (...) Giáp-ngọ, nắm đầu 
(năm thứ ba | 
gồm chiểm các đất Lâm-ấp (sửa là 
Quể -làn) và Tượng - quận, tự lập 
làm Nam-Việt-vương. 


«Quf-mão, năm thứ l0, (năm thứ 9 


-đời Hán-Cao-để), vua sai hai quan sứ 


cai trị hai quận Giao-chỉ và Cửu-chân. 


« (...) Mậu-ngọ, năm 25 (năm thứ 5 
đời Hán-Cao-hậu), vua lên ngôi hoàng 
để, phát binh đánh Trường-sa, đánh 
được mấy quận (sửa là huyện) rồi trở 
về. 


— «(...) Canh-thân; năm 27 (năm thứ 
7 đời Hán-Cao-hậu) nhà Hán sai 
Long-Làn-hầu là Chu-Táo đánh nước 
Nam-Việt đề báo thà trận Trường-s2, 


"gặp trời nống và ầm, sinh bệnh dịch, 


nên phải bãi binh. Vua nhân đó lấy 
bình thị uy ở miền biên giới, và lấy 


- của cài đề dụ các xứ Màn-Việt và 


Tây Âu-Lạc (tức Giao-chi và Cửu- 
chân), hai xứ ấy đều thần phục cả. » (3) 


Rồi non bốn trắm năm sau; quyền 
« Đại-Nam quốc sử diễn ca » ra đời. 
Quyền này viết bằng thơ lục bất, việc 
thép gọn và đủ việc chính, văn lại 
hay. Lắm đoạn hùng hồn, thống thiết 
nên rất được truyền tụng và giờ đã 
đươc chọn lầm sách giáo khoa. Cuốn 
lấy vốn là của một 


nắm 1859, Lê-Ngô-Cát sửa lại và thêm 





CC) Đào-Duy-Anh địch, tong bài « Nhà - 
Thực và nhà Triệu », tạp chí «Tả tín Ð, các ˆ 


số 126, 127, I28, xuân giáp-thân, 144, 


tá giả khuyết 
danh đời cuối Lê khởi thảo, năm l857 ï . 


đòi Tân-Nhị-thể), vua 24 


~xă..s  @Œ® ÁÂ 


"mm" r.ẻ.zs" avô7 ý T " Mục 


w vn 
' 
} 
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cho đến lúc Lê-Chiêu-Thống chạy Hì 
Phạm-Đình - Toái rút 
ngắn bản Lê-Ngô-Cát, và bản sau này được 


"Tàu : nắm I873, 


nhiều danh sĩ thời bấy giờ nhuận sắc lại. 


Các tấc giả đã mở đầu đoạn <« Nhà. 
Triệu » bằng hai câu : 


& Triệu-0ương thau nốt ngôi trời, 


( Định đô cứ hiềm đóng ngoài Phiên- ˆ 


mất rồi, đem quốc thống trao cho họ 


ngu. » (4) 

Ngôi trời đầy là ngỡi vua nòi giống 
chúng ta, mà nối đây là nối vua Ản- 
Dương-vương nhà Thục mà các tấc 
giả « Đại-Nam quốc sử diễn ca * cũng 
như những sử gia hầu hết đều nhận 
là vua người Việt, nối họ Hềng-Bàng, 


Đến sử gia có uy tín vào bậc nhất thời 
chúng ta, Trần-Trọng-Kim, trong quyền 
« Wiệl-nam sử lược» (5), cũng xem 
nh Triệu là một dòng họ vua của 
người Việt. Và sách giáo khoa về sử 
ở ban Tiều học trước cuộc Cách mạng 
mùa Thu I945 — và một số sách sau này 
nữa — đồng ý với Trần-trọng-Kim về 
điềm trên. 


Tưởng cũng nên ghi thêm ý kiến này 
của học giả Hoa-Bằng. Trong bài : 
«& Nước ta có sử từ đời nào 2» đắng 
ở tạp chí « Trị tân », số Ó, ngày Ô- 
7-l194l, ông viết : 


«... Thì từ đời Triệu Đà (207 — 


l37 tr. J. C.), đã có chức nội sử. 

K ..,Vậy nay ta cố thề nhận: Nước 
ta (l), từ đời Triệu-Đà, đã có chức 
nội sử *, : 

Chúng ta có thề tạm ngưng nơi đây 
mà tìm những ý kiến trấi ngược lại; 
nghĩa là, nếu chẳng « trả cho lầu 
cấi gì của... Trung - hoa * thì cũng 


_— 
Ẳ 


không nhận nhà Triệu là một triều đại của 
con cháu Lạc-Hồng. 


Hai Gšn năm về trước, đã có 08851 
_ lên tiếng. 


Trong « Việt sử tiêu áa * (6) Ngô- 


“Thì.§ï (1726 — I780) đưa ra lời bình 


_ luận sau đây : 


/ 

‹ Sử cũ; sau khi An‹-lương-vương 
“Triệu tiếp nối và viết lớn mấy chữ 
«& Vdá-đế nhà Triệu *. Người sau cứ 
theo vậy. không biết đó là lầm. Xết 
nước Việt ở miền Nam - hải, Quế-lầm,. 
không phải nước Việt ở miền Giao- 
chỉ, Cữứu-chàn, Nhật-nam. Đà nỗi dậy 
ở Long-xuyên, dựng nước ở Phiên- 
ngung; muốn mở mang bờ cõi mà gồm 
chiếm nước ta đề làm thuộc quận, 
đặt người giám chủ đề ràng buộc; 
thực chưa từng làm vua nước ta. Nếu 
lấy lẽ làm vương nước Việt mà kề 
làm triều vua nước ta thì sau đó có 
Lâm-Sơ-Hoăng nồi ở Thầm-dương, Lưu- 
Nghiễm nồi ở Quảng - châu, đều xưng 

| 

(4) Phiên-ngu, cũng dọc là Phiên-ngung, ở 
gần thành Quảng châu, thuộc tỉnh Quảng - đông. 
(5) Chúng tôi nhớ đường như quyền sử 
lược này xuất bản nấm I9I9, Hiện nhà Tân. 
Việt đang in lần thứ 6. 


Nghe đầu kỳ này, người đại điện tác giả cũng 
nhà “xuất bản có nhờ vài nhà học giả vả 
khảo ° duyệt lại và tô điềm thêm. 


4 Mong rằng nhễ xuất!\bản cho in năm sách ra 


đời, cùng “năm những kỳ in lại, tưởng cũng là 
một cách giúp ích độc giả, và cả tác giả. 

(6) Tác giả chép từ đời Hồng Đàng tới khi 
quân Minh rút khỏi nước !a, nêu từng việc mẩ 
bản xét. Đoạn trích sau dây do Đào-duy-Anh 
dịch đáng trong € Trí tán Ð số 128, ngày 3-2-1244 
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là Nam-Việt-vương, cũng có thề buộc 
vào sử ta mà kề làm triều vua được. 


Đà gồm Giao- châu cũng như Ngụy 


"gồm đất Thục. Nếu sử Thục mà có 
thề cho rằng họ Ngụy nồi lên đề nối 
họ Trần thì sử ta mới có thề cho 
trng họ Triệu nồi lên đề nối An- 
Dương. Nếu không thề thì xin chếp 
làm Ngoại thuộc đề phân biệt với Nội 
"thuộc vậy ®. 

Nhà thơ -Tàn-Đà Nguyễn-Khắc-Hiểu, 
năm 924, trong quyền « Quốc sử huấn 
mông »„ đã đưa ra Sử án ; « Triệu-Đà là 
người Tầu ; hai quận Giao-chỉ, Cửu-chân 
thời chỉ cho hai quan sứ sang coi giữ. 
Vậy thời đất nước ta khi ấy thuộc Triệu, 
cũng như hồi sau thuộc Hán, thuộc Đường 


-- 


vậy. Nhận họ Triệu làm để vương trong _ 


“quốc sử, đã là một sự sai. Sau khi nước ta 
có vua chúa mà đất Quảng lại về Tâu; 


nhiều người nối cho là mất đất, thật là 


một sự kêu vu vậy. 


Đồng ý với nhà văn kiêm nhà sử họ - 


Ngô, và nhà thơ họ Nguyễn sau này; có 
hai ông Nguyễn-Văn-Mịnh và Tạ-Đình. 
“Ninh, năm 1929, đá cho in quyễn « Thuộc 
Triệu *, trong loại « Tranh Quốc sử » (7). 
Đến nhà khảo cõö Nguyễn- Văn- Tế, năm 
|943, trên tạp chỉ « Trị tần *, cho ta 
biết; khi nói về Triệu-Đà : « Sử cũ chép 
làm một triều vua bản xứ, có lẽ không 
_ thỏa »*. Kế đó, năm Ì944, cũng trên 
- báo « Tri tân »; học 
cho đó là một điều -hết sức sai lầm. 


— khiến chúng ta nghĩ ngợi. Tfồng quyền 
« Đại Nam quốc sữ diền ca % do ng 
: dề tựa, dân; chú thích 

năm Ì952 (8), ông đã 
chữ Phiên-ngu : nay là Quảng-châu, 


và giải ¡n. 
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giả Đào-Duy-Anh. 


chú khi thích : 


cho là một kể ngoại xâm. 


tư liệu 


"tưởng nhà Tần, 
Ý kiến sau: đây: của Hoàng- Xuân- Hắn | 


thuộc tỉnh Quảng đông nước Tầu. 
Nước tq (l) bấy giờ gồm cả Larỡng- 
Quảng, nên đóng đô ở Phiên-ngu 2, 


Qua năm Í957, cũng trong quyền ấy, _ 


nhưng kỳ in lại lần thứ ba (9), nơi 
phần « Lời giải °, ông có thêm đoạn 
SAU : 


« Nhưng ta chớ quên rằng Triệu-Đà 
là tướng Tần theo Hán, sau khi Tần 
mất. 
đó có phải là nước ta không 2 Các sử 
gia xưa nay đã có kể bàn không nên 
kề nhà Triệu là một quốc triều, và chỉ 
Nhưng nếu 


Tuy đã lập nước riêng, nhưng. 


ta bỏ qua tính cách « thiêng liêng * của - 


chữ Triểu đại và chỉ coi nó là một 

lịch sử, thì tách nhà Triệu ra 
ngoài thời kỳ Bắc thuộc cũng phải, và 
cũng như sử gia Trung-quốc nhận nhà 
Nguyên nhà Thanh là mật triều đại 
Trung-quốc ». 


Nói thế, nghĩa là ông Hoàng-Xuân- | 


Hán có ý nghiêng về ý kiến nhận 
nhà Triệu là một triều đại Việt-quốc. 


x 


Chúng tôi xin trình ý kiến mình sau 


khi đá nêu lên việc Triệu-Đà sáng lập - 


nhà Triệu cùng hai ý kiến: kề nhà 


Triệu là một dòng vua ngoại quốc, đặt . 


họ Triệu vào sử nước ta. 


Lấy cái lý lẽ thông thường mà xết, 


thì Triệu - Đà là người Tàu. Ðó là 


một triều đại Tàu. 


Gặp lúc nhà Tân suy, loạn lạc lung lv 


tung, Đà thừa cơ « hùng cứ một phương 


@) Nhà Quảng-vạn=thành xuất bản, 
(8) Nhà Sông Nhị -xuất bản. 
@) Nhà Trường thi xuất bản. 


{ 


3 % 


~, 


. ÒÖÔẨÔ2-= 


NHÀ TRIỆU LÀ vớ 


hải tần ». 
mình lớn, mạnh, giàu thêm, một là đề 
sau này đủ sức chống với « mẫu quốc 3; 
hai là đề thỏa cái tính kiêu căng và 
tham lam của một tướng tài, tự phụ, 
Đà dùng binh lực cùng mưu mô chiếm 
nước Âu-lạc, ở khít bên. Chiểm Âu-lạc — 
nước ta — xong, Đà sắp nhập nó vào quận 
Nam-hải, quận Quế-lâm và đão Hải-nam 
của Đà, dựng lên nước Nam-Việt. Sáp nhập ˆ 
với mục đích gì, thì ta dư rỏ. Và nếu mục 
dích đó là phải, là hay trong con mắt người 
sáng lập nhà Triệu và con chấu người 
ấy, thì với °tô tiên chúng ta, dân Âu-. 
lạc, lại cho mục đích đó phải đánh đồ ; 


dân bị ch¡nh phục: bị trị xem Triệu Đà và 
những kẻ nối nghiệp ông ta là một phường | 


cướp nước và không khi nào nhận 
những người khác nồi khác tiếng nói, 
khác phong tục ở hai cái quận Quề-lâm, 
Nam -hả, và Härnam kia — tức là 


Quảng-dông, Quảng-tây, Hàải-nam giờ ! 


đây — là «đồng bèo» của mình cả. Hơn - 
nứa Triệu-Vũ-vương (vương hiệu của 


Trệu-Đà) đóng đô ở Phiên-ngung, gần - 


thành Quảng-châu; thuộc tỉnh Quảng-đông - 
ngày nay; tức là ở tận bên Tàu. 


Trường hợp của Triệu-Đà khác hẳn” 


trường hợp Thục-Phán (10). 


Hơn nữa — cũng vẫn lấy cái lý lễ 


thông thường mà xét—vùng Nam-hải,Quế-. | 


lâm, Hải-nam của Triệu-Đà đất rộng N 
bến nước ta khi đó, còn dân thì chúng ta ức. 
đoán đông gấp mười dân ta lúc bấy giờ. 


Không bao giờ nồi bật lên, rõ rằng 
và khe khắt cho bằng lúc ấy, cái luật: 
số ít phải theo số nhiều, số nhỏ hòa. 


tan và biến mất trong số đông. 


St Nư 6... 


Muốn cho nước tương lai _ 


&đồi» lại hai tỉnh Quảng-đông, Quảng: 


Ê một đời oua Việt2 9 


F “Tà ^^... «~.. . _ 
__ ——— " đa lv. 
_ * Le ch 


MIỀU ĐẠI NIỆ 2 


V° "+41 `, 
cớ : 


“Dân tộc Việt ta mà còn tồn tại, quả | 


ẳ một điều hiểm có trong lịch sử..... 
đoài người. . 
„ Vì thế, đã có vài sử gia cho rằng 
_thời kỳ Bắc thuộc nên kề từ nắm Triệu 
Đà điệt An-Dương-vương; tức là từ năm _ 
207 “ước Tây lịch; chớ không phải. = 
"từ năm lÍI trước Tây lịch, tức là - h: 
` khí Lá-Gia và vua cuối cùng nhà. ủ 


“Triệu bị quân Hán bắt giết, như phần. S 
hắc các nhà viết sử từ xưa đến nay, 
Thực hiện điều này, có ông Phạm- Văn-- h ẳ 
Sơn, trong quyền đầu bộ « liệt sử lẪ- - 
_ biên *, xuất bản nắm J956. bo 
| Giờ, chúng tôi xia đưa ý kiến mình, 


| Bắc thuộc : ta hiều là thuậc về nước s 
“Tàu, nước Tàu một trắm phần trắm, . 
| nếu chúng tôi có thê nói như thể T 
được. Còn cái nước Nam-Việt của nhà 8 
“Triệu — trong đó có nước ta ếp phải... 
. nhập cục — đành rằng nào phải nước Ẫ 
“của dân tộc ta (Quang-Trung mà muốn... È 
tây, đảo Nam-hải tức phần dất Tàu của Ẵ 
nước Nam « Việt của Triệu-Đà, cũng .. 
cchẳng qua là một cái cớ), mà nó 
cúng chẳng phải hãn là nước Tàu,. X 
. 


1 






| 





¬- 


- q0) ( Chúng tôi sé bàn đến trường hợp” của. 
Thục-Phán trong bài : Nhà Thục không phải là 


q1) Chứng tôi tưởng cũng nên nhắc lạ t 
lối 1950 — 51, chánh quyền Việt:minh đưa tt. 
ta nước Trung hoa mới của Mao- Trạch - Đồng. 
không có tham vọng về đất đai, lạ còn định . 
giao Lướng Quảng cho nước Việt của Hà-Chí- 
Minh, nghía là nước Nam-ViệL xưa của Triệu* - 
Đà sẽ hồi sinh lại nghía là chẳng cần xương. 
máu, mộng lớn của Quang- Trung thực hiện dễ 
“đầng. Tưởng rầag loan Uñ ấy làm an lòng dân,” 
nhưng dân lại lo sợ thêm. 
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nước Tàu một trắm phần trắm. Nước 
Nam- Việt là một nước mới, phần lớn 
gồm đất đai Tàu và người - Tàu, phần 
'nhỏ gồm đất đai Việt và người Việt, 
người sấng lập ra nố cố ý định 
dựng một nước độc lập, riêng biệt, 
ngang hàng với nước Ïàu của nh#Hán, 
người ấy đã từng xưng đế, đá từng 
đi đâu thì dùng xe ngựa cờ xí theo 
nghi vệ Hoàng để, chẳng khác nào vua 
nhà Hán. Chỉ sau, vì nhiều lẽ, Triệu- 


cĐà mới chịu thần phục nhà Hán. 
“Thần phục, nhưng vẫn giữ độc lập 
riêng, mãi đến đời vua ấp chốt, 


đời Triệu-Ài-vương, mẹ con vua nầy 
mới xin làm chư hầu nhà Hán, khiến 
Lữ-Gia và quần thần chống lại nồi lên giết 
cả vua, thái hậu và sứ nhà Hán. Quân Hán 
nhân đó mới trần xuống thôn tính nước 
Nam-Việt của họ Triệu; lấy lại hai quận 
Nam-hải, Quế-lầm và đảo Hải-nam đã mất 
non trắm năm (tỳ 207 đến lII trước Tây 
lịch), và thôn tính phần dất Việt của nước 
Nam- Việt, là nước Âu-Lạc của chúng ta. 
Thời Bắc thuộc — Bắc thuộc trực tiếp, Bắc 

' thuộc trăm phần trắm — bất đầu từ đó, 
từ năm lÏl trước Tây lịch. 


Còn thời Bắc thuộc đặc biệt kía, 
thồi Triệu ;huộc hay thuộc Triệu ấy, 
thiết nghĩ chúng ta đề riêng ra,- nghĩa 
là tách ra ngoài thời đại Bắc thuộc, 
cũng không có gì là không hợp lý. 
Chúng tôi đồng ý với ông Hoàng- 
Xuân-Hãn về điềm này, nhưng chúng 
tôi không đồng ý với ông khi đem so 
sánh nhà Triệu với dàn tộc ta như 
nhà Nguyên và nhà Thanh với dân tộc 
Hán. Sử gia Trung-quốc nhận hai triều 


_ đại này là hai triều đại nước họ, là vì 
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người Mông, tuy chiếm 


BÁCH KHOA — 2; : 


người Mãn 


GESI- NGA b2 20Gx4xaaoski6xo ðóftYểLồ¿ 
PHẠM-HOÀN-MĨ : 


¬ 
% 


nước họ; nhưng đất cũng như người 
đều ít hơn, lại đem đất và người họ sáp 
nhập vào nước Trung-hoa, đóng đô 
trong nước Ïlrung-hoa, rồi bị văn mình 


Hắn tộc thu hút, họ đã sống theo người 


Tàu, hòa chung với dân bản xứ thành 
một. Kẻ chỉnh phục lại bị chinh phục. 


Còn nhà Triệu đổi với nước ta đầu 
giống thế. Lại nữa, tách thời Triệu 
thuộc ra ngoài thời Bắc thuộc, chúng 
tôi còn có,lý này : 


Thời Bắc thuộc,(hay thời Hán thuộc,Hoa 
thuộc kề từ II trước Tây lịch về sau), 
người Tàu quyết tình đồng hóa dân 
tộc ta: khi cứng khi mềm, khỉ tàn 
nhân khi dịu êm, lúc dùng sức mạnh 
của súng gươm, lúc dùng sức mạnh 
của văn hóa; cái nguy đứt gốc cạn 


nguồn luôn luôn đe dọa dòng Lạc- Việt, 


Còn thời Triệu thuộc, Triệu-Đà vẫn có ý 
dịnh đồng hóa tồ tiên chúng ta, song chưa 
ấp dụng những phương -sấách quyết 
lệt — những vua nổi nghiệp Vủ. 
vương cũng thể. Nhà Triệu, nói theo bây 
giờ, lo «o bế» dân ta nên đề dân ta 
tự trị, thành cái nhục, cái khồ của 
dân mất nước không cay chua, như 
sau này, dưới nhà Hán nhà Ngõ, 
nhà Đường, nhà Minh. Chúng tôi xin 
chếp lại những dòng này viết hơn năm 
trước trong cuốn Œ Lịch sử Việt-Nam » 
của chúng tôi soạn cho học sinh lớp Ðạ thất 
và cho người tự học : £ Nhưng đánh chiếm 
thì để, mà cai trị thì khó. Sử 'Tầu chép 
rằng: « Giống Việt cương nzạnh và 
xảo trá, khó trị », Triệu-Vũ-vương bèn 
thuận đề cho Tây-Vu-vương (I2) tự 


—— ¬—— 





(I2) Con cháu vua Thục-An-Dương-vương. 
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_ LỄ GIA LÀ MỘT ANH HÙNG VIỆT ? 


tr, chỉ hằng năm cổng hiển tiền bạc 
và nạp sö dân số. Vì thế mà cuộc 
chính phục của Triệu-Đà đầu có mang 
đến một hình thức văn minh cao hơn 


cũng không ảnh hưởng được bao nhiều. 


Tồ tiên chúng ta cũng nhờ đó không 
mất được bản sắc của giống nồi, mà 
lại còn kịp thì giờ phát trên tỉnh thần 
dân tộc của mình đề đủ sức chống với 
người Hiấn trong hơn nghìa năm đô hệ». 


Vậy chúng ta có thề nói rằng : tớ 
nay, dân tộc ta bị ba lần ngoại thuộc; 
đó là, di ngược lại thời gian : Pháp 
thuộc, BĐấc thuộc Íta có nên đồi là 
Hán thuộc hay Hoa thuộc cho rõ rằng 
_ hơn cháng ?)và Triệu thuộc: 


Chúng tôi mong rằng những lời bàn, 
xét trên đây sẽ được tất cả bạn đọc 
tán thành, nhất là những bậc đàn anh 
đang soạn sử nước nhà, Đề phụ lực 
đề cho tươi câu chuyện yốn 
này, chúng tôi xin trích đôi 
đoạn sau dầy trong thiên « Việt sử 
trường ea * (l3) của nhà văn Bình- 
Nguyên-Lộc đá mượn giọng thơ rất bình 
dân đề diễn những lẽ rất là vững chác. 


ty 


(...) Nhà Tần điệt, loạn nỗi ra, 

Cá người tướng giặc, Triệu Đà là tên. 
Hẳn ta giựt đãi xưng vương, 

Làm uua một côi tại phương Nam Tàu, 
Muền đho nước hấn mạnh giàu, 

Hắn (oan chiếm đất mỡ màu chúng ta. 


thêm, và 


khô khan 


" 


Thục-oương lâm k Triệu-Đà, 


Phải đònh tự tận. Nước nhà ngoại xâm. 

Triệu-Đà chiếm nước la xong, 

Nhập uề đất hắn đề làm nó to. 

Các nhà sử học thường cho 

Cái nước mới ñu như trò nước ta. 

Nhưng theo lẽ phải suụ ra, 

Thì nó là nước riêng nhà Triệu-công: 

Đân Èkia khác giống, khác dòng, 

Đem la sáp nhập, đề đồng háa la. 

Nước Nam-kiệt ấu, đất Trung-hoa; 

Triệu: Đà lách hhỏi đề mà láp. riêng 

lồi đem Âu-lạc sào giềng, 

Mà Âu-lạc lại mẩu lần nhỏ hơn. 

Bâu giờ rõ biết nguồn cơn, 

Tìm xét những chỗ giả chân tiễn nàu, 

Thái thường lẽ phải như tầu : 

Nước là Pu, của những người số 

đông. 

Ta là một quận nhỏ trong 

Cái Nam - Liệt mênh mông 
“ dân nhiều. 


nước 


Làm $sao số ÍP lại trèo 
Đòi làm chúa tÈ số nhiều được nao. 
Kề thời 0ang quốc đớn đau 
Dân ta mất nước bắt đầu là dáu, 

z 

| Về Lữ-Gia 

Một khi nhận rằng dân ta mất nước 
bắt đầu từ lúc Triệu - Đà diệt Thục- 
An-Dương-vương, nhận nước Nam- 
Việt là nước riêng của họ Triệu, chẳng 
phải nước Tàu, tứng chẳng phải nước 
ta; thì quan trung úy thấi phó, hay 


(13) Đăng trong Sóng Mới 9, loại sách 
giải trí người lớn, giáo dục trẻ em, năm Í95ốỐ. 
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thừa tướng; hay tề tướng của nước Nam- 
Việt ấy có trung quân ái quốc đến 
đầu, thì quần ấy nào phải là vua của dần 
Việt, và quốc ấy nào Bi là nước 
của nòi Việt, 


Thế thì cho Lữ-Gia (I4) danh 
nhân nước Việt, là người yêu nước 
đầu tiên của giống Việt, phải chắng là 
một điều sai lầm lớn, mà bất cứ người 
Việt nào củng tự cho có bồn ph 
phải cải chánh 2 


Nhưng trước hết, chúng ta hãy sống 
lạ thời ấy, đề hiều rõ những nhân 
vật chánh ở triều đình họ Triệu lúc 
vị¿ nhất là Lũ.Gia tề tưởng : 


+ ị 


suY 


«ác bấy giờ; Triệu-Ài-vương tuồi cồn 
nhỏ, Cù-hậu là nguời Tàu, lại tư thông 
với Thiếu-Quí, người trong nước biết 
cả, phần nhiều tức giận. 


« Cù-hậu sợ loạn, muốn dựa oai nhà 
Hán, thường khuyên Ai-vương và quần 
thần xin nội phụ nhà Hán, 
nhà Hán sang; Cù-hậu và vua Ài-vương 
dâng thư xin liệt vào hàng chw hầu, 
ba năm một lần sang chầu, trờ khi có 
việ quan hệ ngoài biên thì không kề, 
Vua nhà Hán y cho, ban cho Ai-vương 
và thừa tướng là Lữ-Gia ấn bạc, và 
ấn các quan nội sử; trung uý thái phó ; 
còn các ân chức. quan khác được tự 
đặt lấy. Trừ tội kình (chạm vào mặt 
rồi lấy mực bôi), tội tị (cất mũi hoặc 
cất chân) là tội cũ của nước Nam, dùng 
phếp nhà Hán cũng như các nước chư 


BÁCH KHOA — 24 


"hầu. 
trông nom, » (|5) 


Nhân sứ. 


Sứ giả nhà Hán ở lại trấn dễ 


« Tháng II năm kỷ-tị (I12 trước Thiên- 
chúa) là năm thứ nhất đời Triệu-Ai- 
vương. lriệu-svương và thái-hậu sắm 
sửa hành trang và đem nhiều đồ quí - 
báu làm lễ vào chầu vua nhà Hán, 

Lúc bấy giờ tề tướng là Lữ-Gia, 
tuồ đã già, làm tướng ba triều vua „ 
họ hăng làm quan và làm . trưởng Ri 


- đến hơn ó0. người, con trai đều lấy 


công chúa, con gái đều gà cho em 
họ hàng nhà :vua; lại thông gia với 


⁄ Tần-vương ở Thương-ngô, trong nước 


rất trọng, người trong nước rất tin; 
phần - nhiều làm nhĩ mục cho ông, được 
lòng dân hơn vua. » (l6) Thường can vua_ 
chớ nội thuộc nhà Hán, nhưng vua không - 
nghe. Vì thế ông sinh lòng phản, thường “ 
cáo bệnh, không ra mắt sứ giả nhà 
Hán. Sứ giả đều chú ý đến Lữ-Gia, 
nhưng không thế giết nồi. 


- 


« Aisvương và Cù-hậu sợ bọn Lứ.Gia - 


khởi sự trước, mới đặt - tiệC rượu, 
mượn sứ giả nhà Hán quyền mưu 
giết bọn Lữ-Gia. Khi sứ giả uống 


tượu, các đại thần đều ngồi hầu ; 
sĩ giả ngoàảnh mặt phía đông, Cù-hậu 
ngoảnh mặt phía nam, Ai-vương ngoảnh 
mặt phía bắc, tềỀ tướng là Lũ-Gia và | 
đại thần đều ngoảnh mặt phía tây. Em 
Lữ Gia làm đầu tướng võ đem quân 
Nà ngoài cung. 


(I4) Lê, còn đọc là Lá. 

(15) Ớng-Hàe Nguyễn-Văn-Tá dịch đKhâm định . 
Việt sử » &và Đại-Việt sử ký toàn thự 9». 

(l6) Ứng-Hoè Nguyễn - Văn - Tố ¬ theo. 
Œ By, sử ký tiên biên }, 


"7e số ch nề 
.¬.— " ị 
s . 


«Đang khi uống rượu, Cà-hậu hỏi 
Lữ-Gia rằng. « Nước Nam-Việt nội 
thuộệ lầu là lợi cho nước 
quân không thuận là cớ sao 32 Hải 
thế đề kích lòng giận của sứ giả nhà 
Hán. Sứ già do dự, chưa dám khởi 
§y, Lữ-Gia thấy khác ý, liền đứng dậy 
đi ra. Cù-hậu giận toan lấy giáo đâm 
Lữ-Gia, nhưng Ài-vương ngắn được. 


« Lứ-Gia đi về, chia quần của em đem 
về nhà, rồi cáo bệnh, không chịu ra 
mắt vua và sứ giả: ngầm mưu với cấc 
đại thần đề khởi sự. Âi-vương vốn 
không có ý giết Lữ-Gia, Lữ-Gia biết; 
cho nên đề đếa vài tháng không khởi 
sự. Một mình (Cà-hậu muốn giết Lũữ- 
Gia, nhưng sức không làm nồi. 


«(...) Vua Hán mới sai Hàn - Thiên- 
Thu cùng với em Cù-hậu là Cù-Nhạc 
(hoặc - đem 2.000 người vào £pi 
nước .ta 


«Jj-Gia bèn hạ lịnh rằng : « Vua 
còn nhỏ, thải hậu vốn người Tàu, lại 
cùng với sứ Tàu tư thông; chỉ muốn 
nội thuộc với lầu, đem hết của báu 
của tiên vương dâng cho nhà Hán dề 
nịnh hót. Nhiều người Nam di theo 
đến Tràng-an bị bán làm đây tớ cho 
quân giặc. Chỉ lấy cái lợi một lúc; 
khóng đoái đến xá tắc họ Triệu, không 
có lo xa muôn đời ! » Rồi cùng với 
em đem quân đánh giết Ai-vươnỷ và 
Cà-hậu, giết hết sứ giả nhà Hlấn, sai 
người báo tin cho Triệu -vương ở 
Thương:ngô và các quận ấp; lập con 
trưởng của Triệu-Minh-vương là Kiến- 
Đức Vệ-Dương-hầu lên làm vua, tức 


: tướng: 


SE hoc “.. 


_ NHÀ Tu) kì Mới TRIỀU ĐẠI trật? ỷ 





§ 


là Vệ - Dương - vương, con người vợ 
Nam-Việt. » (I7) 


_Lũ-Gia ban đầu đánh giết được 
Hàn-Thiên. Thu, nhưng sau bị Dương- 
Bộc và Lậ- Bác-Đức đánh bại và cùng 
bị bất với Dương-vương (năm canh-ngọ, 
II trước .Tây-lịch) | 


“Chúng ta thấy sử sai cũ không 
đói Lữ-Gia là người Hán hay người 
Âu- lạc, tức người Việt, Lầm quan lớn 
tại triều trong ba đời vua liên tiếp, họ 


hàng đều làm quan, thông gia với vua một - 


nước lân cận, eẫm vận mệnh nước trong 


tay, đến được lòng dân hơn vua, thì .. 


chúng ta khó mà tỉn rằng người họ Lữ _ 
ây- lại là nòi Việt, là đồng bào chúng ` 
ta, ®h dần một nước bị họ: Triệu chính. 
phục không bao lâu. Có tài cách mấy, 
cũng đóng vai hàng thần lơ láo 3, 


chớ có đầu được chức tước Ÿy; Ngo¿ 


uy quyền ấy› vốn phải _đề cho người 
chánh quốc, người của « nước mẹ ®, 
l l 


Cho nên chúng ta có quyền lấy làm. 


lạ khi nghe nhà khảo cồ .Nguyễn- Văn- Tố, 3 


cho biết sử. cũ kế nhà Triệu là một 
triều. Vua nước ta, « có lệ bhỏng thỏa %;y - 
lại kết luận thế này, sau ” dịch truyện 

Triệu"Đà theo: các sử cũ ¬ 


Truyện dưới này có thề gọi là „truyện _ 
một. người yêu nước thữ nhết của - 
nước Nam (H) vào khoảng hai. nghìn 
năm về trước. Cứ theo tục truyền thì - 


, 
ị 


(q7) Ứng-Hoà. Nguyễn-Văn<Tế chép theo. 
(Khảm-Định Việt sử và Đại Việt sử ký » 
toàn thư và tiền biên, 


| 
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vị ái quốc thứ nhất là đức Đồng- 
Thiên-vương, nhưng truyện Đồng-Thiên 
là truyện thần tiên. Truyện ông Lữ-Gia 
mới thật là truyện lịch sử. (I8) 

Như thế, Ứng-Hòe tiên sinh có tự 
mâu thuân chăng 2 

Chúng ta cũng nêu câu hỏi trên đây 
với bộ Quốc-gia Giáo-dục, vì chương 
trình Sử ở ban Trung -học đệ nhất cấp› 
lớp Đẹ thất, thì: Thuộc Triệu ma, 
chương trình Sử ở ban Tiều học, 
lớp ba, lại ; 

Kề chuuện danh nhân nước nhà : 


I.— Cậu bé đuồi giặc Ân : Phù-Đồng 
thiên“uương 

2.— Tổ-quốc trên hết : Lữ-Gia (I) 

Ai mà tránh được cầu hỏi ; « Nước 


tô mà Lữ-Gia đặt lên trên hết là nước 


của tô tiên ai 2 Chớ tô tiên chúng ta, 
những người Việt của nước Âu-lạc bị 
họ Trệu xâm chiếm và sấp nhập vào 
nước họ, những người Việt thời ấy 
không đời nào xem nước Nam- Việt của 
họ Triệu là tồ quốc mình và đặ: nó lên 
trên hết, và chấc rằng cũng chẳng nhận 
vị quan trung với giang san họ Triệu là 
đồng bào mình. Mà tưởng người Việt 
ở thể kỷ XX là chúng ta giờ dây cũng 
thế, ví dầu chúng ta có những bằng 
chứng chắc chắn rằng kẻ bề tôi dám thí 
vua đề cứu nước ấy là người Việt 
chánh tông di nữa, ngoài cái đền thờ 
nào đó ở một nơi nào đó của miền Đắc 
nước Việt ta (|9), 


— Bởi lẽ một người Việt mà nhờ hoặc 
tài ba, hoặc mưu mô, hoặc nay mắn 
mà làm quan to nước người rồi chết 
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vì tô quốc của ai ai thì đó là người 


vong quốc, như hạng Lí-Ông-Trọng, 
Khương-Công-Phụ, gốc Việt, song đem 
tài, trí, sức, lòng mình mà phụng sự 
những ai ai. mà những ai ai kia lại là 
những kể thù truyền kiếp của giống dòng 
mình, thì ai nỡ nào liệt đứa con hoang 
thuộc loại 


« Giáo 0àng đem mức giếng lâu; 


«& Khân ngoan cho lắm, tớ thầu 
người ta » 


vào hạng danh nhân nước mình, cho 
là người ấi quốc sấng suốt bậc nhất 
và trước nhất của giống' nòi. 

Huống hồ gì, rất có thề, Lữ-Gia là 
một người Hán, hoặc một người thuộc 
một dân tộc khác — chẳng phải dân tộc 
Việt — trong cái nước Nam-Việt khá 
lớn kia Mà dà Lữ-Gia là người gì 
đi nữa, người lầu chánh tông, người 


Tàu lai, người Việt, thì đó cũng vẫn 


là một ông quan của nước Tàu họ ˆ 
Triệu nồi lên chống lại nước Tàu họ 
Lưu, nước Tàu nhà Hán. 


Thì ta cũng nên ; 


« Cái gì của Trung-hoa thì trả lại 
cho Tàu », (20) 


PHAM-HOÀN-MĨ 


Kù sau : Nhà Thục không phỏi là 
một đời vua Việt ? 


(19) Đền ờ làng Ước-lễ, tỉnh Hà-đông. 
(20) Tục ngữ trời Tây : 

ẨỒ Của Thiên-Chúa trả gề Thiên-Chúa, 

Ẩ Của Cásạr trả lại Cásay. ? 


CÁI THÀN TRONG VĂN 


NGUYỄN-HIỄN-LẺ 
Đà 


qo0ogqo0x lÔT nhà văn Pháp, biệt | hạt cất, hạt bụi, và tất nhiên ông lươm 


| hiệu 
Ì Le ŠlgÏ+ au mieroicobe 
gềìm ba cuốn đề phần 





SỐI tích tủ mì —như nhìn 

dưới kiến hiền vì — những 

chỗ hay và dở của các danh si Pháp dương 
thời. Ông dành cuốn dầu cho cắc nhà 
văn đá có têa tuôi từ lầu, như Á. Gide, 
Julss Romains, A.Maurois, Paul VaÌáry....; 
cuốn giửa chonhững nhà mới nôi danh, 
Albert Camus, Šimone de Beauvoir, Roger 
Peyrefitte..., cuốn cuối cho cấc nhà 
soạn kịch : Paul Claudel, Giraudou%, 
Sacha Cuity... Muốn tô rổ thiện chí 
và công tầm của mình, ông lầy đoạn 
đầu trong tấc phầm nồi danh nhất của 
mỗi nhà đó đề phê bình, vì ông cho rằng 
đoạn đó thường được viết ký hơn hết 
Rồi ông xay, giá. mồ xế từ cách dùng 
mỗi chứ, mới dấu ngất câu đề tìm những 


Crucus viết bộ 


_đec rất nhiều bụi cồng cất. Mười danh 


-sĩthì ông chế đến bảy, tấm ; châng hạn 
"Paul Claudel bị trách là lầm ông thất 
| vọng, jean Giraudoux làm ông ngấp, cồn _ 
(Camus thì chỉ là một người viết ký sự 


| 


hấp tấp, không dáng là một nghệ sỉ... 


_ Phương pháp ấy có chỗ bề ích : nhờ 
ông phân tích tỉ ml, ta thấy được công 
phu của những cây bít thận trọng, tâ 
lại học được cách sửa văn, luyện văn, 
Nhưng chỉ dùng óc È xết văn như ông, _ 
thì tôi e rổng không sao thưởng thức 
được hết cái hay của văn ; vì văn có - 
nhiều khị rất tế nhị, chỉ cảm được, chứ 
phân tích không đươc, hoặc nếu cô 
phân tích ra thì cái đẹp sế biến mất hết.. 
“Ai yêu vắn mà chẳng nhiều lần nhận. 
rừng có những bài đọc lên thích thú lạ 
lùng, mà xét ký thì thấy trái hấn với 
những quy tắc hành văn thông thường. - 
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Jzan Prévost trong cuốn Baudelaire (Mer- 
cure de Franee) đã cho ta một thí dụ 
tô ràng. Ông viết ; 


« Giả thừ Baudelaire đưa danh tác 
—— Necueillememt dưới đây cho một nhà phê 
-_ bình mê tn những quy tắc cỗ điền về 
__- phép hành văn, như một D4sifé Nisard, một 


©\ ugtave Lanson ; 


> Šöis sdge, ô ma Douleur, ei tiens - to¡ 
: ĐÌus tranguile, 
KV Từ réclamai: le Soir ; iÌ deseend ; Ìe 0oici : 
_ ae atmosphère cnueloppe la 0ÌÌe, 

__ Aux uns porlant Ìa paix, aux quÍres 
: Ìe soưet. 
 Pendant que des mortels la multitude oile, 
— Seưuy lè ƒouel dụ Plaisr, ce Bourreau 
k: _ $n§ merci› 
Ứˆa cuelllir des remords đans la fâle seroie, 


) 


Ma Doulsur, donne-moi Ìa main ; oiens 
par iỉci› 


TƯ "r. *w .. VN ( 


kain đfeux. Ứois se pencher les đéƒunles 
Années, 


Sur les balcons du cieÌ, en roẰes surannées; 


, Ề ^a 


my: 


_- 8urgir du fond des eaux le Regrel sourianf ¡ 


3 ke Soleil: moribond s'endormir sous tine 
Ẻ arche, 
: El, comme ưn. long linceul lrainant à 
P L“Ortent, 
“ knlends ma chète, enfends la đouee 
h -ÂMui! qui marche, 
L (Hỏi em Đeu khồ của lôi em hầu 
ngoan ngoằn uà bình tính hơn. 


dÈm đdèi Buồi chiều ¡ nồ đương xuống ¡ ` 
=. nó đâu nầu ; 

— Mọi không bhí bao thủ châu thành, 

_ Đem cho kẻ nầu sự an lĩnh, cho Rẻ 
| khác sự lo lắng, 


Í “ị 


~ 
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CÁI THẦN TRONG VĂN 


Trong khi dám đông hèn hạ là người trần, 
Đưới ngọn roi của Khoái lạc, lên đao 
L phủ tàn nhẫn đó, 

Đi hái những hốt hận trong đám hội 
đề tiện, 

Đau khồ của tôi ôi, em đưa ta tôi dắt ; 
đâu, đi lối nầu, 


Xa họ đi. Nău, em nhìn những năm 
đã chết, 

Bận áo củ hú, nghiêng mình trên bao 
lơn của trời ; 

Nhìn Ân hận mỉm cười từ đáu nước 
nhô lên ; 


Nhìn mặt trời hấp hối, thiêm thiếp một 
nhịp cầu, 


"Và, em thân mến ơi, em hãu nghe, 


nghe Đám êm đềm bước; 

Như một khăn liệm đài le thê ở 
phương Đông). 

thì nhà phê bình tất sẽ bảo thì sĩ : 


— Trong bài đó có nhiều hình ảnh: 
rất đẹp, nhưng biết bao chỗ vụng về, - 
biết bao chữ dư và ÿ điệp [ » 

Lời phê bình đó rất đúng. Trong 
câu đầu; hai chữ sos sage (em hãy 
ngoan) hơi mơ hồ. Ngoan là ngoan 
1a làm sao 2 Phải chăng là không 
được cựa cậy mà phải bình tính hơn ) 
Nếu vậy thì là dự ý. 


Câu thứ nhì: ¡¿j đeseend (nó đương 
xuống) cũng dư nữa vì ở sau có chữ : 
le soici (né đầy nầy), 


Câu thứ ba rườm : có thứ không khí 
(atmosphère) nào mà không bao phủ 
châu thành, đầu là không khí buồi 
sáng hay buöi chiều 


NGUYÊN-HIẾN-LẺ : 


Trong câu thứ tư; ch? porfanf (đem) 
nghe nặng lắm. 


Câu thứ nắm cũng thừa chứ morfcls 
(người trần) vì đấm đông hèn hạ thì 
tà: nhiên không phải là đám tiên thánh 
rồi. Lại thêm morfels là một tiếng sáo. 


Trong cầu thứ sấu, chữ Šourreau 
(đao phủ) í:h l>i gì? Đã bảo rằng 
thần Khođi lạc tàn nhắn quất người 
ta, thì đọc giả đủ hiều nó là một đao 
phủ rồi. : 


Câu thứ bảy chứa một hình ảnh 
vụng : hái hối hận (cuei!lir đcs remords) 
thì phải là hái ở cây chứ sao lại 
hái trong đấm hội đê tiện 3 Và lại ý 
"đó cũng hơi yếu. | 

Hai chữ ma Đouleur (Đau khồ của 
tôi ở câu sau là điệp. 

Trong câu thứ chn, bạn thử xét 
hai chữ koin đeux (Xa họ đi) có 
phải là dư khâng ? vì câu trên đã 
nói : « đây, đi lối nầy *, nghĩa là đi xa 
đám đông hèn hạ đó. Những động từ 
se Đencher (nghiêng miềng) sưgir (nhô 
lên), sendormir (ngủ) đều làm cho giọng 
thơ nặng nề. 


Hai chữ đéfunfes Années (những 
Năm đá chết) bị thầm quá, làm mất 
vẻ đẹp của những bộ áo cũ kỹ (robes 


surannées) ởờ cầu thứ mười. 


Câu nầy hỏng lớn: sư du fond 
de eaux (từ đấy nước nhẽ lên) nắm 
chứ đề diễn một ý trong khi chỉ một 


chứ merger cũng đủ. 


Chứ Regrcf (câu. mười một) viết 
hoa thì cho hối hận là một vị thần, 


như vậy hơi trừu tượng, nên đề chữ: 


“thường thì hơn. 


Hình ảnh trong cầu mười hai : Íe 
solel© moribond sendormir (mặt trời 
hấp hối thiêm thiếp) cũng quá bị thảm; . 
mà sao không viết là sendort cho lời 
văn nhẹ nhàng hơn 2 


“Câu mười ba: chữ long (dài) là 
thừa vì khăn liệm đã lê thê (ưa(nani) _. 
thì tất nhiền phải dài. 


“Đau cùng, trong cấu cuối, hai chữ 
ma chère (sm thần mến) hơi suồng sã. 
Mà lặp lại làm chỉ chứ enfends (ngha) 
cho mất nhạc của thơ đi (bốn lần âm en). 


Đó theo ý những nhà phê bình chế: 
cái tóc làm tư thì Baudelaire mắc 
những lời nặng như vậy; mà muốn 
sửa lại cả bài cũng không khó : ta vẫn 
cổ thề giử đủ ý, đủ hình ảnh mà lời 
rút đi được một phần ba, nhẹ nhàng 
hơn nhiều. Jsan Prévost đã thử thay các 
nhà phê bình cồ điền đó mà sửa như vậy : 
Ma ĐouÌeur, Itranquille, 
Tu 0oulais le Soir ; Ìe 0oici : 

Latr obseur 0erse sur la oille 


Plus đe paix ou pÌus de souci 


liens-tloi pÏus 


Cua đai que la ƒoule iÌe 
Quc ƒouellet un plaisir 
S'éc œure à la ƒêete seroile, 

Prends-mol Ìa main ; 0iens par ícỉ. 


| Ề 
Aux balcons du cieÌ, mainle- année 


sang merci- 


S%e penche en tobe surannée '; 
Emerge un regrel sourianl ; 
Le 


-soleil s'endori con TẾ une arche ; 
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CÁI THẦN 


Dn linceul traine à l'Orient ; 
Entsnds la douce Nưit qui marche. 


(Hỏi " khồ của tôi, em hãu bình 
tính hơn 
Em muốn Buồi chiều ; nó đâu: 
Không khí lối lm giội lên châu thành 
Nhiều an tính hơn hau nhiều lo lắng hơn. 


Trong khi đám đông hèn hạ 
Mà một khoái lạc tàn nhẫn quất, 
Nân ruột trong đám hội đê tiện 


Em nắm lấu tau tôi ; đâu, đi lấ! nầu. 


Trên bao lơn của trời, những năm qua 
Nghiêng mình trong bộ áo cũ bí ; 
Một sự ân hận mỉm cười hiện lên ; - 


Mặt trời dựa oào một nhịp cầu ngủ ; 
Một khăn liệm lẻ th ở phương Đông : 
Em hãu nghe Đêm êm đầm bước. 


Quả là gọn gàng mà không vết, 
nhưng còn dâu cái giọng buồn man mắc 
nó chầm chậm thấm vào tâm hồn ta 
nữa 2 Còn đâu cái vẻ khoan thai của 
mặt trời lặng trên sông ? (Còn đâu cấi 
dáng lướt thướt của đêm tổ 2 Và còn 
đầu cái nhạc du đương trong câu : 


linceuÌ trainant 

à ỨOwien 

Câu chuyêu sửa thơ đó làm tôi nhớ 

một danh sĩ Việt - Nam cũng đã có lần 

sửa một bài 

là cụ Thủ-khoa Bài-Hữu-Nghĩa và bại 
thơ Đường đó như sau : 


El, comme tun long 


\ 


Thanh minh thòèit tiết oũ phán phân, 
Lệ thượng hành nhân dục đoạn hồn, 
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thơ Đường. Danh sĩ đá 


TRONG VĂN 


Tá ấn tửu gia hà xứ thị 2 

Mục đồng dao chỉ Hạnh hoa thôn. 
(Tiết Thanh mính,trời mưa phùn phất phất 
Người đi trên đường rét muốn đứt hồn. 
Ướm hải nhà bán rượu ở đâu 2 

Em bé mục đồng chỉ è thôn Hạnh hoa). 


Cụ Thủ-khoa chê câu đầu dư hai chữ 
thanh minh, vì trời mưa phùn phất 
phất là tiết thanh minh rồi (1) 


Câu thứ nhì, hai chữ lệ thượng: 
cũng phải bỏ vì người đi thì là đi 
trên đường rồi chứ còn đi ở đâu nữa 2 


Câu thứ ba đá là một câu hỏi thì 
đề làm chỉ hai chữ (á øoấn 2 


Còn câu thứ tư thì cho ai trà lời mà 
không được, cứ gì phải là một mục đồng 2 


Rồi cụ sửa ; 
Thời tiết oũ phân phân, 
Hành nhân dục đoạn hồn 
Tlửu gia hà xứ thị 2 
Đao chí Hạnh hoa thân (I) 


Bạn có thấy bài thơ đá mất già nửa 
phần duyên đáng, hóa ra khô khan, 
không còn gợi tình, gợi cảnh nữa 
không 2 Tối có cảm tưởng như ai 
đó đã đem một chiếc áo dài thướt 
tha của phụ nữ cất cụt lên đến quá 
đầu gối. 


Vậu, trong ăn thơ, nhiều chỗ, bhí 
phân tích ra, người ta cho là lối, là 
0ụng, lại chính là những chỗ làm 
lăng giá trị nghệ thuật lên. 


(Í) Tài liệu trong cuốn Giai thoại săn chương 
Việ-Nam của Thái-Bạch (Sống-Mới xuất bản). 
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NGUYÊN-HIỂN.LÊ 


Chúng ta ai không tấm tắc khen hai 
câu thơ bất hủ của A? de Musset: 


Les pÌus đésespérés sonl Ìes chants les 
ĐÌus beaux› 
EL jen connais đimmorlels qui son! de 


purs sangÌots. 


Nhưng Paul Valáy lại bảo không 
hiều nồi nó, vì làm sao một tiểng nức 
nở lại có thề là một lời ca được ? Lời 
ca thì có âm .dđiệu; nhịp nhàng, còn 
tiếng nức nở có nhạ: gì đâu 2 


. Ông còn bắt bẻ cậu : 


-Ƒaime la majesté đes souƒƒfrances humaines 
của A. de Vigny là vô nghĩa, vì sự đau 
khồ làm gì có cái vẻ tôn nghiêm 2 
Thì đúng vậy. Nhưng chúng ta vẫn thấy 
hai chữ majestđ và souƒffrances đặt liền 
nhau thành một hòa hợp rất cao nhã 
và gợi ý. 


Cái phân tích theo lỗi của Criticus 
thì cầu : 


Tạo hóa gâu chỉ cuộc hí trường 
của bà Huyện Thanh-Quan cũng đáng sồ 
toẹt. HÍí trường là trường chơi đùa, là 
nơi chơi đùa. Vậy nói cuộc hí lrường 
có khác chí nói cuộc nơi chơi đùa, 
cuộc trường chơi đùa không, nghe sao 
được ? Nhưng nếu xét kỹ hơn một 
chút, ta sẽ thấy chỗ dụng ý của nữ sĩ, 
hạ chữ cước cho câu thơ thêm nghĩa. 
Cuộc hí trường không phải là cuộc 
trường chơi đùa mà là những cuộc 
thay đổi mau chóng y như trên một 
hí trường. Thử đồi chữ cuộc ra chữ 
cảnh, cầu thơ sẽ non đi một bực. 


Tản - Đà, 
hạ dược 


trong một bài tả thu, đã 
một câu tuyệt hay : 


ụ \ 


Gỏ oùng câu đỏ, bóng tà là đương. 


Hay ở bốn chữ bóng tà tà dương mà 
nhạc cực kỳ êm đềm, thanh thoát, gợi 


cho ta cảnh mặt trời từ từ hạ trên 
một dòng nước bao la. Nhưng xim 
bạn thử phân tích tự loại của ba 


chứ đà là đương xem có được không. 
Nếu thi sĩ viết bóng đương tà là 
phân tích không khá. Còn, viết bóng 
là là đương thì một trong hai chữ 
dương và tà phải dư ; nếu không 
vậy nữa thì chữ đương :đã đặt sai 
chỗ, Lỗi đó rất nặng, phải không 
bạn ? Nhưng chính nó đã làm nồi câu 
thơ, và phải có thiên tài mới hạ 
được chữ đương lơ lừng ở sau bai 
chữ /fà tà đó. Chỉ nghe nhạc trong 
câu, bạn cũng tưởng tượng được 
vừng thái dương chầm chậm hạ xuống; 
như ngập ngừng khi gần tới chân trời. 
Thi nhân phương Đông cũng như 
phương Tây vẫn cố quyền dùng chữ 
một cách phóng túng như vậy ; miễn 
hình ảnh, âm nhạc gây được nhiều 
cảm xúc là đấng cho ta khen 
chứ cứ lấy những quy tắc của văn 
phạm hoặc lý luận mà bất bẻ thì mắc 
tật câu nệ mất. 


“Trên nửa thế kỷ nay, ai cũng phục 
bài tả cảnh Hương. Sơn của Chuư- 
mạnh- Trình : 


Bầu trời cảnh bụt, 

Thú Hương sơn ao ước bấu lâu naụ. 
Kìa non non, nước nước; mâu - mâu, 
Đệ nhất động hỏi rằng đâu có phải 2 
Thả thẻ rừng mai chỉm cùng trái, 
Lững lờ he uên cá nghe kinh. 


Thoảng Bên lai một tiếng chàu kình, 
| 
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CẮT THÂN TRONG VĂN 


Khách ma: hải giậi mình trong giấc 


mộng. 
Nầu suối Giải oan, nầu chùa Cửa 
0ỗng, 
Nầu am Phải tích, nầu động Tuuết 
quụnh. 


Nhác trông lên, ai khéo vẽ hình, 
Đá ngũ sắc long lanh như gấm đẹt. 


Thăm thầm một hang lồng bóng 

nguuệt, 
Gập ghềnh mấu lối uốn thang mâu. 
Chừng giang san còn đợi ai đâu ? 


Hau Tạo hóa sẽ ra tau sắp đặt ?› 
Lần tràng hạt niệm : Nam 0ô Phật ! 
Cửa từ bị công đức biết "là bao, 
Càng trông phong cảnh càng uêu. 


Nếu phân tích ra đề bất bẻ, thì ta 
có thề hỏi bài đó làm theo thề 
vịnh hay thề tức cảnh. Cứ xết những 
câu : 

Kìa non non, nước nước, mâu _ 
Đệ nhất động, hỏi rồng đâu có phải 2 
và 
Nầu suối Giải oan, nầu chùa Cửa 0ỗng, 
Nầu am Phật tích, nầu động Tuyết 
quụnh 
thì quả là tức cảnh rồi, nhưng bảo 
là tức cảnh thì cảnh đó, tá: giả đã 
ngắm vào lúc nào 2 Ngày hay đêm 2 
Ngày ư ? Thì sao lại có : 


Thăm lồng bóng 

nguuệt: 
Vậy là đêm chng » Đêm thì sao lại 
nghe đươc tiếng chim thỏ thể, thấy 


cá lừng lơ và nhìn được màu đá long 


lanh như gẫm dệt 2 


Xét theo những luật làm thơ đặt 
tra từ đời Đường theo phép tắc làm 


thầm một hang 
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thơ của các cử tử hồi xưa thì bài 
đó phái đánh liệt chứ dùng nói là 
tạm được nữa. Vậy mà nó vẫn được 
tuyền tụng, vì phần đông những 
người yêu thơ chỉ đồi hỏi ở thơ 
mỗi một điều quan trọng nầy là gợi 
đươc cái đẹp mà bài của Chu- 
mạnh-Trính nhạc đã hoà nhã, ảnh lại 
rực rỡ, cho nên cái lỗi vừa vịnh 
vừa tức cảnh có thề tha thứ được, 


Trong bộ kuyện oăn;, tôi đã trích 
dẫn bài Đáu mùa thu tới của Xuân- 
Diệu, một bài mà phái tân học rất 
thíẩh vì nó chứa nhiều ý mới mẻ, và 


gây được cái buồn mơ mộng hợp 


với tâm hồn chúng ta hơn cái buồn 
«(cồ điền * trong các bài vịnh thu của 
Tương - Phố hay Tân - Đà. Ngâm bài 
của Xuân - Diệu lên, ai không thấy một 
mối bằng khuầng vơ vần như xâm 
chiếm cả cối lòng, nhưng đem đặt 
nó dưới «kính hiền vi » của riticus 
thì biết bao sạn, cất sế hiện lên : trước 
hết ta có thề trách tác gia vừa vịnh 
mà vừa tức cảnh như Chu-mạnh-Trinh ; 
lạ thêm những chữ cầu kỳ : hơn. 
một loài hoa đã tụng cành -; hoặc 
rườm rà : đã hô gầu lại còn xương 
mỏng manh (Đôi nhánh khô gây xương 
mỏng manh.) Dưới đầy, tôi xin chếp 
lạ trọn bài đề những bạn không 
thuộc nó phân tích rồi suy ngẫm : 


Đây mùa thu tới 
Rặng liễu đìu hìu đứng chịu tang, 
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng. 
Đâu, mùa thu tới; mùa thu tới, 
Với áo mơ phai đệt lá sàng. 


Hơn mội loài hoa đã rụng cành, 





¿~ 
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Trắng phau bãi cát, 


bừa màu xanh. 
Những luồng rún rầu rung tỉnh lá, 


Trong oườn sắc đỏ 


Đôi nhánh khô gầu xương mỏng 
" manh, 

Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngần 
ngơ; ˆ 

Non xa bhới sự, nhạt sương mờ. 


Đá nghe rẻ mưới luồn 


Đá oắng người sang những chuuến - 


đò. 
Mâu oần tùng hông chỉm bau đi, 
KÌi trời u uất hận. chia lụ. 
Ít nhiều thiểu nữ buồn không nói, 


a cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì. 


(Thơ Thơ) 
một bài thơ không có lỗi 
rần phân tch đề hiều 
đẹp, thì ta cũng thấy kém đẹp đi 
nữa Tôi nhớ lần đầu tiên đọc bài 
Xuân giang hoa nguuệt dạ của 
Trươag-nhược-Hư (một thi sĩ thời Sơ- 
Đường) thì trong phòng viết của tôi 
như trần ngập những trắng cùng 
nước, những nước cùng trăng. Trần- 
trọng-Kim đã dịch bài đó như sau : 


"Có khi 
mà chỉ 


Đêm xuân cảnh trăng hoaœ trên sông 
Sông liền biền. 
Trăng mọc cùng triều đậu trên 
Trăng theo muôn đặm nước trôi, 


Chỗ nào có nước là trời bhông trăng ? 


Đồng sông lượn quanh ròng thơm 
_ ngát, 
Trăng soi hoa, trắng toát một màu. 


Trên không nào- thấu sương đâu, 


ngó hầu như 
-_ bhông. 
sông một sắc, 


Không máu bụi, trời 


lrong gió, - 


cái 


nước sông đầu dẫu, . 
khơi. 


| Một oầng trăng Đằng °ặc giữa trời, 


Trăng sông thẩu trước là ai, 
| Đầu tiên "trăng mới soi người năm 


nao Àà 
- Người sinh hóa kiếp nào cũng tận, 


Năm lại năm, trăng 0oẫn thể hoài. 
Í lrăng sông nào biết 
thấu: 


so đi, 


_ Dưới sông chỉ lrăng soi giữa 


đồng. _ 
_Mảnh mâu bạc bông lông đi mãi, 
_Rèng phong xanh trên bãi gợi sầu; 
ke ai. Ìơ lửng đêm thâu, 
“Trong lầu minh nguuệt chỗ nào tương 
li tư 2 
"Em lầu nọ - trăng như có ú, 
| Vào đài trang trêu cảnh sinh lụ, 
Trong rèm cuốn cũng không đi, 
| Tiên _chàu đập áo; phúi thì uẫn 
_ nguuên. 
Mong nhau mãi mà tin bặt mái, 
“Muốn theo trăng đi đến cạnh người, 
hạn bau (rắng. cá đứng hoài 
Cá rồng nồi. -lấn, nước trôi thấu nào, 
'Đêm (rước tiêu chiếm bao hoa rụng, 
Thương quê người chiếc bỏng nửa 
_ xuân. 
ước sông trôi hết xuân dần; 

Trăng sông cũng lại, xế lần sang tâu. 
Trăng xế thấp chìm ngay xuống bề, 
Cách núi sông, xa kề đường bao. 

Cỡi trăng 0ề, ấu người nào ? 

Cây mối 

| tình. 
(Đường thị) 

Cầu nào cũng lóng lánh ánh trăng 

và ánh nước, thực lung linh, huyền 

ao. Nhưng vài nắm sau, đọc một bài 
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sông trăng lặn, nao nao 


phê bình trong đó tác giả đá tấn 
công tốm tất từng đoạn rồi phân 
tích những chỗ hay thì lạ quá; tấm 
màn càng vến lên bao nhiêu, cái 
đẹp càng lần đi bấy nhiêu, mà những 
hứng thú của tôi lần trước tiêu tan 


hết. x 


Là vì cái đẹp trong văn thơ không 


phải chỉ ở chỗ hình thức có thề thấy 


được, phân tích được, mà cồn ở 
một cấi gì tế nhị hơn, nố ân sau 
hình thức đó hoặc thoát ra khỏi hình 
thức đó, chỉ có thề cảm được, chứ 
không giảng dược, cái mà tôi gọi là 
thần của vắn. 


Có những người đần bà ta mới 
thấy mặt lần đầu đã mến ngay ở nết 
mặt cùng dáng điệu của họ tỏa: ra 
một cái gì rất quyến dũ, làm ta vui 


—_— —————====“=— 





SÁCH MỚI 


Chúng tôi vừa nhận được : 

_- Họ lập nên SỰ NGHIỆP cách 
nào ? » của Ông Nguyễn-hiễn-Lê dịch thuận. 
gồm có 25 tiều sử các danh nhãn Âu-Mỹ 
trong = giới, do tác giả gửi tặng. 


— + Mẹt gia đình*, Tiều thuyết Nhết Gia 
của Tè-Vu do Ông VÌ -Huyền- Đắc 
dịch>» nhà xuất bản Nø¬zšn-Thế gửi tặng: 
Chúng tỏi trấn trọng „ảm ơn ông Nguyễn, 
hiến- Lê nhà xuất bản Nguyễn-Thế và xin 
ân cần giới thiệu với bạn đọc thân mến. 





BÁCH KHOA — 34 


đẹp hoặc có vài nết xấu 


không mướt mà 


- s š % Ẻ r mẽ Í 
Ƒ h 


">>. la 


CÁI THAN TRONG VĂN 


vẻ, phơi phới trong lòng, nhưng khi - 
nhìn kỹ ta nhận thấy không có nết gì 
: gò má hơi 
hơi tố, hay là tóc 
răng không đều. 
Những người đó, ta gọi là có duyên. 
Cái duyên của phụ nữ là cái thần 
của họ vậy, mà cái thần trong văn 
tức là cất duyên của văn Văn miễn 
là có thầu thì làm cho đọc giả quên 
được những quy tắc về kỹ thuật; 
cũng như đàn bà có duyên có thề 
không cần có đủ những vẻ đẹp công 
tộc 


cao, nước da 


Cho nên khi thưởng thức cái dẹp 
trong văn, cũng như khi ngắm vẻ đẹp - 
của phụ n?, cảm tường đầu tiên vẫn 
là quan trọng nhất mà muốn cho 
cảm tưởng đó đúng thì phải đề lòng 
mình cảm thông với nghệ sĩ; dừng 
cho những quy tắc nặng nề của lý trí 
đè lên những dây đờn của trấi tim, 
mà làm nó khó rung động. Ïrong 


nghệ thuật cũng như ở ngoài đời, 
phần tích văn là cần, nhưng nếu 
phn tích tỉ mỉ quá thì có hại. 


Những kể sung sướng nhất là những 


kẻ lý luận ít mà cảm súc mạnh. Bạn 


cứ hỏi trấi tim bạn, hạnh phúc ở 


đó mà cái đẹp cũng ở đó: 


n NGUYỄN-HIẾN-LẺ 


HN: VÀ THỰt tỦA KÍIA HỊi 


« Sự biện lạ lùng nhất của thể hủ) 
một lờ báo đã nêu lên dòng chứ ấu 
đề chỉ quả cầu tròn, bắn lên từ một cánh 
đồng Nga-sô, ngàu 4 tháng IŨ uừa 
rồi, 0à quả cầu ấu đã quau chung quanh 
lrái đất, phát lên những tiếng %bịp bịp S 
0ô cùng lận mà tất cả những kẻ hiếu 
hù đều muốn ghi âm. 


Phải, đó là một sự trạng 0ï đại của 
thế kủ chúng la uà nhứng hậu quả 
của nó trong mọi lính oực đều ẩi xa, 
xa lắm lãt cả những gì mà chúng ta 
có thề dự đoán 0à lưởng lượng : tệ 
linh ấu báo hiệu một bj nguyên mới : 
kủ ngujên liên hành tinh, cống hiến đội 
ngột cho con người một lrận địa hoại 
động 0ô cùng mới mẻ 0à hù lạ, 


Chúng ta hông chối cái điều đó. 
Đành rằng sự biện ấu 0í đạt thực: 
0ì những sự 0iệc 0Š phương điện tinh 


thần 0à oật chất nó đã biều hiện được, 


0ì bâu giờ con người có thề xử dụng 
được những %0iện nghiên cứu bau » lơ 


lửng trên muôn 0ạn tầng mâu đề sưu 


lầm bao kiến thức lrong cõi 0ô hình, 
0ö hhỉ mà mới ngàu hôm qua đâu, 


KIM - Ý 


họ rất mịi mè. là do đó, chúng la 
lhu nhận được bao nhiêu điều Bồ ích 
căn bản cho thiên oăn học, cho oô 
tuyết 0iễn "Cu nên hạn. 


_ Nhưng điều of âm nhã! của uệ tinh 
có lễ chính là những điều nó hứa 
lận cho ta biết, nhờ những phát minh 
khác hoàn bị hơn của ngàu mai mà 
khoa học ngàu nau đã sáng lạo ra nó. 


| Với mọt ðận lốc 8m giâu là đả 
đề bắn được một tiều nguuệt thì chỉ 
cần một 0ận lốc lI ỳm 2 giây là 
được rồi đề đưa một oật lên Cung 
trăng, Hỏa lịnh hay Kim tỉnh. 


“Những khoảng cách 0ô cùng lận giữa 

đất, lrời, sao, trăng không có nghĩa 
gì khí người la đã thoát bhải sức hái 
của quả đấi 0à áp lực hấp dẫn 
xoaU_ tròn. 


“Nói mội cách khác, nếu uào khoảng 
I945, người. la mới thực hiện được 
những uận tốc 2 Èm giâu thì rõ bâu 
giờ 0à ngàu sau, cứ cái đà ấu, uới 
những liễn bộ uô cùng của khoa học; 
0iệ bau lên các thế giới chỉ là uấn 
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MỘNG VÀ THỰC CỦA KHOA HỌC 


đề của năm, tháng. Một chương mới 
0D đại của lịch trình khoa học sẽ 
trình trọng mở ra 0à con người sẽ làm 
một cuộc du hành gần gũi, mang kỹ 
nghệ, máu móc, kỹ thuật hạ đến các 
thể giới xa lạ khác, mà sinh sống. 


Wà ai bâu giờ nhận thức soà thấu 
triệt được những ouấn đề độc đáo nan 
giải oề mọi lĩnh uực sẽ đặt ra trước 


mắt nhân loại ngàu mai; uới kỳ công 


của con người 2 


VỆ TINH NHÂN TẠO 





Vệ tỉnh Xi-pút-ních 
Trọng lượng : 83 kio 
Đường kính : "8 cm 
Khí cụ mang theo: ÏÌ mấy vô tuyển 
phát âm bằng giọng la bếmol các -ám 
hiệu « bịp, bịp; bịp », 
Vận tốc : 7 km 9 mỗi giây. 


Quủ đạo : theo một đường giống hình 
tròn bay cách không trung 900 km, chạy 
xung quanh quả đất trong | giờ 30. 


Máu bắn oệ lính : Do một hỗa tiễn 
trên lục địa khồng lồ T-45. 


Thời gian bau trong không rung : Và 
định. Đời sống của nố tùy thuộc một 
biến cố như đời một hành tình. 


Công dụng : tiên báo cho con người 
biết những sự phát mình khác trong tương 
lai: làm thế nàosáng chế được những 
khí cụ bay giữa không gian liên hành 
tình và do đó, bay đến Mặt trắng, Hỏa 
tính và Kim tình được. 

Theo tạp chí T£moignage ChrétHen số 692-11-57 





Cói tâm con người với 
vệ tỉnh nhân tạo 


« Cái tầm con người không vì thể mà biến 
đồi », Cái tin động trời ấu nồra như mội 


BÁCH KHÒOA—3  ˆˆ 


`._ 


quả bôm : con người không còn sống gắn 


cứng trên quả đất nữa. Những điều tiên _ 


đoán khá hoang đường, cách đâu bao 
năm, như trong một tiều thuuết của nhà 


0ăn sĩ jJuÌesã erne, bâu giờ đã thành 


sự thực. 


Hãu hân hoan thư nhận sự đắc thắng 
0inh quang của lrÍ óc con người, lrước 
những tiến bộ khá oí đạt thực hiện được 


nhưng chúng ta đừng đề tâm hồn nông 


nồi cuồng nhiệt trôi Bình bồng 0ô định _ 


lrên cái mênh mông, trống rỗng được 
phóng đại ra của một luồng tư lưởng 
đầu một tình thần khoa học duu oật thấp 
hền mà sự xuất hiện của oệ tỉnh nhân 


-tạo đã gieo rắc uào trí óc mọi người. 


Trên mặt báo chỉ từ Đông qua Tâu, 
chỉ: thấu độc một tiếng reo 0ang : 


« Chúng ta sẽ lên Cung Trăng ) 


Lân cung lrăng, lrời ! bâu giờ lại thực 
hiện được giấc mơ cũ Rũ lừ ngàn xưa 
mà người la đã ru chúng ta từ thuở 
nhỏ. Còn sau đó, 
những gì › Những tương quan giữa 
người oà người, thái độ đối uới nhau 


_hông do đó mà biển đồi chút nào : con 


"trong lĩnh oực khoa học oà bú thuật, r5 


-.Ÿ4 


chúng la được 


người 0ẫn tiếp lục thương êu, ghen _ 


"ghét, dau hồ 0à -0ui sướng. như từ 


trước. ` 9 


_ KIM-Y 


` 


—— Nếu ệ tỉnh cho chúng ta biết rõ bao 

nhiêu điều chúng ta còn mịt mù đến 
ngàu naụ thì than ôi Ï nó không đem 
đến chút quuền lực nào đề biển đồi cái 
lâm con người Ï 


Nó chỉ gâu một mãnh lực hấp dẫn, 
quuến đũ một số quần chúng khát khao 
"đến cực độ được thoát lụ những biên 
giới quá chật hẹp của Quả: Đãi bé 
nhỏ nầu thôi I 


Tuuệt nhiên nó không đem lại mội 
giải đáp nào ồn thoả cho Bí Mật của 
cuộc Sống. 


Tương lai sẽ cho ta thốy nhiều hơn 
là một vệ tình Xi-pút-ních. 


Những hậu quỏ chính trị 


C4 lẽ bao nhiêu người đá tự mình 
nghe rõ những tiếng ấy, nếu mấy 
thu âm của các bạn thu nhận được 
những làn sóng điện trên l5 thước. 
Không có gì lạ cả, ngoài một tiếng 
« bịp, bịp, bịp * ngân dài trong vô 
cùng tận. Và những âm thanh kỳ dị 
ấy đến với chúng ta từ một thể giới 
không phải hay chưa phải là thể giới 
của con người. Báo /chí Nga-sô loan 
“tin ấy, một sớm mai thứ bẩy, rất vấn 
tắt và thanh đạm. 


Nhưng rồi qua ngày hôm sau, vân 
báo -giới ấy vênh vấo ca tụng sự đắc 
thắng bằng những tt lớn và những 
cột báo dày đặc chứ : « Vệ tính dầu 
tên được sáng chế ở Nga-sô. Giấc 


mơ xưa cũ nhất của Nhân loại đã. 
thành sự thực", và họ không còn lý n 
do gì đề giữ một sự im lặng đầy 
khiêm nhường, từ tốn. 

| Chúng ta hãy đề cho những người l 
khác có thầm quyền trình bầy phương 
diện thuần túy khoa học của sự việc. 
Nhưng sự thực hiện ấy đầu chưa 
hoàn toàn Íá gieo một sự xáo trộn, 
một tác động sâu sắc trong tâm trạng 
của mọi người, đồng thời của chúng 
tay mà không một nhà xã hội học - 
no có thề bỏ qua được. 


“Chỉ cần nghe những dư luận sôi 
nồi thu lượm được gần đây trên 
khấp thể giới Những nước dua tài 
đối phương, nghe tia. hơi lộ vẻ lo 
lắng nhưng vấn thấn phục sự phất 
minh với một ìinh:thần « thượng vỗ 3. 
Những kể ngoại cuộc vui mừng, hân. 
hoan và một nhật báo của Nasser đã 
kêu lên ; « À I chúng ta quả đã có 
lý đề liên mình với Nga-sô ». Điều 
rõ ràng và không ai không thấy là 
trong những tuần sau đó, nền ngoại - 
giao Nga-sô tìm mọi cách khai thác 
dến tộỘ cùng sự thắng khoa Ẫ 
học ấy.' Hiện tại, "trí của họ... 
đã được cũng cổ trong những cuộc - 
hội thương về tài bình. Cứ ý họ 
tưởng thì khi họ bán được vệ tình ˆ 
nhân tạo họ đã có hỏa tin trên.. 
lục địa rồi và ít nữa; họ thầm nghĩ 
trên lính vực nây họ đã ở trước ˆ 
Huê - kỳ. « Xi.pút-ních » cho họ "cái - 
thể đề ăn nói trên chính trường < 
quốc tế và có thề đem lại cho họ . 
šn nào cái uy thể trong cuộc chiến . 
tranh nguội hiện nay. . 
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Nhưng háy khoan ! Sự kiện khoa 


học « động trời *» vừa rồi lầm ta 
phải suy nghỉ nhiều về một, chiều 
hướng khác, thâm trầm và tứ dáng 
hơn : 


— Quốc gia đã sáng tạo trước nhất 
vệ tính ấy lại cũng là quê hương của 
một phi cơ vận tải tối tần đầu tiên 
trên thế giới chiếc « Tu - l04 » và 
với cái dà đó, bằng vài công trình 
khoa học khác, ý chừng nước ấy muốn 
di tiên phong về mọi phương diện 2 


Hãy thong thả, không dễ gì đâu I 
Muốn dược như thể, phải có đầy đủ 
bao nhiêu khả nắng, phương tiện; 
chuyển viên, tài nguyên mấy móc, 
"tất cả những điều kiện ấy một nước 
khởi sơ dẫn đầu trong bất kỳ một 
công cuộc nào không dễ gì có trọn 
vẹn được. 


Và có biết bao nhiêu người tuy đã 
nghiên cứu bằng cặp mắt rất khách 
quan, đã thấy rõ những nhược điềm 
yếu hèn trong nền kinh tế Nga-sô, 
cũng đã bỏ qua phần tất cụ thề và 
cần yêu trong thực trạng đời sống 
Liên-xô hiện tại. . 


Chúng ta cũng khóng thề đề lỏi 
cuốn bởi sự thành công tạm thời của 
Nga-sô về phương điện khoa học mà 
“táo lãng phản còn lại khá quan trọng 
- của vấn đề. l 


Nền biết rằng quốc gia đầu tiên 


_ đã sáng chế ra được chiếếc máy bay 


_ Với vận tốc là 950km giờ, than ðởi I 
chưa làm thể nào đề đầy mạnh những 
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"Me. TƯỮNN vị `." 


“c4 ˆ®Ằˆ dàn 


Me Y ví THỰC đưểa KHÓA Học: 


chiếc tàu hỏa của họ tiến nhanh hơn 


tốc độ hiện tại là từ 50 đến 60 km 


một giờ. Người Nga-sô đều có chung 
tất cả cái vệ tính nhân tạo đầu tiên 
ấy, nhưng rất ít người trong bọn họ, 
có được một chiếc ô tô cá nhân. Quốc 
gia ấy có những trung tâm nghiên cứu, 
phát minh khoa học đáng chú ý, nhưng 
lại thiểu nhà cho dàn chúng ở. Nga- 
sô đá và vẫn còn là một nước mà 
thực trạng sinh hoạt gồm toàn mâu 
thuần lạ lùng. Điều cực kỳ tối tân 
vn chung dụng lẫn lộn với tình 
tạng lạc hậu, trang thời đại cồ sơ 
của xã hội loài người. 


— Những sự hy sinh về mọi mặt 
mà dân chúng bắt buộc phải: sống đề 
cống hiến cho sự phát minh khoa học 
vừa rồi liệu có.được đền bù lại xứng 
đáng bằng hậu quả của thành tích ấy 2 


Nếu ở vài phương diện, khách 
quan mà xét, Ngô-sô từ một nước 
hậu tiến vào khoảng l9l4, ngày nay 
đá trở thành một cường quốc, thì chính 
cũng do dàn chúng họ bị bát ếp, 
sống thất lưng, buộc bụng đến vô 
cùng kham khš. Hlọ đã trải qua những 
cơn đói kém khủng khiếp, nhưng mặc 
dù thể, các người lính đạo của họ 
đã dùng cường quyền, bạo lực đề đầy 
họ tiến lên, 


Và bình tĩnh mà nhận xét, chính 
cũng do điềm ấy ta nhận thức được. 
sự thắng lợi của Huẻ-kỳ mà bề ngoài 
ta lâm tưởng họ đá sút nước. Có 
nghiên cứu khách quan mới thấy rö. 


Huê-kỳ đã dẫn đầu trên lĩnh 
vực khoa học và rồ đây họ cũng 


sẽ có vệ tình nhân tạo của họ, 
Hạ không đề cách biệt Nga -sô và 
đển mực thành công ấy, nào họ có 
phải thất lưng, cột bụng, đành lòng 
h; sinh dại da số dân chúng, và nào 
hạ có phải đùng độc tài và bạo lực 
šn phải chš đạo những tự do thiêng 
liêng của con người. Nga-số chỉ bằng 
luêkỳ khi nào họ thực hiện được 
thầu hiệu của Kết-xếp : f Làm thể 
nào cho bằng được Huê-kỳ về sự sản 
xuất đề nâng cao mực sống từ mỗi 
đầu người ». 


Và sau khi dã chính phục không 
trung rôi, tất cả dân Nga-số than ôi Ï 
mới hiều tủy muộn màng nhưag tất 
thâm trầm rằng l.Ý TƯỞNG TỰ DO 
là một trong những công trình chỉnh 
phục tốt đẹp nhất của con người, hơa 
cả vệ tính nhìa tạo và gì gì nữa vậy. 

Theo Bernard F6ren 
trong Témoignage (Chréllen số 692 
JI-10-57 
KIM-Ý 
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ĐÍNH CHÁNH 


Bài ‹ Nguyễn-nhược-P háp » đáng số 22 : 


— trang 26 cột 2, dòng 7 : £ trích quá hai 


bài thơ *, xin sửa lại... ba bài thơ... 


— trang 30, cột l, dòng 22: * cây xiên " 


xin sửa : * cây zxỈếu * *. 


_=— trang 2l, cột 2, dòng | : * thoảng *, 
| xin sửa : *lđếng *. 


— trang 32, cột l, đồng 3: « dã tưởng s.ị 


_ sửa : * thề tưởng *. 
[ — trang 33, cột |, dòng 2B: + ca thành 


L *, xin sửa * ca thánh thát *. 


_— trang 35, cột Í, dòng Ø: * còng cua * 


Si đạc * cằng cua "› 


| 


— trang 25, cột 2, đồng 30 : « cuộc đời. 


để ghét » xin sửa : + cuộc đời thường dạ 


rhết *®. 
-: 6, ‹ 
' xin sửa * có pha »", 


Ì 


lf 
1 


— trang 36, cội Í, đồng l2 + có phai * 


— trang 37, cột |, bài thơ Đi cống », 


khồ 3, câu 3 : * Hai bến hai long vằng che 
nắng *, xìn sửa * Hai bên hai lạng vàng che 
-: 








| 
*_ C€ÁI chuông sở dĩ kêu là vì: 


| 
| 


kế mọi việc. 
VAUVENARGNES 


X4. KẾ tró dua MỀ, đơn lán 





| 
[ 


á từng phải qua lủa, 


-z:d, ÂM chỉ chưa phải cay đắng, hoạn nạn chưa từng trải qua,. 


tì trí khan chậm và đảm lực non. 





HỒ-LÀM-DỰC 


'BÁCH KHOA — 29 


PHÁN BÓNG GÓP CỦA VĂN HỌC 
BÌNH DAN TRONG VĂN HỌC BÁC HỌC 


hay là 


NGUÒN VĂN LIỆU 
của TRINH-THỬ và KIM-VÂN-KIỂU 


(Guân-f20ng 
(Tiếp theo) 


Nguyễn-Huy-Tự (I), trong Hoa Tiền: — Càng thêm quấn chỉ xe tơ, 
— Tiên nào ban nấy xuống đâu ? _Đá đành cá nước duyên ưa một nhà. 
Quuến hồn khôn, oía dại nầu ải đâu) © VỊ đà dưa: , 

Thành ngữ : a) Mau chỉ bim chỉ thành đôi, 
Hồn khôn, 0ia dại  - Mag chi số gặp được nơi thanh nhàn. 
— Đào lrên máu, hạnh trên trời. b) May chỉ cá nước duyên ưa, 
Nghí chỉ cha nái dạ người như lương) Được nường mới thỏa sớm trưa 


Thành ngữ : hụ lrong lòng. 
Nát như lương _ Éo Ìe ai đám độc đường, 
— Dần dà ông mới hỏi sinh : Tiếc thau thân cái dã trường luống công. 
Bấu lâu đá lạt lên bình đâu chưa ? Ca dao : hộ 
VÌ phường vũ : Đá tràng dại lắm con ơi ! 


Gặp nhau xin hỏi sự duyên: (Í) Nguyễntất-Thứ, Tiều thuyết thứ bù, 
Tước bình chàng đá thấu tên chăng lào Nguyệt san, tháng 6-1944. 
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VĂN HỌC BÌNH ĐẠN... 


Luống công xe cát, sóng đồi lạt lan. 
— Nghí lòng dù chẳng quụuết công, 
| em ngơ ngần bóng, ngàu năn nỉ tình, 


Cắm sào đợi nước chờ lrong được nào. 

Ca dao : 

Sông sâu nước đục lờ đồ, 

Cấm sào đợi nước bao giờ cho trong. 

— Sinh rằng chút nghĩa tương giao, 

Chưa oui sưm hợp nỡ nào chía phôi. 
Ví phường vải : 

“Trách con gà gáu 0ô tình : 

Chưa oui sum họp đã đành chỉa phôi. 

— Tình bia nào phụ chỉ duyên, 

Gió dun mưa đải cho nên nghĩ nào. 

Ví đò đưa : 

Tình bia có phụ chỉ đuuên. 

n kỉa có phụ chỉ thuyền mà lo. 
— Dấu rằng mòn núi cạn “sông, 
chang nău quuết chẳng soi chung 

“nấy người : 

Ca dao : 

Một trắng mà mấy cuội ngồi, 

Mái lự mã mẫu người soi 
chung 2 

— Rồi đáy đáu bề ngọn nguồn, 

Mặc cho bóng cá lại tuôn màu ngài-.. 

Đầu gành cuốt bái lần xem› 

Khác chỉ đáu bề mò him hững hờ. 

Ca đáo : 

Thôi đùng đáu bề mồ kìm : 
Đón chim, tăm cá dễ lìm được đâu ? 


gương 


—————— — 
—"5P7Ä7ƑE————-_—— | 


— Mảnh riêng càng nát như tươm› 


Càng ngơ ngần bóng, càng năn nỉ 
lình. 


- 


| 


¬» 
“® Lư 


Ca dao ; 
Thương nhau chẳng quản ăn mần, 


— Duyên đành hẳn đợi giá cao, 
. Šấm bằng giậu đã, thơ đào lại ca. 
Ca dao 


Ngọc lành còn đợi giá cao: 


Ñồng 0uàng uốn 


— Cồn non, cồn nước, 


khúc đưới ao đợi 


thì. 
còn lâu, 


_ Còn câu thơ ấu là câu sấm nầu. -Ẳ 


ả 
8. q 


Ví phường vải 
Còn non; còn nước, còn lình, 
Ra về anh đặn bạn mình chớ quên. 


_ Văn học bình dân có nhiều ưu điềm 
đáng đề cao và nên tấn dương, khiến - 
W học bác học phải chịu nhìn 

nhÿV Ngoại trừ văn thề và văn liệu, ` 
văn học bình dân có một nội dung 

phong phú, kết tính đời sống tỉnh ~ 
thần và vật chất của toàn dân. Văn... 
học bác học đá vay mượn của văn... 
học bình dân nào là văn thề, nào là- 
văn lại không ngắn ngại vay ~ 
mượt thêm trong nội dung dồi đào... 
những ˆ tư tưởng chơn; thiện; mỹ, có - 
tánh cách dân và miễn trường, Ẫ 


liệu, 


tộc 


- Cho nên đã nhiều tư tưởng được nêu... 


lên đầu đề làm phá dắc, như : 


1 
—' 


— Đem em mơ bỏ xuống gành, À1 


Kẹo neo mà chạu sao đành anh ôuJ - 
— Phải chỉ oác nồi súng ghe. 


¬ 


=< 


“. 

— Đêm nằm mơ ï Trở ng lưởng mơ, _ - 
Chiêm bao thấu bậu dậu rờ chiếu _ 
khán h 





@ Theo Nguyễn- -Tá-Thứ đấn tiến: 
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kà 7 «“ú Sâa› 


THUẦN PHONG ` 


Cá tư tưởng lại được khai thác 
theo quan niệm hay lập trường mới, 
chẳng hạn như cầu ca dao : 


_Ấn sung nằm gốc câu sung. 


lấu anh thì lấu, nằm chung bhông 


nằm. 
được cụ Sào-Nam Phan-bội-Châu mượn 
làm phú đấc hầu ngụ ý diễn tả cái 
quan niệm sống chung với Pháp : 
Thời thế xui nên 
Lẫu anh chưa dễ 
Ừ chơi cho nó toi 
Há đề cho ai nếm má hồng. 
Cười gượng lắm bhỉ che nòa mặt, 
Khác thầm vì nỗi khác hat lòng. 
Bao giờ duyên mới thay duyên cũ, 
Thỏa thuận cùng nhau tát bề đông. 


giá °ợg chồng, 
đã nằm chung. 
đồng bạc, 


Đến trong câu kết, ảnh hưởng của 
vấn học bình dân cũng lộ, vì chính 
là câu tục ngữ biến thành : ® Thuận 
vợ thuận chồng, tất biền đông cỉng 
cạn ». 


Lổi phú đắc ấy chẳng những được 
thông dụng trong thơ bất cú mà cũng 
được ấp dụng trong một thề văn 
quan trọng hơn, là thề phú, như bài 
phú : « Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh » 
của lrương-vĩnh-Ký, trong ấy tấc giả 
đã mượn một câu tục ngữ làm đầu đề 
và trong lòng bài còn dẫn nhiều câu 
tục ngữ khác nữa ; chẳng hạn, những 
“đoạn sau đây : 


«Ằ Ứì đâu nên nỗi túng mình, 
-kại nhớ đến câu tục ngữ, 
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Nào có phải 
làm giàu làm có ; 


Nào có phải bước mèo; 2t chó, 
một tý một ty. 


Quản bao chơn lấm fau bùn, ông cha 
khó nhạc. 

Mới - tiền ròng bạc khối, con 
chấu no nê, 


XeáÌ 0 đỏ lờ. “ kệ Vệ" SN 


_ nát đá. 
Thay đen đồi trắng, chơi cho thủng 


trống long bồng. 
Chẳng sợ gì ai,chiêng không kêu cũng đấm, 
Đánh liều: m. chuuến, trống dẫu thủng 
còn tang.. 


Trong ấy, ngoài tục ngữ, còn có hai câu 


ca dao chuyền biến : 


— Chơi cho thủng trống long bồng, 
lồi ra ta sẽ lấu chồng lập nghiêm. 
— em chuông đi đấm nước người, 
Chẳng kêu cũng đãm ba hồi lấu danh. 


Lại có lắm bài phú đặt bằng tục ngữ từ 
đầu đến cuối, như bài « Khuyên người 
ăn ở *, tuy theo Đường luật mà vẫn mỗi 
câu mỗi lồng tục ngữ hoặc ca dao : 

Khuuên người ăn ở 
(Trích) 


‹„ Có cha có mẹ như đàn có đáu, đạo 
mẹ đức cha, bề rộng trời cao khôn ví ; 


Thuận oợ thuận chồng, bề động cũng 
cạn, đạo chồng nghĩa vợ; nguồn ân ái 


. HồO tầy, 


T ` c... = > 


Ỉ VĂN HỌC BỈN DẢN 


Chị ngã em nâng, máu chảu ruồi bâu, 
lá rách lá lành đìm bọc ; 


Cha sinh bhông tàu mẹ đưỡng, áo dầy 
cơm nặng, cộng nuôi công nâng đêm ngày. 


Một cât chẳng nân rùng, đông có mẫu, 
lâu có sao, đông đúc anh em mới qui ; 

Mười ooi hông bát xáo, kẻ nói thánh, 
người nói lướng, chớ nghe miệng thể 
thêm tây... 


Thậm chí, trong thề văn tứ lục là thê 
văn chiếu biều chế säe, riêng dùng trong 


giới triều đình, văn học bình dân cũng 


có mặt, như trong bài « Tự thuật ký * 
của Lý-văn-Phức làm năm 1834 (Minh- 
Mạng thứ I5) khi sang công cấn ở 
Áo-Mãn (Trung-Hoa) về : 


« Khoa định mão cũng nước bầu cơm 


gói, tiếc lề đi không oề luống, kỳ tứ 


trường còn nhượng bàng Tôn-Sơn ; 


Chến Tràng-An thời cỉi quể gạo châu, 
lấy gì ngọt thảo bùi thơm, đường bách 
lý những ghi lời Tử-Lộ. 


Nghề buôn bán (au không khôn 0ỗ ; 
Bước khó khăn đầu gối hau bò. _ 


Lầu thái vần đâu nầy xuống tiếng tơ, 
may bóng dương cồn soi đến dấu bèo, 
nét oan thắm sấng loè nha ngục thất ; 


- Khếi bạch cốt bỗng nở dần gân thịt; 
nhờ hòn đất lại nắn lên ông bụt, giấc 
mộng tàn tỉnh cả chốn cư đình.,, » 


| 
“Cuối cùng, văn học bình dân còn có 
nh hưởng dến cả văn khoa cử là kinh 


nghĩa và văn sách. 


Kinh nzhĩa là một loại vắn nghị luận 
ở trường thi, đần bài là cầu chánh văn 
trong kính truyện, cử tử lấy đó mà suy 
diễn, thay thánh hiền mà luận cho rộng 


Ta, đúng theo nghĩa lý trong kinh truyện. 


IE=~ 

| Xét một bài kinh nghĩa của Lâ-Quí- 
Đân, ta thấy tác giả đã lấy cầu ca dao 
làm đầu đề ; « ẤMẹ ơi! con muốn lấu 
chồng », Con ơi! mẹ cũng một lòng như 
con. Rồi trong bài, khi thì dẫn ca dao; 
khi thì nhắc tục ngữ. 


- Thí dụ : 
& Mẹ có biết: có chồng hẻ đón 
người đưa, hông chồng đi sớm 0ề 
lrưa mặc lòng, chăng hở mẹ 2 _ 
“Mẹ lại xem làng Bắc ¿lý kể nọ chỉ 
nghỉnh thê, vùng Nam lân người kia 
chi tống nữ, người ta từng náo nức 
đông tây ; nay con hồ là phận thuyền 
quyên, mang má phấn nằm trong phận 
bạc ; nào kẻ trương trị, nào người tương 
thức; Biết cùng ai mà kết chữ đồng 
? Mẹ ôi, tuy nằm trong cửa số 
trạm rồng, chăn loan gối phượng không 
chồng cũng hư, phải chăng mẹ 2 
Yl Buồng hương lạnh lão; 
có áo đơn lồng áo Ìếp, sao bằng da nọ ' 
ấp da kia, phỏng con mà già kén kẹa 
hom, quá mà ra m q, trông. 
bóng trăng chi quạ.. 


tuy đã. 
lừ mờ 
(CN§ trong bài hinh nghĩa thứ nhì 


« Mẹ khuyên con lúc về nhà chồng *, 
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THUẦN-PHONG. 


ca dao tực ngữ cồn “chiếm nhiều chỗ 
hơa nữa : _ 


«... Lúc ở nhà nhờ mẹ nhờ cha, về nhà 
chồng nhờ chồng nhờ con nhéi Khôn 
chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời, chở 
bắt chước người đời xổ chân lỗ mũi 
chí lắng nhăng. Nhủ nầy con, nhủ nây 
con : đến chốn, việc 
việ cửa chỉ siêng năng ; hổi thì 
nói, goi thì thưa, thờ mẹ thờ cha chỉ 
phải lẽ. Kếnh lấy đấy, răn lẫy đấy, 


đi đến nơi, về 


: liệu học ăn hạc-nói, học gói học mở ; KMi 


anh nó hoặc ra xô xất chỉ lòi, cũng 
tươi cũng đẹp, cũng vui cười, chớ 
như ai họ: thói nhà ma, mà hoặc con 


cà con bẻ chỉ kề lề. 


Lác ở nhà là mẹ là-con; về nhà 
người là dâu là con nhéti Khân cho 
người đái, đại cho người thương, chớ 


bất chước người thể mặc áo qua đầu 


chỉ khủng khinh. Ngha chưa con, nghe 
chưa con ;¿ ến có nơi; nầm có chốn, lời ăn 
l& ở chỉ ra tuông : gọi (hì đạ, bảo thì uâng; 
thờ mẹ thờ cha chí phải đạo... 


Thể có kế xem clồng như đứa ăn 
đứa ở, thậm đến điều mềy tớ chỉ 
khinh, chẳng biết rằng: ngư sĩ cũng 
thề chồng tá, dẫu rằng khôn khéo cũng 
ra chồng người; Chằng suy chẳng nghĩ 
lạ ra điều cỉ oứ lấp miệng em, sao 


_ chẳng biết xếu chèng hồ ai chỉ lý 2... 


Thể có kẻ giận chồng mà đánh con đánh 


- cấi, thậm - đến điều mồều cteo chỉ quá, 
- =chẳng biết rằng : khôn ngoan cũng thề 


đàn bà, tuụ rằng oụng dại cũng là 
đàn ông ; bạ ăn bạ nói, lại ra điều 
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múa rìu qua mắt thợ, sao chẳng biết 
già đòn non lễ chỉ cơ... » 


x 


Những thí dụ đơn cử ở trên chứng 
tó văn học bình dân có dự phần đống 
góp khá quan trọng trong văn học bác 
học; hay nói ngược lại văn học bác 
học có vay mượn khá nhiều trong văn 
học bình dân. Nếu nói chung và nếu 


không phân biệt thì văn học như thể 


đã có phần giác ngộ, biết cồi bỏ tính 
thần nô lệ đối với văn học ngoại lai, 
biết trở về cái ao văn học nhà tắm 
gội trong tỉnh thần dân tộc. Nhận xết 
như thể, kẻ hậu sanh chúng ta phải 
thừa nhận giá trị của trào lưu cách 
mạng văn học; đặc biệt là trào lưu 
cách mạng ấy đã sớm phát khởi 
ngay từ buỏi bình minh của văn học, 
từ đời Trần (1225-1400) với truyện . 
TRINH THƯ; theo thiền kiến chúng tôi. 


Trong lúc Nguyễn-Thuyên lấy chứ 
nôm thay thể chữ hán trong thị thơ, 
TRINH.THƯ dùng thề thơ lục bát 
của ta thay thể thề thơ đường luật 
và đặt hần một cốt chuyện có tấnh 
cách thời cuộc và hoàn toàn Việt-Nam, 
thay vì mượn cốt chuyện của Trung- 
Quốc. Như thế, Trinh-Thửừ đã cách 
mạng từ cốt chuyện đến thề thơ, từ 
nội dung đến thê thức. 


(Còn tiếp) 


THUẦN-PHONG 


THỬ XÉT ẢNH H HƯỚNG CỦA CHIẾN TRANH 


_——————=~ _=~ tcam= —m———m———— “li Pmmm_c mm” 


_— 
NHA PHIẾN ĐỐI VỚI LỊCH SỬ TRUNG-QUỐC 
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HÍI IRẬN (lí, MẤY BÀI Mt 


(Tiếp ikee B.K. 22) 


(Grân. gà. 


V.— MỘT NƯỚC PHONG KIN SUY TÀN KHÔNG THÊ BƯƠNG 
CỰ VỚI MỘT NƯỚC TƯ BẢN BAN3 LÊN 


| 
SN ọC hải sử Trung - Quốc 
vs MÃ cúng như dọc lịch sử 
Việt-ÌNam, có một số 
người thường chếp miệng 
than rằng ; « phải chi 
vua Tự - Đức và Tôn- 
Thất- Thuyết hay vua Đạo. Quang và Lâm- 
Tác-Từ khôn khéo và mềm dẻo hơn một t, 
có lš Việt-Nam sẽ không mất nước; Tmung- 
Quốc sế không bị qua phân *, Than như 
vậy tường nhận xết chưa tới nơi tới chốn. 
Xịn đơn cử một ví dụ rất gần : Kỳ: 
Thiện chẳng phải « mềm dẻo » hơn Lầm- 
Tắc-Tỳ sao ? Thể mà ông ta " làm 





được gì đề bảo vệ chủ quyên và lĩnh 
thồ TrungQuốc, hay là chỉ làm mất 
thêm đất, và tò+ hại thểm uy thể của 
Thanh-Đình mà thôi 2 

Thực tế, trong việc tranh chấp giữa 
các nước trên thể giới, không thề chỉ 
lấy thái độ mềm mỏng hay cứng răn 
mà quyết định thăng lợi được, Then 
chốt của văn đề chính là ở chế lực 
lượng mạnh hay yếu, tiền tiến hay lạc 
hậu, đúng như một nhà chính trị nói 
danh trên thể giới đã nói: người ta 
chì có thề giành được trên tấm thảm xanh 
những gì mà người ta đã giành dược 
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ở chiến trường *. Nói như thể đề thấy 
răng thực lục quyết định, chớ không 
phải thủ doạn ngoại giao quyết định, 
Dị nhiên, nếu một khi đá có thực lực 
mạnh mề, thì chánh sách ngoại giao khôn 
khéo có thề làm cho thắng lợi càng to 
lớn hơn. Nhưng nhứt định không thề 
có trường h«p không có thực lực trong 
tay mà thâu dược thăng lợi nhờ chánh 
sách ngoại giao mềm mỏng. 

Như vậy, nhà Thanh thất trận là vì 
_yếu kém, chứ không phải vì Lâm-Tắc- 
Tờ, hay vì vua Đạo-Quang, đành rằng 
hai người này có trách nhiệm trong trận 
bại bính 1840-42, 


Bầy giờ, chúng ta thử xết qua tĩnh 


hình của Trung-Quốc trước. và toà, thời - 


kỳ nha' phiếa chiến traáh, 


Trong những năm Thanh-§ơ, Trung. 
Quốc là mật vương quốc lớn mạnh nhất 
ở Á-Châu, Dưới ba trào Khang-Hi, 
Ung-Chánh, Càn-L,ong, quốc lực vô cùng 
cường thạnh, lãnh thồ vô cùng rộng 
lýn, phía bác chạy đếa Hưng-An-Lánh, 
tây đến trung ương Á-Tế-Á, nam đến 
Việt-Nam, Miến-Điện; (hai nước này trên 
danh nghĩa là phiên thuộc của nhà Thanh), 
-_ đông bao gồm cả Đài-Loan, Triều-Tiên, 
đồng số diện tích chiếm hơn một phần 
tư Châu-Á. Nhưng đến những năm cuối 
đời Càn-Long, thì chánh trị đã hủ bại, nội 
loạn nồi làn kháp nơi, quốc thế không còn 
được như trước nữa. Từ đời Gia-Khánh, 
Đạo-Quang trở đi, quốc lực cứ ngày thêm 
suy nhươc, tuy vậy, nền độc lập tự chủ và 
° lãnh thồ toàn vẹn vẫn chưa bị sứt mẻ, 


Nhưng so với các nước Tây-Phương, 
Trung-Quốc vẫn là một quốc gia lạc hậu 
về mọi mặt, 
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Trước Nha phiến chiến tranh, Trung- 
Quốc chỉ là một nước nông nghiệp cô 
lỗ. Nền kính tế hoàn toàn dựa trên cơ 
sở ®“nông nghiệp, với mấy đặc điềm 
sau đây ; 


a) Đất đai tập trung — Có người bảo 
rằng mỗi nông dân Trung-Quốc đều có 
một miếng đất riêng đề tự cày cấy (l). 
Nói như thế là chưa hiều tánh chất của 
xã hội phong kiến nói chung và tánh 
chất của vua quan nhà JMãn-Thanh nói 
riêng. Sự thật thì tình hình tập trung 
ruộng đất dưới đời Măn- Thạnh đặc biệt 
qui mô hơn tất cả các triều đại. 

Hoàng để Mán-Thanh lông địa chủ 
chúa trùm của toàn quốc, Kế đó là các 
địa chả vương công quí tộc. Dưới nữa 
đến các ông đại thần, thượng thơ và 
các quan văn võ trấn thủ phong cương. 
Tất cả đều là những ông chủ đất cò 
bay thẳng cánh, 


Đất dai của hoàng để và vương công 
là do triều đình cướp giựt của tôn thất 
nhà Minh và dân Hán tộc. Những đất 
đai Er giựt được, họ đem. chu sms 
ba phần _ 


— một ủy thuộc quyền hưởng duh 
của hoàng để, gọi là « hoàng thất 
trang diền *», . 


— một phần chịa cho cấc vương công, 
gọi là « tôn ` thất trang điền », 


— còn lại một phần nữa chia cho 
‹ bất kỳ binh » người Mán-Châu gọi 
là « kỳ điền », 

(l) Chúng tôi còn nhớ một học giả Việt-Nam 


cũng cố một câu tương tợ như thế LUẬN 
cập đến nông dân Việt-Nam. 


TRẦN-HÀ 


Ngoài ra, còn vô số loại đồn điền 
khác, như: trú phòng trang điền, đồn 
điền, quan điền, tự miếu tế điền; v.v... 


Đất đai của các vị đại thần, các văn 
quan võ tướng trấn thủ biên cương; tuy 
không nhất định do cướp giụt mà có, 
nhưng hầu hết của đều nhờ tham ô, hối 
lộ mà tậu ra. Tựu 
mồ hôi nước mắt của nhân dân. 


Về tình hình đất đai bấy giờ, trong 
bản tấu chương của Tuần Phủ Hồ-Nam 
Dương-Phất, có đoạn viết : 


« Gần đây, số ruộng đất lọt vào tay 
phú hộ (tức quan liêu, quí tộc — Lời 
soạn giả) chiếm đến 50, 60 phần trăm 
tông số diện tích. Những người có đất 
điên trước đây, hiện đều bị đầy vào 
cảnh đi làm tá điền cho các chủ đất lớn. 
Con số mỗi năm mỗi tăng, khó mà lập 


thống kê từng năm ». 


Xem thể cũng đủ thấy rõ tình cảnh 
khốn đốn của đại da số nông dân thời ấy. 


Lạt nữa, trong những năm Thanh-Sơ, 
triều đình thường hay chỉnh phạt, đề 
« bình phân nghịch » hoặc « tuyên dương 
quốc oai *; tỉ như: bình định “Tam- 
Phiên, viễn chính Chuần-Cát-Nhi, viễn 
chính Kim-Xuyên. Mỗi lần chính phạy 
là mỗi lần tồng động viên, bao vây bắt 
_lnh đại qui mô. Chẳng những hàng trắm 
ngàn thanh niên phải bị đưa đi chịu 
chết một cách vô lý trên các chiến trường 
xa xôi mà vô số tiền bạc, lương thực 
phải bị tiêu pha một cách hoang phí 
vào những cuộc chiến tranh dơ bần, không 
một chút cần thiết. 


Trong những nắm trị vì sau cùng; vua 
Cần-Long lại chỉ lo vui hưởng thái 


trung cũng đều là 
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bình, đấm say tửu sắc, mấy lần du Giang- 
Nam: cấc tỉnh phải đón rước; cung phụng 
nặng nề, tôn phí đến mấy chục triệu. 
Quan lạ thì tham ô, tần bạo, vô ác 
bất vi. Dưới đời Hàa-Thân làm tướng 
quốc, nạn hối lộ công khai hoành hành. 
Trong triều nội, không tên quan nào 
không tham nhũng. Đến khi Hèa-Thân 
bị tịch bôi tài sản, gia tài của hấn lên 
tới 800 triệu lượng, 


Dưới tình hình dân chúng chịu nắm 
bảy tầng áp bức, sưu cao thuế nặng 
chồng chất như vậy; nếu không có thực 
dân Tây-Phương xâm lược, nhất định 
cũng có nông dân khởi nghĩa. Không thề 
khác được. Và điều này đá được chứng 
mình eụ thề với phong trào Thái - Bình 
Thiên-Quốc. 


b) Kinh tế thủ công nghiệp gia đình- ` 


Toàn nước Trung-Hoạ bấy giờ không 
có một nhà máy; một công xưởng. Cũng 
không tÁ một chiến hạm, một tấc đường 
sắt. Từ làm ruộng, dệt vải, cho đến xây 
nhà, đắp lộ, đều chỉ làm với hai cánh tay. 


Tuy nều thủ công nghiệp gia đình 
tiều qui mô bấy giờ đã phát triền tương đối 
khá (I), nhưng chánh phủ đã chẳng những 
không giúp đế mà lại còn làm khó đễ, 
trở ngại. Sân phầm tình xảo nhất đều 


« được » chọn làm cống phầm dâng cho _ 


nhà vua hưởng dụng. Thợ khéo thì bị 
sung vào làm việc tại quan nha hoặc 
triều nội. liều công nghệ vì thể ngày 
càng lụn bạt | 





(I) Tỉ như : nghề làm đồ sứ ở Cảnh-Đức- 
Trấn, nghề đật tr lụa tỉnh Triế-Giang, nghề 
thêu ở Hồ - Nam, nghề làm giấy ở Quảng- 


Nam, V.V... - 
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€) Ngoại thương bị lũng đoạn — Từ đời 
Đường, thương nghiệp của Trung-Quốc 
đá khá phát đạt Qua đến đời Minh, 
Thanh thì rất phồn thịnh. Nhất ở Quảng- 
Châu, nhờ điều kiện tiếp xúc dễ dàng 
với thương nhần ngoại quốc: việc mua 
bán hết sức tấp nập. Nhiều hàng hội, 
nhiều công ty được thành lập. Lúc đầu; 
Thanh-Đình đặt ra những công hàng 
đó là nhằm mục đích hạn chế sự tự 
do ngoại thương; cho nên, triều đình 
mới qui định hẳn hoi, phàm những hàng 
xuất cảng hay nhập cảng đều phải 
qua tay công hàng. Nhưng dần dần, quan 
lại và bè đảng của họ chen vào chi 
phối mọi hoạt động của công hàng, 
rốt cuộc, công hàng lại trở thành những 
ồ buôn lậu; những cơ quan giúp đỡ cho 
các thể lực mại bản dễ dàng làm ăn. 

Thuở ấy, hàng xuất cảng lấy 
trà (l) làm đơn vị chủ yếu, còn 
nhập cảng toàn là xa xí phầm đề 
phụng cho nhu cầu của hoàng 
vương công quí tộc và quan lại. 


hồng 
hàng 
cung 


thất, 


Nội thương thì lấy việc mua bán muối, 
gạo, vàng bạc và câm đồ làm chính. 
Điều đáng chú ý là hầu hết thương 
nhân, dù làm nội thương hay ngoại 
thương: nếu không phải quan lại, thì 
cũng là thân thuộc, bà con quen, em út, 
hay điên chủ dược quan lại  nầng 
đỡ ». Thương nhân, quan lại, đại điền 
chủ, luôn luân nương tựa lẫn nhau, 
cố kết chặt chế với nhau đề tạo nên 
cái thể «ÿỷ giác »* trên trường thương 
mãi của nước Tàu. 

: Về chánh trị 

Nhà Thanh là một triều đại chuyên 
chế khét tiếng trên lịch sử Trung-Quốc, 
Chánh quyền của họ tô chức theo lối 
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trung ương tập quyền, hay đúng hơn 
là « hoàng để tập quyền ». Hoàng để nắm 
toàn quyền sinh sát đối với thần dần. 
Dưới hoàng để, có thân vương và 
nội các. Cầm đầu nội các là những ông 
đại học sĩ, có nhiệm vụ giúp hoàng để 
xử lý chánh vụ, thảo chiếu vắn, chỉnh 
lý hiến chương, tồ chức đại lễ, v.v... 
tóm lại, chỉ là làm nhiệm vụ tương tợ 
như bí thơ của nhà vua, chứ không có 
trách nhiệm như nội các của cấc nước 
quân chủ lập hiến sau này. Dưới đời 
Thanh-Sơ, nội các gồm bốn Đại Học Šï. 
Qua đời Ung-Chánh, nhà vua muốn phân 
quyền đặt thêm Quân Cơ Xứ đề chưởng 
quản bình quyền trong toàn quốc. Quần 
Cơ Xứ đại thần thường không định 
ngạch. Phần lớn do nội các đại học sĩ 
kiêm nhiệm« _ 
Dưới nội các; có sáu bộ : Bộ Lại, 
Bộ Hạ, Bộ Lễ, Bộ Hình, Bộ Binh, Bộ 
Công. Mỗi bộ do một thượng thơ và 
hai thị lang cầm đầu. Cũng như nội các 
đại học sĩ, các thượng thơ, thị lang, 
có việc gì cứ bầm tấu thẳng với hoàng 
để, chứ không thông qua nội các hay 
liên thự với các đại học sĩ. Đồng thời, 
nội các cũng không có quyền lãnh đạo 
trực tiếp Tồng Đốc, Tuần Phủ và phiên 
ty các tỉnh. Tồng Đốc, Tuần Phủ cũng 
đều trực tiếp chịu trách nhiệm với hoàng 
đế, khỏi phải xuyên qua nội các. 
Nhà Thanh cố ý làm như vậy đề : 
— — một là các quan kiềm soát lẫn nhau. 
— hai là trọng quyền khỏi rơi vào 
tay một đại thần nào, có thề làm tồn 
hại đến sự tập trung quyền hành vào tay 
cá nhân nhà vua. 


—( một thứ trà ướp rồi, màu nâu nâu. 


Ngoài ra, chính sách của triều đình 
nhà Thanh đối với dân Hán. tộc 
thật vô cùng khắc nghiệt. Quan lại và 
bịnh lính Man-Thanh thường tự tung tự 
tác, tha hồ cướp giựt, hãm hiếp, giết 
hại dân lành. Mạng người dân Hán bị 
coi như cỏ rác. 


Những cuộc tần sất « hợp pháp * của 
triêu đình còn rùng rợn và dã man hơn 
trắm ngàn lần những vụ cướp của giết 
người gọi là « phí phấp * của bọn quan 
lại và binh sĩ hạ cấp. 


Chỉ trong một trận đánh dẹp dân Chuần- 
Cát Nhĩ (Tây-Tạng), vua Càn-Long đã 
tần sất đến 600 ngàn người thuộc giống 
Dzounga, làm cho giống này phải bị diệt 
vong. Lúc dánh chiếm lưu vực sông Ta- 
rim, quần Thanh cũng đã giết đến ngót 
IŨ ngàn dần HHồi-Giáo, Và trong lúc 
thì hành chủ trương bắt dân Hán đề 
bính, chỉ riêng trong huyện Giang-Âm, 
họ cũng dã giết dấn l73 ngần người. 


Những vụ ấn văn tự lại càng thâm 
khốc hơn, Riêng trong vụ cuốn Minh- 
Sử của Trang - Đình -lung cũng đã 
có đến 7Ö người bị xử tử, gia sản 
bị tịch bôi; vợ con bị lưu đầy, Ai dùng 
niên hiệu Vinh-Lịch, [loäng-Quang cũng 
bị tử hình. 


Người Hán không được phong vương; 


và không được giữ những trách vụ quan 
trọng về quân sự. 


Về quân sự 
Đời Thanh-Sơ, có «kỳ bình» và 
«lục doanh bịnh »*. Kỳ bịnh là những 
quân nhân người Mãn, hoặc người Mông- 


| 
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Cồ. người Hán đá theo quân đội Mãn- 
Thanh từ lúc họ mới vào xâm chiểm 
Trung - Nguyên. Vì sắc lính này được 
chia ra 8 «kỳ», nên cũng có tên là 
« Bát Kỳ-Binh ». « BátKỳ-Binh »* là 
quân đội chủ lực cốt cắn của nhà Thanh. 
Cho nên, sắc lính này chỉ trấn thù kinh 
đô và các trấn yết hầu nối liền với kinh 
đô, đề khống chế toàn quốc. Kỳ binh 
do tướng quân hoặc Ðô-Thống thống lãnh. 


«Ằ Lục - Doanh - Bình » là quân địa 
phương, dơ các tỉnh chiêu mộ đề làm 
bộ đội trấn an các chầu, huyện. Tồng số 
lối 600 ngần người. Luục-Doanh-Binh do 
Đš Đếc hoặc Tầng Định thấng xuất, 
đồng thời; chịu cả sự tiết chế của Tồng 
Đốc, Tuần Phủ. 


Những năm Thanh-Sơ, triều đình dựa 
vào Bát-.Kỳ-Quân đề trấn áp toàn quốc. 
Nhưng đến đời Càn-Long, Bát-Kỳ-Binh 
lần lần già yếu và trở nên vô dụng. Do 
đó, sau khi bình Kim-Xuyên trở về, 
vua Cần-|,ong bèn « đôn * Luuc-l2oanh-‹ 
Binh lên làm chủ lực. Về sau đển 
lượt Lục-Doanh-Binh cũng không xài nữa 
được, Thanh-Đình mới cho mộ thêm hương 
dũng địa phương, hễ khi có việc thì gọi nhập 
ngũ, vô sự thì giải tấn cho về lầm ruộng. 


| 

Bát-.Kỳ-Binh ăn lương cao hơn hết, 
nhưng tồ chức vô cùng lỏng lẻo, kỹ 
thuật hết sức bại hoại Họ thường ỷ 
có công với triều đình mà hà hiếp dân 
chúng, lấn lướt quan lại, chẳng khác 
nào bọn kiêu bình Đác-Hà dưới đời 
vua Lê chúa Trịnh. 


Bọn tướng tá chỉ huy thì cứ lo hút 
sách, say sưa, an nhàn trong cảnh thái 


bình hoan lạc. Đặc biệt: họ thường xài 
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« bộ ma *, hoặc ăn xới bớt lương tiền 
của binh lính. Do đó, trong quân đội, 
không khi chán nản; bất mãn, hiện tượng 
đào ngũ ngày càng tắng gia trầm trọng, 
sức chiến đấu của quần đội ngày càng 
bạc nhược. 


Trong. trận giặc nha phiến, một nhà 
báo Tây-Phương đã phê bình quân đội 
Mãn- Thanh cầu này : « Võ bị của Trung- 
Quốc yếu kếm hơn bất cứ nước nào 
trên thế giới », tưởng cũng không phải 


#Ý 


Ở đoạn trên; chúng tôi cố nói 
yếu tố quyết định thắng bại 
trong những cuộc tranh chấp giữa các 
nước trên thế giới là vấn đề thực lực. 
Và chúng ta đá thấy Trung-Quốc thời 
ấy yếu kếm; lạc hậu hơn các nước Tây- 
Phương về mọi mặt. 


. quá đắng. 


Ở đây, chúng tôi thấy cần bàn thêm 
vài điềm về sức mạnh đề cho vấn đề 
được rổ ràng hơn, 


Chúng tôi còn nhớ cũng trên mặt báo 
nầy, trong một bài nói về việc xây 
dựng quân đội, ông Phạm-Ngọc- Thảo 
đã viết rất đúng rằng : « Quân đội mạnh 
chẳng những phải có võ khí tốt, mà 
còn phải có tình thân chiến đấu cao. 
Ngoài ra phải được nhân dân coi là 
quân đội của dân... được dân thương, 
dân giúp đỡ ». 


Sức mạnh của một nước cũng như thể, 
phải bao gồm cả hai mặt vật chất và 
tỉnh thần, quân đội và nhân dân. - 


Vàề vật chất, một nước mạnh ít nhất 
phải là một nước có một nền kính tế 
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ký nghệ tiền tiển; có một quân đội hiện 
đại hóa tối tân; có một bộ máy cai trị 
vững chi. 


Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Là vì 
nếu tất cả những cái đó chỉ xây dựng 
trên sự cắm hờn, phân uất của đại đa 
số dân chúng, thì chẳng khác nào một 
làu đài cất trên biền lửa. Quốc gia đó 
dà có mạnh, thì sức mạnh đó chỉ là 
sức mạnh tạm thời Không chóng thì 
chầy nhất dịnh phải sụp đồ, rã rời. 


Sức mạnh vật chất phải đi đôi với 
sức mạnh tình thần. Nền kính tế kỹ 
nghệ tiền tiến, quân đội tối tân và bộ 
mấy cai trị tình xảo phải dựa trên sự 
ủng hộ nồng nhiệt của đông đảo nhân 
dân mới có thề tồn tại được lầu dài. 
Sức mạnh đó mới thật là sức mạnh 
vững chắc và toàn diện. 


Nhưng, nhà Mán-Thanh đã chẳng có 
một nền kính tế kỹ nghệ, một quân đội 
hiện đại hóa, một nền chánh trị hoàn 
hảo, mà cũng chẳng được sự ủng hộ của 
nhân dân. Hơn thế nữa, nhân dân Trung- 
Quốc bấy giờ đã oán ghết họ thậm tệ, 
chỉ chờ có cơ hội là nồi lên lật đồ 
họ. Trong lúc chiến tranh; chánh sách 
của họ lại hoang mang, trước sau bất 
nhứt, khi chủ hòa, lúc lại đột ngột chủ 
chiến. Chỉ huy từ trên xuống dưới thì 
không thống nhất. Quan lại các địa 
phương tự tiện hành động theo ý riêng 
của họ. Kể thì đánh, kẻ lại đút tiên 
cho quân Anh xin cầu hòa, kế khác 
lại lo khủ khi với vợ con l 


Mật nước như vậy mà có thảm bại - 
trước để quốc Ành, thì cũng là việc 
dí nhiên thôi I 


\ 
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VII.— CHIẾN TRANH NHA. PHIẾN BÃ LÀM THAY BỒI NỀN TẢNG 
CỦA XÃ HỘI TRUNG.HOA 


Không kề thời kỳ thống trị Trung- 
Nguyên của dân Thát-Bạt (Tobas) (I) 
nhà Bắc-Ngụy (thế kỷ thứ 7), dân Hán 
cũng đã hai lần bị ngoại tộc nô dịch : 
một lần do quân Mông-Cồ (nhà Nguyên) 
và một lần do quân Mán-Châu (nhà 
Thanh). Nhưng; những cuộc xâm lược 
đó chỉ dem lại sự thay đồi người thống 
trị, và gia tăng thêm sự đàn ấp; chứ 
không thay đồi gì về tánh chất xã hội. 


vẫn là xã hội phong kiến. 


Chiến tranh nha phiến khác hẫn các cuộc 
xâm lược trước đây. Những phát súng 
thần công của để quốc Anh chẳng những 
bấn tung cái hoàng triều mục nất 
của nhà Mn-Thanh; mà còn lay chuyền 
tận gốc cái lầu đài phong kiến cô 
láo của Trung-Floa. 


Lần này, quân xâm lược ngoại quốc 
chẳng phải chỉ nhập cảng vào những kẻ 
thống trị mới, mà còn cho xâm nhập cả 
một hệ thống kinh tế mới : hệ thống kinh 
tế tư bản. Kề từ đấy, từ một nước 
phong kiến nông nghiệp lạc hậu; Trung- 
Quốc dần dân biến thành một nước nửa 


phong kiến, nửa thuộc địa. Và bên cạnh 


cũ, lại xuất hiện thêm những tầng lớp 
tư sản mại bản; tư sản bản xứ; và đặc 
biệt là thực dân để quốc ngoại lai. 


Cũng từ đấy, nền kính tế Trung- 


mới xuất hiện Nông nghiệp lụn bại. 
Thủ công nghiệp phá sản. Nông dân 
và thợ thủ công bị đầy vào làm nô lệ 
cho ngoại quốc. Ïlrong khi đó thì vua 


quan quí tộc lại khiếp nhược đầu hàng 
ngoại bang, dần dần biển thành công cụ 
của ngoại bang, hiến dâng tất cả quyền 
lợi quí báu của đất nước họ cho ngoại 
"bang. Đó là lẽ di nhiên, Kinh tế lệ thuộc 
"thì chính trị phải lệ thuộc. 

Ngót hai ngần năm, xã hội Trung-Hoa - 


Nhưng, cũng từ đó, dân Trung-Floa 


cầng sáng mất thêm ra. Họ thấy rõ nhà 


Mãn- Thanh không phải là những kẻ tiêu 
biều; bình vực cho lợi quyền của dân 


"tộc Trung-Hoa, mà chính là kẻ thù không 
“đội trời chung của người Hán. Hạ lại 


càng thấy rồ bên cạnh bọn vua quan 
Mãn-Thanh, còn có bọn đế quếc thực 


"dân ngoại lai, đang chà đạp xứ sở họ; 
"cướp giựt những nguồn sống thiết tha 
nhất của họ. Vì thế, nên sau trận giặc 


nha phiến, phong trào bài Mãn và chống 
thực dần sôi nồi khắp Trung-Quốc. Và 


"từ đố cho đến Cách-Mạng Tần - Hợi, 


chỉ trong vòng 7Ô nắm, đá bùng nỏ đến 


- ba cuộc cách mạng : phong trào Thái- 
“Đình Thiên - Quốc, Phong trào Nghĩa- 


: “Hàa-Đoàn, và cách mạng Tân-Hợi. Đó 
các tầng lớp quan liêu; quí tộc, địa chủ | 


là chưa kề những cuộc bạo động nho nhỏ 


"khác, tính ra có đến hàng chục. Điều 
"đáng đặc biệt chú ý là tất cả những 
_ phong trào đó không phải chỉ có tánh chất 


Quốc ngày càng bị lũng đoạn, chèn ếp 
do sự cố kết chặt chẽ của các tầng lớp 


chống phong kiến thuần túy như các phong 


(I) có chỗ viết là Tô-Bà. 
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trào trước kia; mà đều mang tính chất 
vừa chống phong kiến, vừa chống thực 
“đân rõ rệt. 


Cho nên, có thề nói, nếu chiến tranh 
nha phiến thay đồi tánh chất của xã 
hội Trung-Hoa, thì nó cũng mở màn 
cho một kỷ nguyên mới trong lịch sử 
cách mạng Trung-EFloa : kỷ nguyên chống 
thực bài phong vậy. 


‹ỳ 
VÀI LỜI KẾT LUẬN 


Chúng tôi đã cố gắng trình bày mấy 
nết yề trận giặc nha phiến. Chúng tôi 
không có ý định làm công việc khảo cứu về 
trận giặc then chốt đó, mà chỉ muốn 
xuyên qua một trận giặc đề rút ra những 
bài học có ích cho công cuộc cách mạng 
nhân vị của chúng ta thôi. 


Mẩy trăm năm nay; cấc dân tộc Ẳ. 
Châu và Phi-Châu đã bị nô dịch. Ngày 
nay, họ đang mãnh liệt vươn mình ra 
ánh sắng tự do và đang cổ nấm chặt 
lấy vận mệnh của mình Tuy nhiên, 
con đường đi dến ngày mai tươi sắng 
không phải là đã hết gay go hiềm trở. 
Cho nên; nhìn lại quá khứ, đề tìm trong 
đó những kinh nghiệm lịch sử không 
phải là việc vô bà. 


Nái chung, nước Á.Châu nào cũng 
đã từng nếm mùi thực dân. Nhưng sở 
dĩ chúng tôi chọn khung cảnh Trung-Quố- 
đề nghiên cứu, là vì ở đó; gót chân của 
Tây-Phương giảm lên nhiều hơn hết. 
Có thề nói nước thực dần nào 
cũng cố ít nhiều chia sốt miếng mồi 
Trung-Hoa. Cũng do đó mà ở Trung- 
Quốc, chủ nghĩa thực dân hiện ra với 


nhiều sắc thái hơn. 
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TÀi LIỆU THAM KHẢO 


—_ Irung.Quốc Sứ lược... ‹ ‹« ‹ ‹ ‹« ‹ 
— Đông-À trên trường chánh trị quốc tẾ. . .. .. ... 


ĐÀO-DUY-ANH. 
LỀ-VĂN-SÁU, 


— Lịch sử Thể Giới (quyền 2 và 4) THIẾN-GIANG và NG.-HIẾN.LÊ. 


— Trung-Quốc thêng sử (chữ Hoa) 
— Hjstoirec Gếnếrale de là Chn ......... 
— L lInyasion de la Chíne par lOscident 
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CORDIER. 
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Mưa đêm 





b EM qua mưa chợt thức, 


Gác trọ ngồi lâu làu : 
Xa núi, thu reo suối, 
Quanh đèn, điện ném châu. 
Rêu trôi thềm đá sạch, 
Trồi nầụ ngọn | cảy mau. 
Xóm lá nhà bao nóc, 


Mưa ai có rội đầu ? 


Bàn-‹œ I1?Ð57 


~bÁng-“Ì uên 


(Trích « Thuyền Thơ *} 


.“ 





TRUNG-HOA TÌNH SỬ 


Nhắc đến cồ giai phầm của Thang tha, dù cổ thiền nề mãu bệ Tam-Quấc Tâu-Ÿương, 
mà xưa nay ai đá đành quên Tình §ử 3 Íà đạc hết mật pho nầu, cổ aÌ chẳng 
nhận rửng rong ấy thật đả chứa đựng biết kao nhiều điền cố thường gặp ở 
những lhi phầm của Phạm-Thải, Nguyên-Du...) Bởi sậu, dịch Tình Sử ra ƒlậi 
ngứ, tông diệc ẳá lất kháng thề kháng làm ; tà tuụ dài chục năm trước đã có mấu bản 
địch của mẫu bậc chuyến nho, chúng lôi thiết trởng lâu giờ 


mong gặp lại. 


Vậu đáp, lản địch Tình Sử của Hự - Chu. Hư-Chu, mát câu búi có cái | 
kỹ thuật lính ngữ rãi đặc liệt của Liêu*Trai, e. cũng kháng dám đề phụ làng 
những bạn đạc nào đang muốn tìm mớt phong dị cò. 


HƯ - CHỦ tại dc! 


la pẵn còn nền 





h: 





I.— LƯU HOÀI - ÂM 


 AÁCH Hoài-àm hai chục 
k th đậm, có chàng họ Lưu 
Kha là lấy hào phóng hơn 
ĐT dòi. Thường ngày, nếu 
23h net gặp kẻ phúng đăng đều 

“1. ¬i bụng giao du. Bởi 
Vậy, bạn bè toàn thị là một phường ngỗ 
nghịch. Một bữa, Lưu ra chợ huyện, bỗng 
thấy trong nhà nọ có một giai ñhân, Nhân 
rất lấy làm ưa, bèn hỏi bạn, Thì rằng: 
— Đú là ' Hoan-nương con nhà Vương- 
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) 


_#N3Ibe, 


thị, Bằng như mất xanh có lọt thì 
cứ như mụ Vương đã nhắn, hề ai 
lò ba trắm lạng việc tất xong ngay, 

Lưu thích chí, cưởi mà đáp : 

— Mô hiện thàn thích không ai, mà 
ruộng vườn cũng chúng Nlôig cỗ giữ, 
Chỉ bằng nay đem đỏi phẳng lấy con 
người œnhất tiểu» cho xứng danh một 
kể hảo tình I 

Rồi đó về làng, gọi người bán ruộng, 
Những ruộng bán hết mà mới được 





TRUNG-HOA TÌNH SỦ 


hngót hai trắm. Bèn lại rao bản cả 
nhà trên, chỉ trừ một căn sau dành 
làm nơi tá túc. May sao vửa khéo, 
cộng hai món đã đủ số cần lo. Đoạn 
mà vác tiền tìm đến bạn bè nhờ mau 
đi nói việc. 


Bè bạn đi nói, ai ngờ lại gặp lúc 
Vương.thị không nhà.- Nhân trở lại 
cho hay, rồi đồng thanh mà gạ bảo: 


— Hiện đang đấy túi, sao không cứ 
mở phăng một tiệc đề khuây sầu ? 


Lưu không nghe, đáp rằng đề cầu 
người đẹp. Bạn bè liền hứa sể xoay 
bù. Nhưng Lưu thừa biết hão, lắc 
đầu mà chẵng thuận. Bè bạn thấy thế, 
buồn bã mà lui. Lưu nhìn theo: 
nghĩ chẳng đành tâm, bèn gọi nỏi : 


—Hãy quay trở lại. Đã chỗ thâm 
giao, có lễ nào lại vì một mảnh 
hồng nhan mà nỡ bổ vui trí kỷ! 


Đoạn truyền chủ quán mồ đê non 
mà dọn tiệc, Tiệc thỏa thích, qua 
hôm sau ngờ đâu Vương-thị vấn 
chưa về. Bè bạn liền lại bão: 


— Hụtthì đã hụt, sau không cứ trở 
ngay liệc nữa rồi sẽ xoay luôn ? 


Hèn mà lai cùng nhau đại ẩm. 
Nhưng nghĩ thật giận, tối ấy rồi lại 
nhiều tối nữa, đẻ non cử mỏ mà 
nhà Vương-thị khóa cử còn phong. 
Cho đến ngót tuần sau nghe nói chủ 
đã lại nhà thì số bạc cầu hôn chỉ 
còa hai trấn lạng chẳẵn. 

Nhân nghĩ thiếu nhiều thì rất khó, 
song cũng cứ thử đi xem. Quả nhien 
bè bạn ra đi mà lại quay về 
bảo nói : 

— Vương -thị quyết đúng ba trầm. 


sẻ nói mãi thì cũng nẻ tình, nhưng 
chỉ khẳng khăng bớt eỏ bai chục lạng. 
_ Lưu thất Vọng mà rằng : 

_=Mö chỉ còn một căn bếp nát, dẫu 
bán cũng chẳng bao nhiều. Vậy nay hụt 
gần trắm, lấy đầu bù cho đủ món? 
Bè bạn xin xoay. Đoạn mỗi kế chạy 


AI mỗi ngả, Nhưng tối đến họp, góp 


lại mà chỉ có bốn quan tiền. Lưu 
chắn quả, thì chủng hứa mai sẽ có 
thề may hơn. Nhưng ai ngỡ cải xoay 
hôm sau lại chưa bằng nửa cải xoay 
hôm trước. Lưu tắc lưỡi mà than: 
_ Cứ vài quan mỗi tối thì đầu bạc 
cũng chưa đủ đề mua xuân. ảu đã khó 
thì thôi, có lẺ nào lại vì một mảnh 
hồng nhan mà nỡ đề lo trí kỷ ! 

- Bè .. chưa hiểu thì đã xỉa bạc 
ra quầy mà truyền chủ nhân lại bảo : 
—Kíp đi mồ nắm trâu 
Ngày mai đây, 
ở Hoài -ầm I 
"Bè bạn nghe nỏi, vỗ bàn 
tụng. Đó rồi lại say vùi. Cho đến 
mấy hôm thì tất cả cái số hai 
trăm cũng vẻo tiêu hết sạch. Tuy 
nhiên hết mà tuyệt không buồn, Tử 
đó, tay làm hàm nhai, lúc nào cũng 
vẫn ung dung khoái sẵng. 

- Cuối năm ấy, chẳng ngờ trời làm 
đúủi kém, nèn nhàn có kỷ tuyền thú, 
Lưu liền ứng mộ xin đi. Rồi mà giữ 


đái rượn. 
ta có đủ bạn hữu 


mà lắn 


sau 


ai đồn dinh, suốt ba năm mới đến 
ngày mãn khóa. Sau đẩy về làng, 


lạ vội bon tìm những bạn bè xưa. 


Gặp nhau, đủ mặt năm nao, thích 
chí mà cưởi vang một liếng, Mọt - 
buồi tối, đang ngôi đối ầm, chợt 


nghe có kể nhắc đến Hoan-nương. 
Nhân mìm cười mà nói: 


BÁCH KHOA — i2. 


HÙ - CHỦ 


— Ngày ấy dẫu vì tri kỷ mà coi nhẹ 
"hồng nhan, nhưng cái xuân tâm thật 
vẫn hơi có tiếc ! 

Bè bạn có kẻ liền rằng: 

— Nếu quả tiếc nhau thì cớ sao bữa 
qua không áo khẳn tìm đến ? 

Đoạn kề là Hoan- nương đã chết 
trúng phong cách nay ba bữa mà 
láng sự thì mới kết chiều qua. Lưu 
vừa nghe tin, liền vùng dậy bảo : 

— Không lễ chỉ vì một chiếc đê non 
mà đề tuyệt lòng nhất ngộ. Vậy Lưu 
này cần phải ra viếng người mệnh 
bạc mà rỏó lấy nắm ba giọt lệ 
chung tình ! 

Nói xong hỏi chỗ rồi khẳng khải 
ra đi, Đi, nhưng mới ra khỏi thành 
thì gặp mưa phải dừng lại núp. Một 
lát, mưa tạnh trắng sáng, song tìm 
đến thì ai ngờ quan quách đã vừa 
bị sấm sét đánh văng lên. Nhân động 
mối thương tâm, toan vùi lại giùm 
cho thì bổng lại nhận thấy thỉ hài 
vẫn còn thơm như xác sống. Bèn mà 
ăm chạy ngay về đặt ra trước chiếu, 
cưởi rằng: 

— Vương nữ về đây. Tuy có khác 
âm dương nhưng cũng hãy vu qui 
cho phí nghĩa. 

Bè bạn thấy vậy, kinh sợ mà tan. 
Lưu đang khi ngông, liền buông màn 
rồi cùng cái thây gối đầu tay đánh 
giấc. Như thế gần sáng, ai ngờ cái 
xác lạnh lại cảm thấy nóng dần lên 
Nhân sờ xem thì thật quả. Đèn mà, 
xoa vai bóp ngực rồi gọi kẻ đi lấy 
sàm thang. Cho đến trời (tổ bình 
mỉnh thì hiền nhiên đã hồi lại hẳn. 
Bấy giờ thấy nàng đã tỉnh thì lHền 
tự trổ cười rằng : 

— Nễu còn nhở cải chuyện nắm xửa 


BÁCH KHOA —. 56 


thị chính là khách hai trắm lạng đó ! 

Nói đoạn, kề đầu đuôi. Hoan nương 
lền khóc nói : 

'—Mẹ thiếp thật không nhẹ người nắng 
của. Sở dĩ đã khăng khẳng đủ số, 
ấy chỉ là cốt ý thử tình nhau I 

Đoạn, tạ ân Lưu mà xin tạm biệt. 
Lưu nhờ hai kế đi kèm theo bên 
kiệu, thì một lát trở lại mà rằng: 

— Vương bà vừa hứa ít hòm ngày 
tốt, sẽ đem cả cô con mà tạ cái 
tỉnh thâm. Ngoài ra, ngay hôm nay, 
hãy tặng trước cho một trăm lạng 
đề tùy khao bạn hữu. 

Lời vừa nói dứt đã có kẻ bưng 
bạc đến xín thu. Lưu nhận mà mở 
tiệc vui say thì cách đó năm hôm, 
quả lại thấy nhà họ Vương gọi sang 
cho gửi rề, HƯ - CHU 


SÁCH MỚI | 

Chúng tôi vừa nhận được : 

l.~ TỒN - THỌ - TƯỜNG QGìụ lục 
« Tây phù nhật ký »). ‹c¡a Nguyễn- 
bá-Thế, ;¡: 28$. 

2.~ SƯƠNG-NGUYỆT-ANH @¡ụ: 
Trằn-kim-Phụng,  Trồn-ngọc-Lồầu) 
của Nam-Xuôn-Thọ, gá l8$, 

3.= NGUYỄN-VĂN-VĨNH Q¡ạ lục : 
Văn tài của hai người con ông Nguyễn" 
văn-Vinh ; Nguyễn - nhược - Pháp và 
¡ Nguyễn - Giang) của Nhất - Tôm, 

gá 2Ö $, 
4.~ PHAN - THANH - GIẢN ‹¡¿ 
Nam--Xuêôn-Thọ gi 25‡. 

5.~ VÕ.-TRƯỜNG-TOẢN (ph, lì. 
TrịnhHoài Đức) c¡a Ngam-Xuên. 
Thọ giá 2O$, 

Năm quyền sách này thuộc loại « Những 
mõnh gương », do nhà xuất bản 
TÂN-VIỆT gởi dạng. 

Chúng tôi xin cám ơn nhà xuất bản và 
xin ấn cần giới thiệu cùng bạn đọc. 

B.K. 





Một truyện Liêu - Trai mới 


NÔI KÈ 


| 





MNG Ô Tú Tài, người đất 5c, 

ST tướng như tướng vượn, 
tay dài, thân ngần; _ Tăng 
vô, mắt to; thông minh 
rất mực, học lực uyên 
thâm, nôi tiếng là danh 





§ï một vùng. 


_ 

Hồ có tính kiêu, thường chê đời không 
có mắt biết mình. Tuy còn ngồi 
trong lều cỏ mà bụng vân tính nuốt sao 
Ngưu, sao Đầu, 


Một buồi cố một đạo nhân, mình 
mặc bào trắng, râu tốc như cước; trống 
gây trúc từ xa tới thắm Hồ, tự xưng 
là Bạch - Viên, cùng Hồ chuyện trò 
suốt một đêm dài Šớm sau; Hồ bỏ 
nhà theo đạo nhân vào núi. 








Thờ chung một thầy với Hồ, có một 
đồng tử, má hồng bầu bính như da đào 


THỨ HAI 





MÁC - THỦ 


ớ G: i90 _ 
chỉn, sắc mặt tươi sáng như hoa có 
mùa xuân. Hỏi tuôi, dông tử đấp : 


— Đã gần tới số nghìn | 
Hà không tin hoi lại Thày, Thầy cũng 
nghiêm mà đấp; dúng ! 


Hồ lấy làm kính 


đồng tử : 


ngạc hỏi lại 


“P 


— Vì sao mà trẻ lâu được đến thể 3 

Đồng tử cười đấp: 

— Vì đã diệt được ham muốn | 

Hồ chuyên cần học đạo, thấm thoất 
đã ba lần lá rụng. Bụng như chứa được 


gần dủ Thiên kinh. 


Ngày nọ, nhân ngồi canh giữ nồi 
linh dan, Hồ thả lòng tưởng nhớ quê 
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NỒI KÊ THỨ HAI 


nhà. Bụng bồi hồi bứt xứt, nhìn đấm 
mây lœ lửng chân trời, thốt 
câu : 


ngầm 


Wân hoành Tần lĩnh gia hà tại... 
Đồng tử ngôi bên phì cười : 


__ Anh này lại vướng vào trần lụy rồi I 
Mai sau làm loạn thiên hạ, tất là anh | 


Bạch-Viên đạo nhân đi hái - thuế 
phương xa về, vừa tới thảo lư đã gọi 
Hồ tới bảo : 


— Sớm nay, ta đứng trên ngọn núi 
Thất-Sơn, thấy từ núi nhà, một luồng 
tục khí bốc lên, thấu tới mây xanh; 
biết rằng con còn nhiều nghiệp chướng 
trong mình, Con đã muốn xuống núi ta 
nào dấm tiếc ! Chỉ tiếc con chưa đi tới 
côi Đạo, tâm còn động, mà tài thì chưa 
cập. Hoa nở trái mùa, hoa mau :rụng ; 
quả chưa tới kỳ chín, thì 
Thiên cơ đá định, ta 
chẳng nồi ! 


quả chua, 
ngắn cũag 


Nói rồi truyền thu xếp hành trang ` 


đặng cho Hồ xuống níi, 
Lại truyền đồng tử nấu một nồi kê lữn 
cho Hồ ăn chắc dạ mà lên đường. 


sớm sau 


Đồng tử ngồi bên bếp lửa chỉ mìm 
mìm cười không nói. Đêm khuya Ìju 
hìu gió mát, Hồ lim dim gối đầu tên 
đống củi mà ngủ. Sực thấy đạo nÌân 
tới năm tay kếo đi vùn vụt xuếng 
chân núi. Giữa đường nghe rõ tiếng 
đồng tử hát lanh lành : 


« Con cóc trong hang. 
«4 Con cóc nhảu ra. 
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« Con cóc nhảu ra 

« Con cóc ngồi đó, 
Con cóc ngồi đó 

« Con cóc nhảu 0ô ». ° 


Bụng lấy làm thường, cho rằng lời 
hát vô nghĩa. 


Tới chân núi, đạo nhân dừng lại 
bảo Hà : 


— Ta không thề tiễn con xa hơn. Từ 
đây con tự tìm lấy đường mà đi ! 


Nói TÔI, trỏ tay : 
—Phía có chim bay là quê con đó I 


Hồ nhìn theo, khi ngảnh lại thì không 
thấy đạo nhân đâu nữa, mà lối lên núi 
đã mây, che phủ kín. Hồ bèn chọn con 
đường gần nhất đề về quê. Âu cũng là 
con đường dịnh mạng của Hà. 


Quê hương Hồ nhằm buồi loạn. 
Binh lửa thiêu trụi nhiều xóm làng. 
Chư hầu các nước chia thành hai khối, 
xâu xế lấn nhau, dành giật lấy « chín 
đình ». Thiên hạ vì thể đại loạn. 
Xương cao trắng núi, máu nhuộm đỏ 
sông. Tử khí xông lên xuốt chín tầng 
mây. Tiếng oán than vang xa kề có 
ngoài ngàn dậm. 


Từ đấy Hồ đem hết tài học ra tìm 
đường thì thố. Mượn lối kể sĩ núi 
Ngọa-Long, Hồ tính chuyện gây thể 
« tam-phân *. Noi gương Tô, Trương, 
Hồ bên ba khắp nước chư hầu thuyết 
khách. 


Khi thì mượn tiếng địch toan tính 


chuyện lui quân nước Sở ; lúc thì ân 


— ~ 
- 
: 


_ trong lầu cỏ, ráp đem sở học và tâm w 
_ phồ lên giấy; mực nghìn trang. 


Tiếc thay, tài chưa cập trí, trí bất 
cập thời, việc nào của Hồ cũng dang 
đở, chỉ có tiếng dài lên lúc đầu, mà 
không có tiếnz vọag về sau. 


Phải chíng đúng như lời Bạch- Viên 
đạo nhìn ; « Quả chưa tới kỳ chín mà 


hoa thì nŸ trấi mùa » 2 


Hồ dạo khấp nước chư hầu vẫn 
không tm thấy đất dụng vô. Lưới hầu 
mòn, gươm hầu rỉ, Ì]†ồ ôm mối bất 
đấc chí, tư tưởng mỗi ngày mỗi` thêm 
yếm thế. Những lúc tửu hậu, trà dư, 
Hồ thường cao giọng trách đời. Lời 
nói tiếng cười 
phân, chua chất. 


ị 
_ , 


thường nhiễm vẻ bï 


THỦ 


Tiếng trống tràng thành lại một phen 
rung chuyền Thành đô. Khái lửa ngút 
trời ất quang huy nhật nguyệt. 
Lương dần võ tội máu đồ dày đường. 
Nhà cửa, thôn trang; tro bay, trúc phá. 


Nỗi đắc chí của kể sĩ cầm quân 
tưởng đến đó đã là tật độ. Nhưng, cái 
khí thể ngạo mạn, cầm ngang ngọn giáo 
ngầm thị trên sông Xích-Bích chưa 
hưởng trọn, thì loạn quân bị phá vỡ, 
Hồ bị bắt, kế hị hạ ngục. Mạng Hồ 
như ngàn cân treo sợi tốc, chỉ còn 
đợi trong sớm tổi Bấy giờ Hồ mới 
nhận thấy bài thơ «Con Các» của 
đồng tử ngày nọ quả nhiên là một 
bài sấm ca, có ngụ ý khuyên Hồ.Kịp 
đến khi Hồ lĩnh hội được tất cả bí 
quyết của thuật « xuất, xử » nằm trong đó 
thì việc đã muộn. 


% 
ca 


| 


Vương thuật không xong, Hồ nóng 
Một buồi. 


lòng muốn dùng bá thuật, 


cầu cơ giáng bút, thử điềm lành, dữ, 
thơ của Quỷ - Vuøng 


Hà được bài 
Sa- Tăng : 


«Ặ Cửu phầm thần tiên nề mặt ta 

« Thích-Ca dà trọng khó giao hòa 

«Ặ Cửa cung Bạch-Ngọc hằng lui lới 

« Đường đạo tâu phương thử chánh, tà 
« Chỉ đá hóa uàng don miệng thế 

« Đưa gươm thần huệ chận phần hoa 
« Lấu chơn đem giả tô thiên oị 

« Thể tục, phàm tâm khá liệu à ! 


Hồ lấy làm thú, nhưng bụng vẫn 
quyết làm theo ý riêng. 


Trường-An xảy có loạn Quyền-Phi. 
Hồ bèn nhận làm mưu sĩ cho giặc. 


Một buồi sớm Hồ bị dẫn ra pháp 
_ trường, xây thấy một đấm mây xanh . 
Xa xuống trước mặt. 


Bạch-Viên đạo nhân cầm phất chủ 
bước xuống, trông Hồ lắc đầu thở dài: 


— Uồng cá công phu tu luyện, một 


thoắt trôi theo dòng nước. Ta thề 
"lòng yêu thương muôn vật của Tạo Hóa, 
"kề cả những tội lỗi mà loài người 
"mắc phả, đến đây đề giải thoát 
"cho ngươi.. ; 

_ Hà cúi đầu, gỡ tội: 

- — Trăm lại tôn sư, trong lúc mẹ 
già lân bệnh nặng, đần con mỗi 
người lo chạy chữa, cứu cấp mỗi 
phương. Tuy vậy chẳng có người 


con nào là không muốn cho mẹ khỏi! 
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NỒI KÊ THỨ HAI 


Đạo nhân quất to : 


— Nghiệt xúc! Đá đến nước này 
chưa tỉnh ngộ còn đyi đến bao giờ 2 
Mau hãy theo ta về núi Í 


Kế đó gió bốc, cát bay, mưa thành 
luồng như đồ nước, sấm sết kinh 
động cả đất trời. 


Hộp thơ Bách - Khoơ 


Ó. Huuền-thanh-Lứ, Saigon — Đã nhận 
được thư và mấy bài thơ của ông. Mong 
đợi những bài thơ khác, ý mới hơn. 

Ô. Hoàng - ngọc - Liên, KBC 358 — Đã 
nhận được thư và + Lá thư Xuân *. Rất 
cám ơn cảm tình nồng nhiệt của ông đối 
với Bíách-Khaa. Mong ông sẽ gửi thêm cho 
nhiều sáng tác nữa. 

Ô. Nguyän - anh - Triết: Quảng - Ngái —. 
Đã nhận thêm được « Huy +». S£ trả lời bằng 
thơ riêng. 

Ô. Minh-Anh, Quảng - 
được * Thơ tự do *, 
riêng. 


Ngái — Đá nhận 
S£ trả lời bằng thơ 


Ô. Linh. Tháng —. Mong đợi những sáng tác 
khác của ông. 

Ô. Nguyễn-thiện-Tràu Quảng-Ngái — Đã 
nhận được thư của ông. Rất cám ơn những 
lời khen tặng của ông. Các -bài thơ gửi 
tới Xin trả lời sau. 

Ô. Hoài - Khanh, (Biên-Hàa) — Đã nhận 
được thư và thơ của ông. 

Ö. Hö-Nam, Saigon — Đã nhận được các 
truyện ngắn và bài của ông ; sẽ có thư riêng. 

Ó.  Nguuễn-xuan - Thọ, Paris — Đã nhận 
được thêm phần bài còn lại của ông. S 
phúc đáp bằng thư riêng. 

Ô. Nguyễn-oăn-Xung, (Huế) — Đã nhận 
được bài. Sẽ đăng trong số những tới. 
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một giấc an lành. Nhìn lên 


Hồ kinh sợ ngã lấn ra, tỉnh dậy; 
mướt đẫm mồ hôi trấn, thấy mình 
vẫn nằm bên nồi kê đang xôi xùng 
xục. Bên cạnh, đồng tử vẫn say ngủ 
đã thấy 
đạo nhầằn đứng xứng một bên. 


Hồ xụp lạy, xin nghe giảng. Đạo 
nhằn đấp : 


— Ảo ảnh đó do tâm phát ra. Lòng 
dục nuôi nhiều thì đôi vai gánh nặng. 


Lại cười hỏi lại : 


— Bài thơ giáng bút của Quỷ-Vương 
còn nhớ hay quên ? Hồ cúi đầu nín 
lặng kh3ng đấp, sau xin hỏi thêm về chuyện 
nồi kê. Đạo nhân trầmngâm, gật đầu : 


— Ngàn năm trước đây, ta đã có lần 
nấu một nồi kê đưa một hàn sĩ nhiều 
cuồng vọng tới bến Giác. 


Hồ vẫn còn bàng hoàng : 


— Bạch tôn sư, đệ tử vẫn chưa biết 
rằng mình còn sống hay đá chết, xác 
thịt này còn có hay là không, rằng 
đây là mộng hay là thực ? 


Đạo nhân cười đấp : 

— Bảo rằng có thì là có, bảo 
không thì là không. Nghĩ là mộng thì 
là mộng; nghĩ là thực thì là thực. 

Hồ cúi đầu lạy tạ Từ đấy không 


nghĩ đến chuyện xuống núi nữa. 


MẶC - THU 


THƠ 0ỊCH 
BẠCH TUYẾT CA 


Œ.. phong quyền địa, bạch thảo trết, 
Hồ thiên bát nguyệt tức phí tuyết, 
HỗI nhiên nhất dạ xuân phong lai, 
Thiên thụ bạn thụ lẻ hoa khai, 

Tản nhập chảu liêm thấp la mạc. 

Hồ cừu bất noän, cầm cảm bạc, 
Tướng quản giáo cũng bẩt đắc khống, 
Đô hộ thiết ụ lành nan trụ. 

Hạn hải lan can bách Irượng bằng. 
§ần bản thẩm đạm nạn lj ngưng. 
Trung quản trí tửu âm qui khách. 
Hồ cầm tì bà dừ khang dịch. 

Phân phản mộ tuyết hạ uién môn. 
Phong xiết hồng kỳ động bất phiên. 
Luân đài đông môn tổng quân khử. 
Khử thời tuuết mãn Thiên sơn lộ. 
§ơn hồi lộ chuyền bất kiến quản, 
Tết thượng không lưu mã hành xử. 


SẦM-SÂM 


Bài ca «BẠCH TUYẾT › 


hay là TRÔNG THEO... 


ió bữc øỉ ðu đùa cô bạc, 
nà Hồ thảng tám, tuyết rơi bag. 
Thoắt như một lối, hơi xuân thoảng 
Muôn khỏm hoa lê sáng nở đầu. 
nN lọt rèm chảu, âm trưởng: là ; 

Áo cừu, chửn gấm, lạnh người hoa. 
Cung sừng,  uố tưởng khôn giương được, 
Áo sắt, nhà oần rẻt cắn da, 

Hạn hãi mênh mông, tuyết trắng ngần, 
Ân sầu, thẩm đạm bủa không gian. 
Trong dinh, thế tiệc khao quân sĩ 
Tiếng sáo hủng bỉ họa (iễng đàn. 
Ngoài sản, của trại, tơi bời tuyôi, 

Cờ rủ đìu hỉu trước gió hàn. 

Ngoài cồng Luân đài, dưa tiên bạn, 
liên. điều tuyết phủ nẻo Thiên san. 
Đường quanh, núi hiềm, ai #a khuất, 
Trên tuyết, tỏn ghỉ dấu ngựa buồn. 


___ Yẽ-Hạc NGUYÊN-YĂN-TRUNG dịch 
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NGUYỄN-VĂN-BA 


Bài ca « TUYẾT TRẮNG » 


Gió bắc cuốn bụi cổ rạp mình, 
(theo) khí trời ở rợ Hồ (Mông- Cô), 
tháng lảm thì tuyết bay, thình linh 
một đêm gió xuân lại, trên nghìn 
vạn cây hoa lê nở. Tuyết tan tác bay 
qua mành châu (vi có hạt tuyết đóng 
lóng lánh như hạt trai), làm ướt màn 
lụa. Áo lông chồn không (còn) ấm, 
mền gấm (thành) mỏng. Cái cung bằng 
sừng của ông tướng không kéo được, 
ảo sắt của quan đô hộ vì lạnh khó 
mặc. ở Hạn hải đọc ngang có tuyết 
trắm trượng. Mây sầu thẩm đạm đóng 
lại trong vòng nghìn dặm, Ông tưởng 


giữ đội quân ở giữa (nguyên soái) đặt 
tiệc rượu đề mời khách khi trở về 
uống. Đàn cầm rợ Hồ, tì bà cùng sáo 
rợ Khang (nồi dậy) Dây đặc tuyết 
buổi chiều rơi trước cửa nha môn, 
Gió đập, cờ đổ lạnh không phất phời 
được. Ở cửa đông huyện Luân đài, 
tôi tiễn ông đi, Lúc đi, tuyết đầy 
đường Thiên sơn. Núi quanh co, đường 
lộn lại : Không thấy ông nữa. Trên 
tuyết chỉ còn trống rỗng vết ngựa đi. 


(Trích «Hán săn tự học" quyền HH) 
NGUYỄN-VĂN-BA 





+ 


C HÚ Ý 


Bưu phiếu, xin đề tên : 
Ô.  HUỲNH-VĂN-LANG 
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KHÓI LỬA KINH THANH 


là Mệc-Lan, bị thất lạc. 


nơi nguyên quấn của ông. 


|sế øẽ làm đâu nhà họ Tăng, 


Didu liên sinh cề Bắc-Kinh. 





Bà mẹ Địch- Nhân th bảo cậu là 
đồ «oan gia ) ; chẳng qua, 0ì cái tiền 
oan; nghiệp chướng, nên nó 0ào nó báo 
hại, đề nó đồi tho bằng đủ số lúc 
lái, đúng như những nhời rủa sá của 
những Rẻ độc mồm, xấu miệng. Nói 
một cách đơn giản hơn thì chẳng qua 
Địch.Nhân là một thằng con uào cái 
hạng gọi là « phá gia chí lử *I 


Tóm lại, bà mẹ cậu thì tin rằng đó 


—__ LÂM-NGỮ.ĐƯỜNG 
(VI-HUYÊN-ĐẮC dịch) 


LƯợC DẪN. —ÑNhân tuậc nội loạn tiền bhỉ 0à olệc tiến quấn của chín 
nước liên minh đề đính Bắc- Kinh, ông Diku - Từ - Án, mật phú hương, phải 
đem gia quụễn đi lánh nạn. Chẳng may giữa đường, cô con gái lớn của ông, ` 


Đá lồn zông tìm kiếm mà không ra nứt mỗi, ông đành cùng 0w con 
0Ẽ lhẳng Hàng-Châu, nơi quê hương, sau khi phái người ởi tìm tòi, 

Vừa tra maụ, ông Tảng-Văn=Phái, một 0} quan kỉnh, 
được hau lỉn buần của Diều gia, chỗ quen biết, nên óng ra công lìm thấu Mạc 
Lan tà chuậc cô ra khỏi tau của quân buôn người trên Vận-hà. Ông liền báo tin mừng 
cho Diêu gia tà tin đường ông đem Mịc-Lan 0À 0p con ông cùng dể Thái- Án 


0ề lhẩm quê nhà, 


Ông là Tăng có ba cậu con trai là Bán- Ạ Kham-A tà Tan-A. 
Cúng là thiên đuyên tiền định mà nhân n hải ngô đá, Mạc-Lan, sau nầu, 


Sau một thời gian ở lại Thái-Án sới gielình họ Tăng, Mặc-Lan theo cha là 





_ 
l 
| 


là cái số mệnh hằm hỉu, mà ông bổ 
lhì cho đó là một cái lẽ & thừa trừ *, 
hề mình được có cái nàu thì phải 
không có cái bía, Minh có của thì phải 
chịu con hư l 


Mậc.Lan È dào giữa hai cái phương 
hướng lương phản đó. Địch-Nhân cứ 
mỗi ngàu bị mất dần địa 0ị, mà Mộc- 
Lan, trái lại, được coi là đứng mực, 
Ïẩm đang 0à quán xuuễn. 
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KHÓI LỬA KINH THÀNH 


Như tên đâu ta đã thấu, Diệu 
phu nhân nghiêm khắc uới con gái bao 
nhiêu thì lại dung lúng con trai bấu 
nhiêu. Bà dạu các cô con đúng dới 
nền nếp cồ truuền lừ xưa. Đó là một 
điềm mà bà đã làm một cách thiệt 


hợp lú oậu. 


Một người con gái, tuu lốết số, 
được sinh trưởng ở lrong một gia đình 
giàu có, nhưng có phải cứ ở lù ở nhà, 
đề hưởng mãi những sự ưu dấi đó 
đâu 3 Một ngàu hịa, thể tất phải xui 
giá, nhỡ ào làm đâu con một nhà bém 
hơn nhà mình thì làm thể nào ? Bởi 
0ậu, ngau lừ bâu giờ, bà phải dạu 
các cô cho có đủ những đức tín của 
một người nội trợ hoàn toàn : nào 
sự cần, kiệm, đoan trang, lễ pháp, ôn 
nhu, lòng thuận, cùng là các iệc trị 
gia, bếp núc, 0á rmngU› thêu thùa uà 
0iệc nuôi dạu trẻ thơ. 


Xem như 0ậu, ở trong gia đình nhà 
họ Diệu, sự đdạu dỗ con trai, con gái, 
không những khác nhau hẳn một trời; 
một oực, mà còn khác hẳn cả uới các 
gia đình khác nữa. 


Cậu con trai Địch- Nhân thì hết sóc 
nuông chiều đề đến nỗi cậu thành ra 
hư hỏng, ngạo ngược. Hễ ngồi ghế 
thì cậu xoài người sóng sượi ra rồi 
gác cả hai chân lên bàn; thực lình, 
cậu chẳng còn biết ú tứ, giữ gìn một 
lH, một tí nào cả. 


Còn con gái thì ngau từ lúc chín, 
mười tuồi, hai cô Mộc-Lan 0ðuà Mạc- 
Sầu đã bị uốn nắn ào bhuôn;, 0ào 
phép ; nào khí ngồi phải giữ lưng cho 
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ngau ngắn ; lúc đứng phải khép hai _ 
chân lại; nói lóm lại nhất cử, nhất ~ 
động, lúc nào cũng phải đoan chính, 
ú nhị. 


Tuụ có nhiều đầu lớ gái, uè nhiều 
khi họ rất rỗi rãi nhưng hai cô phải _- 
giặt giũ uà là xếp lấu quần áo. Khi - 
phơi phóng đồ mặc phải tìm nơi sân 
sau hoặc chái nhà, ở ngoài tầm mắt 
của khách khúứa, hau các đàn ông; con 
trai, người nhà. Bữa làm cơm hai cô _ 
phải xuống bếp, đề làm bánh trái 0à ~ 
học nấu nướng. Hai cô phải thâu lấu - 
những đôi giàu bằng dải đề đi oà mau 
lấu tất cả áo quần đề mặc thường ở 
trong nhà. Riêng có các iệc như xau 
thóc, đã gạo: xau bội là hai cô ~ 
không được làm, 0ì e da dẻ ở hai. 
bàn tau nó thành chai lên. 1 





Ngoài ra, hai cô còn phải tập luuện `. 
0Ề sự giao lế theo các lệ lục, như 
biếu xén 0ề địp các ngàu giỗ chạp, _ 
lết nhất, cùng là phong bao cho những - 
người lôi lớ hi họ đem đồ lại biếu 
nhà mình ; rồi còn phải ghỉ nhớ cả 
những ngàu lễ tiết, cùng là xắm xanh 
mùa nào, thức đó, những hoa quả, 


thực phầm đề cúng quải ; oới các 
nghỉ thức của đám cưới đám hỏi, . 
đám may đám mừng, phải như thể ~. 


nào cho đúng ; lại phải nhớ rẻ họ - 
hàng 0ề bên nội, bên ngoại đề mà _- 
xưng hô cho đúng phép, ai là bác, là _ 
chú ; ai là cô, là dì, ai là cậu là mợ ; - 
rồi, chồng của cô, 0uợ của cậu; rồi tất ] 
cả cái bầu, cái xắp anh em con chú, ~ 
con bác, con cô, con cậu, con dì, - 
không được lầm lẫn, đề tỏ ra rằng _ 
mình có lễ độ oà biết rõ tôn tỉ,. trật - 
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tự ở trong họ hàng, bà con, từ chỗ 
ruột thịt tới chỗ qua cát; từ họ gần; 
tới họ xa; tù chỗ máu mủ tới chỗ 
giâu mơ, rễ má... Cứ hề ra, một cô 
nương có giáo dục, có học 0uấn bao 
giờ cũng có trí tuệ đề ghi nhớ ngần 
ấu điều một cách chẳng khá khăn gì. 
Tuuụ Mộc Lan mới có mười bẩn tuôi 
đấu, nhưng cô có thề nhận ra rõ rùng 
những người chịu tang ở trong một 


đám ma ; cô chỉ nhìn qua lang phục 


của mỗi người là hiều ngau, đối 
0ổi người chết, người đó là con hau 
là cháu, 
con trai hay con rẻ, hoặc 


là con đâu hau con gái” 
cháu nội 
hau cháu ngoại. Mộc-Lan lại còn biết 


cả rằng, sau ngàu tân hôn: thì hôm thứ: 


mẫu, cô đâu mới trẻ oề lề nhà mình _ 


0à người em của cô đầu, tới bữa nào; 
thì đi đáp lễ anh rề. Wả trong cát lễ 


đáp bái đó, bên nhà trai có cho dọn” 


ra mội mâm cỗ mà trên đó chỉ có 
bến bát trân hào, thì cái tCcu cậu » đó 
chỉ .được dùng qua 
chứ hông được ăn ngốn, ăn ngấu cho 


đến miếng cuối cùng. Tối cả ngần ấu: 


sự thường thức của một sinh hoạt 
cũng có một cải gì thú oị oà hữu 
dụng, dẫu rằng người ngoại cuộc thấu 
nó 0ô cùng phiền phúc, 


Trong khi đạu con, Bà bắt cô phải 
biên phân mình oào một cuốn sồ tau 
của gia đình. Như oậu, đần dần, cô 
giúp bà mẹ đề liệu lú các siệc nội trợ 
cho bhổi bị sơ Úú hoặc thãi th, tủ dụ : 
lết đoan ngũ, mùng năm, (tháng năm, 
mình đã đem biếu ai những thức gì 
ðoà mình đã nhận những thức gì đáp lại; 
có như thế mới mỉinh bạch oà chụ 
đáo được. 


loa, làm phép,- 


- cỗ ; « Huút sáo thì 


Ngoài ra, Mộc Lan còn phải học 
sắể (thuốc, ðà học một ít tính dược 
của bản thảo đề biết qua loa cề các 
thứ thuốc men thường dùng. Cô lại 
phải biết, không nên ăn cua đồng thời 
0dới trái hồng, 0ì hai thứ đó Rụ nhau; 
ăn cùng, có thề sinh bệnh ; mà con cua 
th lính hàn, con lươn thì tính nhiệt. 
Đối sới các 0ị thuốc bắc, cô phải 
tập xem, đề biết phân biệt 0[ nọ oới 0ị 
bia, bằng hình thề, bằng hương, bằng 
0ị, cùng là sự quan hệ của những 0ị 
thuốc oới các thực 0ật. 

Mộc-Lan còn có được bài cái xảo 
bý mà ít phụ nữ tập được; đó là: 
huút sáo mồm, hát tuồng kình, oà biết 
sưu lập rất thành thạo các thứ đồ cồ. 
Cái món huút' sáo do cậu Tân-A 
đạu cô bhi cô ở Sơn-Đông ; oề Bắc- 
Kinh cô mới lập luyện thành tỉnh 
thục. Cái xảo hũ thứ hai oà thứ ba 
do thân phụ cô dạu cô. 


Khi bà mẹ cô thấu cô huút sáo thì 
bà binh ngẹc 0à kêu ềm lên rằng, đàn 
bà, con gái không ai lại làm cái trò 
quái gở đó ; nhưng ông bố cô cãi hộ 
có làm sao 3 nó 


"chẳng phương hại chỉ hết mà! »*. Vì 


_nốt, nhưng 


0ậu, cô ra phía sau oườn, cổ tập cho 
thành lài, rồi dạu cho cả cô em. Con - 
Cầàm-Nh: cũng theo đòi hai cô học 
trước mặt thái thái, hông 
bao giờ nó dám biều diễn tài nghệ 


của nó Bà mẹ cô tức lắm oà bảo 


_ hủ 


"ông thân cô là một (ác thể lực *, cổ 


tình « hủ hóa * cô con gái. 


Ông thân của cô quả là một 
hóa thế lực », thiệt AI lại, 
ông ra công đạu cho cô con gái học 
hát tuồng binh bao giờ ! Đàn địch, 
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Ỉ 
KHỎI LỦA KINH THÀNH 


nhảu múa oà hát tuồng là 
lài nghệ riêng dành cho các 
hát oà đào kếp nhà nghề mà thôi l 
(Tuu các nhà đạo đức đã liệt tất cả 
phường «xướng ca» ào hàng « 0ô 
loài *, hàng «đê hạ», nhưng, Diêu 
liên sinh không phải là một nhà đạo đức ; 
ông chỉ là một tư tưởng gia theo chủ 
nghĩa « Lão- Trang *, một thứ chủ nghĩa 
hoàn toàn phóng khoáng, hoàn loàn tự 
do ; bởi 0ậu ông không phải là một 
nhân 0uật «thủ cựu *. Tuụu ông đã bỏ 
đứt “ược cờ bạc oà rượu chè, nhưng 
ông oẫn còn ưa thích hát tuầng. Bởi 
0°ậu cả nhà, trên thì ông, dưới tới 
người làm công bà lôi tớ, ai cũng 
biết hái tuồng oà thích hát tuồng. 


Thời thường Diêu phu nhân cũng 
có đi coi hát bội. 


những thứ 
bŨ nữ, con 


chiều. 


chà, hầu điểu đóm, trong khi cả 


nhà tí tách cắn hạt dưa, cười, nói,- 
lán thưởng bản tuồng đương trình diễn, 


Có bao nhiêu người, chỉ dì đi xem_ 


Bà cho thuê hẳn 
một « lô » oà đem cả San Thư, 0à 
các cô a-hoàn cùng cả bàu trẻ ảL 
theo 0à xem luôn hàng cả một buồi 
Bạn A - Hoàn th hầu nước 


hải mãi mà trở thành « tài tử ) ; họ 
bắt chước các đào, bép, đã nồi tiếng, 
há tất cả những khúc hái đương 
được thiên hạ nhiệt liệt tán thường 
0È hoan nghênh  Tuuy nhiên, ít bhỉ 
thấu phụ nữ ở trong cái đám « tài 
lử » đó, biều điển trước một sổ 
đông người, 0ì họ hết sức biêng bụ, 
Au thể mà Diêu tiên sinh cứ ngang 
nhiên dạu cho cô con đủ các điệu tuồng 
Kinh, một phần, như đề « thách thức ) 
bà søợ, một phần khác như đề tỏ 
sự khinh thị dư luận. Nói của tiêu lội, 
ông có những t tưởng cực bù táo bạo 
đối tới 0iệc cải cách. Chẳng có thế 
mà, Mộc Lan đã mười sáu tuồi mà 
thời thường uẫn còn đi theo ông tới 
các chỗ «chợ giời»* đề sưu tầm đồ 
cô 0à bảo ngoạn Nhờ soề dậu, trí 
tuệ cô được một ngàu một mở mang 
thêm Người ta có thề nói, cô đã 
học được rất nhiều là nhờ ở ông thân cô 
0Š phần hiến 0ăn, 0à nhờ ở bà mẫu cô 
)ề phân thường thức. Mẹc-Sầu cũng cổ 
theo gói chị đề học hỏi, nhưng những cái 
cô em thâu thập được thuậc oề điều ăn, 
ú ở, pŠ xử thể hơn là oề học ấn. 


CHƯƠNG VI 


Cả cái cuộc sinh trưởng của Man- 
Nụ thiệt không khác gì một cành hoa 
mai, một mình hé nở trong buồi đầu 
xuân còn giá lạnh ; rồi cứ thế mà độc ` 
phóng ở trên cái ngành khúc khuủu, 
cằn cỗi, khô cứng, không có lấu mội 
chiếc lá đề che thân trước gió sương ; 
không có lấu một người bạn đề cùng mở 
cánh đón xuân. Mãi cho tới khí lú, 
đào, nồu nụ 0à cùng dới muôn agùn 


"thứ hoa bhác rung rỉnh dưới ánh xuân 


dương, thì đóa hàn mai tự im lặng 


"mà (cô phương lự thưởng ), mình lại 


quuện lấu hương thơm của mình, mà 
thoái ân. 

Cái hồi được có Mộc-Lan đề làm 
một người bạn lâm tình, bhi hôm, lúc 
sớm pui đùa uới nhau trong khuê phòng, 
th Man-Nụ ouừa mười bốn tuôồi. Cái 
tình bạn đó, chính là sự sơ manh 
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| _ cửa mẫu lính nó làm cho Man-Nụ hết 


sức tru mến Mộc-Lan. lả nàng chưa 
lừng có lấu một người em gái 0à 
xưa nau, cũng chưa bao giờ nàng 
cùng uới một người bạn gái nào, hôm 
sớm, chuuện trò thân mật, thắm thiết 
đến như oậu ; cái đó là một thứ tình 
lố mà các cô gái mới lớn lên, cô nào 
cũng sẩn có ở trong tâm khảm. Nàng 
lại có tính hau cả thẹn, dút dát, oà 
mỗi bhi đứng trước một người con 
trai, nàng thấu không được an định 
một chút nào hết, 


Từ trước, nàng sẵn là con nhà con 
một; mãi tới khỉ lên mười, nàng 
mới có mội đứa em trai, nhưng đứa 
em ấu đã bỏ mất, khi nó được năm luồi ; 
cái tang nàu đã xầu đến, sau khi Mộc- 
Lan trở ðề Bắc-Kinh chừng một năm. 


Ông chú của Man-Nụ cũng chẳng 
có con, nên ông đã nuôi một đứa 
con nuôi. Ông nội của nàng, tức là 
em trai của cụ Tăng Ìão thái thái, có 
bao nhiêu gia sản đem tiêu xài, lãng 
phí hết sạch; tới khi ông chết ải: 
thì gia đình khánh kiệt oà lâm dào 
cảnh nghèo khốn ; ông đề lại mội 
người anh oà một người em trai ; hai 
người đó tức là ông thân nàng oà chú 
nàng oậu. Từ đấu, ngần ấu con người 
đều sống 0ào sự cưu mang bù trì của 
bà cô tức là Tăng láo thái thái. Các 
gia đình, thiệt giống ¡in hệt những gốc 
câu ; sau một thời tươi 'tốt, cành lá 
xanh um thì bị héo trụi, khô cỗi; cho 
dẳu có ra công oun tưới, bón xới cho 
mấu, cũng bằng 0ô ích. Cái gia đình 
nhà họ Tôn nàu chẳng khác gì mội 
gốc câu đá khê hết nhựa, nên nó trở 
thành suụ lạc, tàn lụt. 





Õ-aDÓNG 

| Hình như kiếp số đã chú định. Ông 
chú của nàng 0ừa mất được một năm, 
chưa mãn lang, thì ông thân của nàng 
đến đầu xuân cũng nằm xuống nốt. 
Cái lang sau nàu làm cho Tăng lão 
thái thái hết sức Ìo âu, oề oiệc nối đối 
cho họ Tôn. 


_Bâu giờ; chỉ còn có mỗi một mình 
Man-Nụ là người bế thừa duụ nhất của 
giòng họ Tôn. Chính nàng, nàng phải 
giữ uiệc hương bhái phụng thờ tồ tông. 
Bởi oậu, Tăng lão thái thái lại càng 
thương Man-Nụ thêm. 


KMi ông thân của Man-Nu uừa nằm 
xuống thì lão thái thái quuết định hẳn 
ðiệc đem Man-Nu gả cho Bản-A. Bởi 
0u; Lão thái thái cho gọi Bán-A tề 
đề chịu lang, cho đúng nghỉ thức. 


"Và chăng, oiệc học của Bán- 4 bị 
thaụ đồi ngau lự căn bản, tất cả chế 
độ oề sự giáo dục hoàn toàn biến cách, 
đề theo mới. ¡Nhân tì Nghĩa-hòa-doàn 
bị thất bại, phái cực đoan bảo thủ ở 
rong triều mất hết địa uị oà thế lực. 
Một loạt các đại thần cầm đầu các 
bộ thuộc phái tân tiến nhảu lên nắm 
chính quuền. Bao nhiêu sự cải cách 
được lập tức thì hành. Tù nau, người 
Hán oà người Mãn có thề thông hôn, 
chứ không bị cấm đoán như trước nữa, 
Đàn bà, con gái, cấm chỉ: hông được 
bó chân, Việc thì cử cũng có lệnh 
Bạn bổ đề sửa đồi hằn. Việc học, từ 
naụ đồi ra thành đại học, trung học 
0à liều học. Những học sinh tốt nghiệp 
ở các học hiệu mới đó, cũng lấy đỗ 
cống sinh, cử nhân, tiến sĩ. Tất cả 
khóa trình đều biến cài, bả hẳn cái 
lối oăn «bát cồ%, ta quen gọi là li 
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KHỎI LÙA KINH THẰNH 


băn 
thế 
thời chính. 


Xem như cậu, chế độ È các học - 
hiệu đương ở ào thời È) manh nha, 
nên hết sức lện xộn ; các giáo sư lành - 
nghề thì chưa có, oà cũng khêng ai 
rõ sẽ giảng dạu ra sao 3 Ủng Tầăng- 
0ồn-Phác thấu thế cũng rất phân 0ân ; 
chính ông, ông cũng chưa cú một chủ 
Ú đề quuết định oiệc học cho Bản-A, 
đề mai ngàu cậu ra làm quan. Nau 
nhân có dịp ở Soơn-Đâảng, ông liền 
cho thân mẫu cậu, đẫn cậu uề quê. 


lrước thi an táng ông thân của 
Man-Nu, Lão thái thái nghĩ rằng, đem 
hai mẹ con nàng 0ðề ở bên Tăng phủ 
cho tiện oiệc làm lễ Qthất thất lai 
tuần ». Cụ chao đạn mấu gian ở phía 
đâng biên thấi, đề cho bên nhà họ 
Tân cử tang, một gian đề đình phóng 
quan tài: còn dư ra thì đề hai mẹ con 
nàng ở. 

Trước cửa cúi gian bầu quan tài, 
có căng những lấm màn trắng, khuẩi 
hẳn một nửa cửa ra 0ào 0à có lreo một 
đôi đàn lồng trên môi chiếc có 
Uiế! bằng mực đen một chữ « Tân » 
thệt lớn ; như suậu, đề biều thị rõ 
ròng rằng đấu là đám tang của nhà 
họ Ton. 


Ngoài ra, Lão thái thái cất riêng mấu 
người nhà, 0ừa đàn ông, oừa đàn bà, 
sang giúp đỡ các 0diệc đề cho người 
mẹ goá 0à đứa con côi được rẳnh lau mà 
thục địch tang lễ. Cụ cho thiết lập 
một bàn thờ Phải, rước sư dề tụng 


đám 0ể), đổi nhau mà thaụ 
bào bằng những bài luận ăn tề | 


kinh, đề siêu độ cha dong linh, cùng 
là bầu biện một lể trác đề cho các 


quan lại, quú bhách, đến pháúng oiểng, 


0ì đi cũng rõ đám tang nàu là đám 
“tang của một ngoại thích trong Tổng phả. 
| 

- Trong thời bà %« tá cứu *,  Man- 
N bận toàn đồ trắng uà phải cùng 
“Đổi thân mẫu nàng, ngủ ở ngau sau 
bức màn mà phía trước đế an tọa _ 
cỗ quan tài. Lúc đầu, lừ cái quan lài - 
đó, lới bác màn ám thầm oà chỉ le 
lái có ánh sáng của mẩu ngọn nến; 
đêm hôm khuua khoái, ngần ấu thức 
làm cho nàng hết đổi run sợ mà cứ 
nếp chặt 0ào người bà mẹ. Đến sáng 
tinh mơ nàng, đã phải cùng dới thân 
mẫu nàng, sửa soạn đồ lễ tà đọn 
cơm chau đề các dị hòa thượng tốế 
trai ; ¡rồi lrông nom, săn sóc lới những 
gia nhân đem đồ phúng đến, rồi nào 
nhận lỗ, ghỉ ào sồ, 0à nào phong 
bao cho họ ; tất cỉ ngần ấu siệc làm 
cho nàng mệt nhoài. Bốn mươi chín 
ngàu lang lễ dó đã đem lại cha nàng 
sự hương cảm đổi uới người cha 
khuất bỏng, sự xói xa lrong cái tình 
lâm của cha con oà sự đau hồ 
lrong cái cảnh tử biệt, hẻ mãi, người 
còn 0áu † _ 


Nhân được thân mẫu của Bán-A 
đồng ú, Tăng lão thái thái rắp tâm, 
làm một diệc có thề gọi là phí thường. 
Nguuên do, liếng rằng thể, nhưng Man- 
Nụ chưa bước qua ngưỡng của, đề 
0ề làm đâu nhà họ Tăng, mà Bán-A, 
chủng qua mới là một người 0j hôn phu 
của nàng mà thôi. Tuu oậu, cự muốn 
đề cho người cháu đích lồn của cụ 
chính thức đứng uào hàng con rẻ, làm 
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LAM-NGŨ-i UÒNG 

_ Khi cái đôi thanh niên 
đồ, một người mưôi: tám, một người 
mười sấu; mình bận toàn đồ trắng; 


chủ tang, dì bén nhà gái không có 
con trai Đến hôm khai điếu, Bán-A 
sẽ đứng ra liếp đãi quan khách, cùng 
là bhi hành lễ, cậu sẽ đứng bên quan 
tài đề đáp lễ ; thế nghĩa là, tuụ chưa 
cưới xin, nhưng Bản.4 phải nhận 
cái chức 0ụ của mội người nữ tế. 
Bởi oậu, đêm hôm ấu, 0ì cậu thấu 
hai mẹ con Man-Nụ quá độ mệt 
mỏi, cậu xin thay phiên đề thủ linh, 
nghĩa là suốt đêm túc trực ở bên quan 
tài. 

Man-Nụ thấu trong lòng hồi hộp cảm 
động, thứ nhất được một người biều 


thân gia giúp đỡ, đề cho lang sự có: 


0 long trọng hơn, như thế, ong hồn 
người quá cố cũng được thêm phần 
quang thái ; điều nữa, là đối uới người 
sống, tức là nàng 0à gia đình nàng, được 
thêm phần hãnh điện, dẫu rầng chưa chính 
thức, ấu thể mà Bản-4 đã mặc đủ 
tang phục của một người con rẻ, rồi 
cùng 0ới nàng 0à thân mẫu nàng, hộ 
linh. Ngoài ra, cái điều mà Man- Nụ 
cảm một cách thấm thía nhất, là từ 
khi thân phụ nàng, hai ta buông xuôi, 
hai mẹ con nàng thành ra cô khồ, 
lnh định, trơ trọi ấu thể mà naụ, 
trong nhà đã có mội người đàn ông 
đề nương tựa, cậu trông. Theo ' lời 
của Lão thái thái, từ nau Bâản-A phải 
gọi thân mẫu của nàng là « má chứ 
không gọi là mợ, như trước nữa. 
Cái oiệc sau này không phải là dễ 
đàng gì đâu, đấu nhá; có những anh 
chàng rề đã «+ đội rể » rồi hẳn hoi mà 
bhông nói trôi được những tiếng xưng 
hô ấu đấu! Lòng nàng đào dạt cảm tình. 
Cậu ta hãu còn niên thanh như oậu mà làm 
cái gì cũng hợp nghỉ, đúng lễ; lúc nào 
cậu cũng ôn nhu, 0šn nhã. 


nam nữ» 


sáng lối cùng nhau đúng dưới ánh 
nến le lái ở bên cỗ quan tài, thì hai 
khoé mắt của Man-Nụ luôn luân long lanh 
đầm lệ. Không ai có thề nói được rằng 


những làn nước mắt đó toàn thị là nước 


mắt của sự bi thương, hau của lòng cảm 


mộ, hoặc đỏ là những lệ khóc của sự 


ưu uất hau của sự khoái hoạt ; 
thiệt tình, 
chẳng biết nữa. 


mà 


- Nhưng, có mệt điều là nàng không 
thề nào không cảm động, khỉ nàng 
nghe Bản. gọi nàng bằng « muội 
muội * hoặc khi nàng gọi cậu bằng « Bản- 
Kha. » Vả nàng thuộc oề hàng họ 
ngoại, không thề theo bên họ nội mà 
xưng hô là «đại muội » * nhị muội * 
hau « fam muội * gì được ; mà hai 
tiếng «man muội » thì }hỏ nghe, bhông 
thuận tai, nên thân mẫu nàng bảo Bân-A 
cứ gọi nàng là « muội muội *, là hơn cả. 


Ở (rong một sự chung đụng như 0ậu, 
e SẼ có những sự lần khán, thiếu 
lề độ. Tăng pẫu nhân oốn là một 
người rất nghiêm túc, nên lúc nào bà 
cũng đề ú oà nhiều lần đặn con : 
_—t Này, Bân-nhi, ngàu ngàu, con 
cùng 0i em con, chung chạ, đứng 
ngồi; oậu con phải hếi sức giữ lễ... 
mẹ cũng hiều uà rất uêu nó, 0ì cái 
nết đoan trang của nó, nhưng riêng 0ề 
phần con, con phải thận trọng cho lắm. 


_ (Còn nữa) 
LẢM-NGÙ-ĐƯỜNG 
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